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Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành thực tế 

của sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm 

toán tại Học viện Chính sách và Phát triển 
 

Dương Thị Hồng Duyên1 , Đào Thị Ngọc Huyền1 

Trần Thị Thu Hiền1,Trần Lê Thanh Huệ1, TS. Mai Thị Hoa2 

1
Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, 2Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán 

 

Tóm tắt: 

 Kỹ năng thực hành thực tế là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong 

việc tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp ưu 

tiên lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao, kinh nghiệm dồi dào. Vì thế, yêu cầu 

bức thiết đặt ra là công tác đào tạo phải gắn liền với các hoạt động thực tiễn. Để sinh 

viên ra trường đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao các kỹ năng 

thực hành, thực tế. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng về 

việc ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn của sinh viên chuyên ngành Kế toán 

- Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển, từ đó đề xuất 3 giải pháp nhằm nâng 

cao các kỹ năng thực hành thực tế của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển 

dụng trong thời đại số hiện nay. 

Từ khoá: Kỹ năng, thực hành, thực tế, sinh viên, Kế toán –Kiểm toán 

Abstract:  

Practical practical skills are one of the most important factors in recruiting human 

resources for businesses. Currently, most businesses prioritize choosing high-quality 

human resources with abundant experience. The situation causes businesses to waste a 

lot of time and money on training from scratch. Therefore, the urgent requirement is 

that training must be associated with practical activities. In order for graduates to meet 

the needs of the labor market, it is necessary to improve practical and practical skills. 

The research objective of the project is to analyze and evaluate the current situation of 

applying learned knowledge into practice for students majoring in Accounting - 

Auditing at the Academy of Policy and Development. Thus propose three solutions to 

improve students's practical skills, meeting the requirements of employers in today's 

digital age. 

Keywords: Skill, practice, practical, student, Accounting – Auditing. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong điều kiện Việt Nam đang hướng đến phát triển nền kinh tế tri thức gắn 

với hội nhập quốc tế, công tác giáo dục đào tạo gắn với kinh nghiệm thực tiễn là 

một trong những nhân tố quan trọng mà các trường đại học rất quan tâm hiện nay. 

Thị trường ngày càng nhiều doanh nghiệp ra đời khiến nhu cầu về người lao động 

ngày càng trở nên cần thiết. Để làm được điều đó, hệ thống giáo dục phải đào tạo 

các thế hệ có đầu ra chất lượng cao, chủ động, tự tin và linh hoạt trong việc liên 

hệ giữa kiến thức và thực tiễn.  

Sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán nói chung, đặc biệt là sinh viên 

chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của APD hiện nay đang gặp phải rất nhiều khó khăn 

trongviệc ứng dụng và liên hệ những kiến thức đã học vào thực tiễn. Do đó, bên cạnh 

việc đào tạo những kiến thức chuyên ngành, cần có sự kết hợp với các hoạt động thực 

tế giúp nâng cao năng lực thực tiễn và kỹ năng cứng cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần những lao động giỏi về kiến thức mà 

còn cần những lao động giỏi về khả năng ứng chiến thực tế. 

2. Tổng quan nghiên cứu  

Đặng Thị Thúy Hằng (2013) “Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên 

ngành vào công việc thực tế của sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân” đã chỉ ra những hạn chế của sinh viên trong việc ứng dụng 

các kỹ năng thực hành, thực tế vào công việc: sinh viên đang học tập một cách thụ 

động, kiến thức thu được chủ yếu từ bài giảng của các thầy cô, chưa có nhiều kinh 

nghiệm xử lý các nghiệp vụ thực tế khi tiếp xúc với công việc, nhóm thực tập sinh có 

khả năng thực hiện các công việc hằng ngày thấp, chỉ ở mức “làm được rất ít kể cả khi 

có hướng dẫn cụ thể”; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của sinh viên chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán trên thị trường lao động. 

Nguyễn Thị Hải Hà (2016) “Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh 

viên ngành kế toán” chỉ ra thực trạng thực tập thực tế của sinh viên hiện nay còn nhiều 

bất cập do tính bảo mật thông tin từ phía doanh nghiệp và thái độ bị động từ phía sinh 

viên; đồng thời đề xuất mô hình thực tập thực tế hiệu quả với kết cấu 3 phần: phần 1 - 

Định hướng nghề nghiệp và rèn luyện các kỹ năng cơ bản, phần 2 - Thực hành kế toán 

trên Excel và trên phần mềm, phần 3 - Thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp. 

Vũ Thị Thanh Bình (2019) “Thực tập tốt nghiệp trong đào tạo sinh viên Kế toán - 

Kiểm toán: Góc nhìn từ phía doanh nghiệp”. Bài nghiên cứu cho thấy rằng các doanh 
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nghiệp đánh giá về trình độ và khả năng của sinh viên Kế toán – Kiểm toán thực tập tại 

các đơn vị ở mức khá, trong đó, trình độ ngoại ngữ của sinh viên còn rất hạn chế và 

trình bày về nhu cầu tuyển dụng cũng như những ý kiến khuyến nghị từ phía doanh 

nghiệp nhằm cải thiện chất lượng thực tập của sinh viên Kế toán – Kiểm toán. 

3. Cơ sở lý luận về nâng cao các kỹ năng thực hành thực tế 

3.1. Kỹ năng là gì? 

Khi nghiên cứu và điều tra khái niệm, định nghĩa kỹ năng là gì, có rất nhiều quan 

điểm được đưa ra. Tùy thuộc vào mỗi người sẽ có những nhận định và đánh giá về định 

nghĩa khác nhau 

Theo tác giả Thái Duy Tiên: “Kỹ năng chính là sự ứng dụng kiến thức trong hoạt 

động”  [17, tr.28]. Mỗi kỹ năng sẽ có một hệ thống vận hành trí tuệ và thực tiễn, việc 

thực hiện đầy đủ hệ thống vận hành này sẽ giúp đảm bảo thực hiện được mục tiêu hoạt 

động. 

Nhà tâm lý học người Liên Xô L.D.Leviton cho rằng “Kỹ năng là sự thực hiện có 

kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và áp 

dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất định”. Theo ông, 

con người có kỹ năng không chỉ nắm lý thuyết về hành động mà còn phải vận dụng vào 

thực tế. 

Trên cơ sở sự phân tích trên ta có thể hiểu kỹ năng một cách chung nhất: Kỹ năng 

là khả năng vận dụng các tri thức, cách thức hành động đúng đắn của con người vào 

một công việc nào đó để đạt được mục đích đề ra. 

3.2. Phân loại kỹ năng 

Kỹ năng được chia thành hai loại cơ bản: kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. 

3.2.1. Kỹ năng cứng 

Theo Andrew J. DuBrin, kỹ năng cứng là những kỹ năng thiên về kỹ thuật, có kiến 

thức và  tính chuyên môn cao. Hiểu đơn giản, kỹ năng cứng dùng để chỉ trình độ, kiến 

thức chuyên môn, bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Loại kỹ năng này đa phần được 

đào tạo ở các trường học. Để đạt được kỹ năng này đòi hỏi mỗi người phải có một quá 

trình rèn luyện, học hỏi, trải qua những bài kiểm tra, kỳ thi đánh giá năng lực đồng thời 

cũng cần nỗ lực hết mình để có thể đạt được.  

Như vậy, kỹ năng cứng bao gồm các kỹ năng mang tính chuyên môn như: khả 

năng tự học, nâng cao năng lực cá nhân; kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dùng cho 

kế toán (VD: Misa, Amis…); kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; kỹ năng sử dụng 
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ngoại ngữ,... 

3.2.2. Kỹ năng mềm 

Theo Forland, Jeremy định nghĩa: “Kỹ năng mềm là một thuật ngữ thiên về mặt 

xã hội để chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, khả 

năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử hiệu quả trong giao tiếp giữa người 

với người”. 

Kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ 

năng quản lý thời gian; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; khả năng 

linh hoạt, thích nghi tốt;… 

3.3. Kỹ năng thực hành thực tế 

Kỹ năng thực hành, thực tế thuộc bộ kỹ năng cứng của phân loại kỹ năng. Kỹ năng 

thực hành, thực tế là kỹ năng có liên quan đến kiến thức chuyên môn, là khả năng áp 

dụng các kiến thức, kỹ năng hoặc phương pháp đã học vào việc thực tế. Kỹ năng này 

thường yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực cụ thể. Điều này bao gồm thành thạo 

về các kiến thức chuyên ngành hay kỹ năng đặc biệt có liên quan đến chuyên môn ví 

dụ như kỹ năng thực hành phần mềm (Misa, Amis,...) kê khai thuế,.... Trong nhiều 

trường hợp, kỹ năng thực hành, thực tế là yếu tố quyết định cho việc thực hiện công 

việc một cách hiệu quả. Kỹ năng thực hành thường được truyền đạt và học tập thông 

qua các khóa đào tạo hoặc trường học chuyên ngành, đồng thời thường được đi kèm 

với việc đạt được các chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan. 

Vai trò của nâng cao kỹ năng thực hành, thực tế đối với sinh viên chuyên ngành 

Kế toán - Kiểm toán là rất quan trọng. Các kỹ năng thực hành bổ sung cho kiến thức 

chuyên môn và cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tiễn cần thiết để thành công, 

trang bị tốt hơn cho sinh viên kế toán những trải nghiệm thực tế cần thiết để thành công 

trong sự nghiệp tương lai. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để phân tích, đánh giá thực trạng các kỹ năng thực hành thực tế của sinh viên 

chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển, nhóm tác giả 

đã tiến hành khảo sát 241 sinh viên ngành Kế toán đã ra trường tại các trường: Học 

viện Chính sách và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính; 

đồng thời tiến hành khảo sát và thu về 50 phiếu của doanh nghiệp thông qua bản thiết 

kế câu hỏi trên Google Form và thu hồi phiếu qua Google Drive. Nội dung khảo sát là 

hỏi ý kiến của sinh viên và doanh nghiệp về mức độ ảnh hưởng của kỹ năng thực hành, 
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thực tế đến tình trạng việc làm của sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; mức 

độ quan trọng của kiến thức và kĩ năng được đào tạo tại trường học so với yêu cầu công 

việc thực tế hiện tại qua việc sử dụng thang đo Likert Scale 5 mức độ. Các biểu thị 

đánh giá bắt của sinh viên đầu từ “Không quan trọng”, “Ít quan trọng”, “Tương đối 

quan trọng” đến “Quan trọng” và “Rất quan trọng”. 

5.  Thực trạng ứng dụng các kỹ năng thực hành thực tế tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

5.1. Kết quả điều tra đối với sinh viên 

Bảng 1: So sánh thời điểm sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau khi 

ra trường tại Học viện Chính sách và Phát triển với Học viện Tài chính và Đại học 

Kinh tế Quốc dân. 

 Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Học viện 

Tài chính 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

 
Tần số Tỷ lệ (%) 

Tần 

số 

Tỷ lệ (%) Tần 

số 
Tỷ lệ (%) 

6 tháng sau tốt 

nghiệp 
24 51.1% 23 

6 tháng sau tốt 

nghiệp 
24 51.1% 

6 - 12 tháng 

sau tốt nghiệp 
4 8.5% 11 

6 - 12 tháng 

sau tốt nghiệp 
4 8.5% 

Trước khi tốt 

nghiệp 
5 10.6% 35 

Trước khi tốt 

nghiệp 
5 10.6% 

Trên 12 tháng 

sau tốt nghiệp 
14 29.8% 6 

Trên 12 tháng 

sau tốt nghiệp 
14 29.8% 

Tổng số 47 100% 75 Tổng số 47 100% 

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát 

Kết quả khảo sát cho thấy, thời điểm sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành 

của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sớm hơn so với sinh viên 

Học viện Chính sách và Phát triển. Tại Học viện Tài Chính và Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, phần lớn sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành trước khi tốt nghiệp 

(46,6% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành trước khi tốt nghiệp đối với Học viện 

Tài chính và 45,9% đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Trong khi đó, thời điểm 

sinh viên khoa Kế toán Học viện Chính sách và Phát triển tìm được việc làm có chuyên 
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ngành nhiều nhất vào khoảng 6 tháng sau tốt nghiệp với tỷ lệ 51,1%. Qua đó thấy được 

rằng, để tìm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường, sinh viên khoa Kế 

toán của Học viện Chính sách và Phát triển phải mất nhiều thời gian hơn so với các 

trường bạn. 

Bảng 2: So sánh những khó khăn gặp phải khi nộp đơn ứng tuyển vào các 

doanh nghiệp tại Học viện Chính sách và Phát triển với Học viện Tài chính và Đại 

học Kinh tế Quốc dân. 

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát 

Thông qua bảng số liệu khảo sát được, có thể thấy rằng tại Học viện Tài chính và 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tỷ lệ sinh viên “không gặp khó khăn gì” khi nộp 

đơn ứng tuyển cao nhất (chiếm tỷ lệ lần lượt là 61% và 57,7%) trong khi các tiêu chí 

khác chiếm tỷ lệ thấp. Ngược lại, tỷ lệ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 

“không gặp khó khăn gì” thấp nhất (chỉ chiếm 11,8% tương đương 9 phiếu) và cao nhất 

là khó khăn khi “Không đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng thực tế”, chiếm 46,1% tương 

đương 35 phiếu khảo sát. Từ đó có thể thấy, sinh viên khoa Kế toán Học viện Chính 

sách và Phát triển còn gặp nhiều khó khăn trong việc nộp đơn ứng tuyển vào các doanh 

 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Học viện 

Tài chính 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

Tần số Tỷ lệ (%) Tần số Tỷ lệ (%) Tần số Tỷ lệ (%) 

6 tháng sau tốt 

nghiệp 
24 51.1% 23 30.7% 20 32.8% 

6 - 12 tháng sau 

tốt nghiệp 
4 8.5% 11 14.7% 6 9.8% 

Trước khi tốt 

nghiệp 
5 10.6% 35 46.6% 28 45.9% 

Trên 12 tháng 

sau tốt nghiệp 
14 29.8% 6 8% 7 11.5% 

Tổng số 47 100% 75 100% 61 100% 
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nghiệp, đặc biệt là hạn chế về các kỹ năng thực hành thực tế. 

5.2. Kết quả điều tra đối với doanh nghiệp 

Biểu đồ 1: Tỷ lệ những kỹ năng sinh viên mới ra trường còn thiếu 

 

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát 

Kết quả khảo sát cho thấy, dưới góc nhìn của doanh nghiệp, sinh viên mới ra 

trường thiếu “kỹ năng sử dụng và làm việc với các phần mềm kế toán” chiếm tỷ lệ cao 

nhất (19.6%). Điều này chứng minh hầu hết sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong 

việc sử dụng các phần mềm kế toán. Một yếu tố khác mà sinh viên còn thiếu là “khả 

năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế” chiếm tỷ lệ cao (16.5%), chỉ xếp sau kỹ 

năng sử dụng và làm việc với phần mềm kế toán. Ngoài ra, các yếu tố “kỹ năng phỏng 

vấn và nộp đơn xin việc”, “hiểu biết về pháp luật thuộc lĩnh vực thuế, kế toán thuế”, 

“kinh nghiệm làm việc”, “kỹ năng ngoại ngữ và tin học văn phòng” cũng chiếm tỷ lệ 

khá cao (lần lượt là 12.9%, 12.4%, 11.3%, 10.8%). Điều này cho thấy rằng, hầu hết 

sinh viên mới ra trường đều thiếu các kỹ năng thực hành thực tế, thiếu sự linh hoạt 

trong việc vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn. 

5.3. So sánh kết quả khảo sát của sinh viên tự đánh giá với doanh nghiệp yêu cầu 

Thứ nhất, doanh nghiệp xem trọng và ưu tiên tuyển chọn lao động có các kỹ năng 

thực hành thực tế như: Kỹ năng sử dụng và làm việc với phần mềm kế toán, hiểu biết 

về thuế, pháp luật trong kế toán, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn... 
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Thứ hai, hầu hết sinh viên đã nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố cần 

thiết đối với quá trình tìm kiếm việc làm sau này. Tuy nhiên, bản thân sinh viên vẫn 

gặp phải khó khăn khi nộp đơn ứng tuyển vào các doanh nghiệp do chưa có nhiều kinh 

nghiệm làm việc, đồng thời chưa thành thạo các phần mềm kế toán.  

Như vậy, từ kết quả ở trên nhóm tác giả nhận thấy một số kỹ năng doanh nghiệp 

cho là quan trọng và là những yếu tố ưu tiên hàng đầu trong việc tuyển dụng lao động 

thì sinh viên lại còn thiếu và chưa đáp ứng được. Vậy nên, chương trình đào tạo cần 

được thiết kế một cách linh hoạt và có tính ứng dụng cao, để sinh viên có thể tiếp cận 

kiến thức thực tế và tích luỹ trải nghiệm công việc trước khi tốt nghiệp. Điều này không 

chỉ tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đảm bảo rằng những kỹ năng và 

kiến thức cần thiết sẽ tiếp tục được chuyển giao và phát triển trong các thế hệ tương lai. 

6. Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh 

viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển 

6.1. Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh viên chuyên ngành 

Kế toán - Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển 

6.1.1. Về phía Khoa và Học viện 

Thứ nhất, để phát triển kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh viên, Học viện nói 

chung và khoa Kế toán - Kiểm toán nói riêng nên tăng cường hoạt động dạy học kết 

hợp với các trải nghiệm thực tiễn bằng cách ứng dụng mô hình phòng học kế toán ảo; 

tổ chức nhiều hơn các hội thảo, sự kiện, các buổi trò chuyện chuyên đề với chuyên gia 

trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Thông qua các buổi trò chuyện này, sinh viên sẽ 

có cơ hội hiểu hơn về bản chất của nghề nghiệp và có cái nhìn cụ thể hơn về thực tế 

công việc của một Kế toán viên sau này. 

Thứ hai, chương trình đào tạo của Học viện hiện nay cơ bản đã có sự sắp xếp các 

học phần theo trình tự logic và khoa học, tạo nên một hệ thống kiến thức vững chắc 

cho sinh viên. Tuy nhiên, nên có sự rà soát thường xuyên và nâng cao chất lượng bài 

giảng các môn chuyên ngành. Do kiến thức các môn học ngành Kế toán luôn có sự thay 

đổi trong thực tế về văn bản pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán,… vì vậy, bài giảng 

cần phải được chọn lọc, cập nhật thường xuyên và được kiểm duyệt trước khi đưa vào 

giảng dạy để vừa đảm bảo tính khoa học, vừa có tính thực tiễn.  

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Hiện nay, các hoạt 

động như trao đổi sinh viên, liên kết chương trình đào tạo và thực tập tại các doanh 

nghiệp vẫn chưa đủ nhiều và đa dạng. Việc đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và doanh 
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nghiệp giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, phát triển các 

kỹ năng thực hành đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng đào tạo và nhu cầu 

của nhà tuyển dụng. 

Thứ tư, đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi kế toán mang tính sáng tạo và chuyên sâu. 

Việc tổ chức các cuộc thi mang tính học thuật tạo ra nhiều sân chơi cho sinh viên thỏa 

sức sáng tạo, trao đổi và học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình 

huống phát sinh, giúp sinh viên đến gần hơn với công tác tổ chức kế toán tại doanh 

nghiệp. Ngoài ra, thông qua cuộc thi, sinh viên được lắng nghe những chia sẻ và học 

hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. 

Thứ năm, Học viện có thể xem xét việc chuyển đổi học phần Thuế do khoa Tài 

chính – Ngân hàng trực tiếp giảng dạy sang khoa Kế toán - Kiểm toán phụ trách. Việc 

tích hợp môn học thuế vào chương trình đào tạo của khoa Kế toán - Kiểm toán giúp 

giảng viên có thể nhấn mạnh những trọng điểm và giảng giải kỹ hơn những lưu ý trong 

việc tính thuế có ảnh hưởng đến công việc hạch toán các nghiệp vụ thực tế phát sinh, 

đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên hiểu sâu hơn về mối liên hệ, sự tương quan giữa kế 

toán và thuế trong doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề kế toán liên quan 

đến thuế.  

Thứ sáu, Học viện và Khoa có thể cân nhắc việc bổ sung các học phần thực hành 

như mô phỏng lại mô hình bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. Thông qua đó, sinh 

viên có thể trực tiếp trải nghiệm các công việc như một kế toán viên thực thụ tại doanh 

nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn, việc nghiên cứu: “Xây dựng 

mô hình thực hành Kế Toán - Kiểm Toán ảo tại Học viện Chính Sách và Phát Triển” 

là rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. 

6.1.2. Về phía sinh viên 

Thứ nhất, sinh viên cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập, loại bỏ 

thái độ thờ ơ và đối phó. Sinh viên nên đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch học tập, tìm kiếm 

thêm thông tin bổ sung và tăng cường tự học ngoài giờ lên lớp để cải thiện kiến thức 

và kỹ năng. Ngoài ra, sinh viên nên dành thời gian học tập các chứng chỉ kế toán như 

ACCA, CPA hay CMA để tích lũy thêm kiến thức chuyên sâu, tạo bước đệm vững chắc 

trong việc tìm kiếm việc làm và khẳng định năng lực bản thân trên thị trường lao động. 

Thứ hai, sinh viên nên chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế 

toán. Điều này giúp sinh viên cập nhật kịp thời và nắm vững các kiến thức về hệ thống 

các văn bản pháp luật, các quy định, chế độ trong việc hạch toán và xử lý các nghiệp 
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vụ phát sinh liên quan, tăng tính cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay. 

Thứ ba, cần dành nhiều thời gian đi thực tập và tiếp xúc với môi trường làm việc 

thực tế. Điều này giúp sinh viên tích lũy thêm các kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế, 

nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh đồng thời có cơ hội tiếp xúc, học hỏi 

từ những người đi trước.  

Thứ tư, sinh viên cần trang bị cho bản thân các kỹ năng mềm quan trọng như: kỹ 

năng phỏng vấn và nộp đơn xin việc, kỹ năng làm việc trong nhóm, kỹ năng xây dựng 

và phát triển mối quan hệ… Các kỹ năng mềm không chỉ giúp sinh viên thăng tiến 

trong công việc mà còn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. 

6.1.3. Về phía giảng viên 

Thứ nhất, nên tăng thêm giảng viên cơ hữu cho khoa Kế toán - Kiểm toán. Hiện 

nay, khoa có 5 giảng viên cơ hữu trực tiếp phụ trách giảng dạy, trong khi khối lượng 

công việc, bộ môn giảng dạy tương đối lớn, đòi hỏi cần có nhiều giảng viên hơn để 

đảm bảo công tác giảng dạy đạt chất lượng tối ưu nhất. Ngoài ra, việc hướng dẫn thực 

tập của sinh viên cũng có thể gặp khó khăn do một giảng viên phải hướng dẫn số lượng 

sinh viên khá nhiều, điều này khiến giảng viên bị hạn chế về quỹ thời gian trong công 

tác hướng dẫn thực tập cho từng sinh viên. 

Thứ hai, giảng viên nên phát huy hơn nữa trong việc kết hợp các phương pháp 

truyền đạt kiến thức truyền thống với các phương pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. 

Việc ứng dụng lý thuyết với thực hành, thảo luận nhóm, hoặc xây dựng các bài giảng 

tương tác giúp sinh viên hiểu sâu hơn về kiến thức và phát triển các kỹ năng thực hành, 

xử lý tình huống linh hoạt và kích thích sự sáng tạo, hứng thú trong học tập ở sinh viên.  

Thứ ba, có thể tăng cường mời giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia có 

thâm niên trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tại các doanh nghiệp. Việc chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm cùng những thách thức và cơ hội trong ngành không chỉ giúp sinh 

viên nâng cao hiểu biết về thực tế ngành mà còn giúp sinh viên có cái nhìn khách quan, 

đa dạng và sâu sắc hơn về từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong các loại hình 

doanh nghiệp khác. 

6.2. Kiến nghị về việc ứng dụng mô hình thực hành kế toán - kiểm toán ảo trong 

chương trình giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

6.2.1. Đặt vấn đề 

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng thực hành thực tế cho sinh viên chuyên ngành Kế 

toán - Kiểm toán, nhóm tác giả đưa ra một kiến nghị đó là: “Xây dựng mô hình thực 
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hành Kế Toán - Kiểm Toán ảo tại Học Viện Chính Sách và Phát Triển”. Việc tạo ra 

phòng thực hành kế toán ảo sẽ làm tăng khả năng thực hành thực tế của sinh viên, đồng 

thời rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc 

sớm với các tình huống thực tiễn, không bị bỡ ngỡ trong quá trình làm việc sau này.  

6.2.2. Cách thức tổ chức 

1. Giảng viên đóng vai là kế toán trưởng, chia nhóm sinh viên và phân chia nhiệm 

vụ cho từng sinh viên. 

2. Sinh viên nhập vai và thực hiện các công việc như một kế toán viên thực thụ, 

bao gồm: tiếp nhận, lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ, bảo quản chứng từ; thực hiện 

ghi sổ; nhập số liệu trên phần mềm; đối chiếu số liệu; lập báo cáo tài chính; kê khai 

thuế,... 

3. Giảng viên quan sát tiến độ công việc của các nhân viên kế toán, nhận xét, góp 

ý cho sinh viên. 

6.2.3. Lợi ích của việc áp dụng mô hình thực hành kế toán ảo 

6.2.3.1. Đối với sinh viên 

● Về kiến thức 

Mô hình kế toán ảo giúp người học biết được cách thức tổ chức bộ máy kế toán 

trong một doanh nghiệp, nắm được cụ thể các quy trình kế toán, cách thức hạch toán 

và xử lý các nghiệp vụ phát sinh, biết vận dụng hệ thống các văn bản pháp luật, các quy 

định, chế độ, chuẩn mực vào công việc kế toán thực tế. 

Mô hình kế toán ảo giúp người học hiểu được bản chất số liệu kế toán từ chứng 

từ, sổ sách và các báo cáo thông qua việc nhập số liệu từ bộ chứng từ thủ công vào 

phần mềm kế toán.  

● Về kỹ năng 

Quy trình thực hành kế toán ảo giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng 

sau: 

Kỹ năng nhận biết, xử lý, và sắp xếp chứng từ; biết cách tổ chức hệ thống tài 

khoản, sổ kế toán phù hợp với đặc trưng riêng của từng doanh nghiệp; kỹ năng lập báo 

cáo tài chính theo quy định 

Kỹ năng thực hành kế toán trên các phần mềm chuyên dụng như: Misa, Bravo, 

Gama....Điều này giúp công việc kế toán được thực hiện một cách nhanh chóng hơn, 

đồng thời sinh viên có thể tự tin hơn khi tiếp cận với bất kỳ phần mềm kế toán nào 
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khác. 

Kỹ năng quyết toán và kê khai thuế: tại phòng thực hành kế toán ảo, sinh viên 

được thực hành kê khai thuế trên các phần mềm hỗ trợ kê khai. Điều này giúp sinh viên 

hình thành và phát triển kỹ năng quyết toán và kê khai thuế.  

Kỹ năng làm việc nhóm: sinh viên được chia nhóm thực hành và nhập vai qua tất 

cả các phần hành kế toán. Điều này giúp sinh viên trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm 

hiệu quả, biết lắng nghe, chất vấn, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, sáng tạo và chia sẻ 

giữa các thành viên trong nhóm. 

6.2.3.2. Đối với Học viện 

Với mô hình thực hành kế toán ảo, việc đào tạo gắn lý thuyết với thực hành và đào 

tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội được thực thi.  

Với thực trạng mô hình kế toán ảo chưa được áp dụng phổ biến trong giảng dạy 

như hiện nay, việc xây dựng và triển khai phòng thực hành kế toán ảo sẽ giúp Học viện 

tạo được sự đột phá khác biệt trong chương trình đào tạo, đem lại nhiều lợi ích cho sinh 

viên trong việc liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn, từ đó khẳng định được uy tín, thương 

hiệu của Học viện; tăng tính cạnh tranh, thu hút nhiều sinh viên trong công tác tuyển 

sinh. 

6.2.3.3. Đối với doanh nghiệp 

Đầu ra từ các cơ sở đào tạo có áp dụng mô hình thực hành kế toán ảo là nguồn 

nhân lực đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Từ đó, doanh nghiệp dễ 

dàng hơn trong việc lựa chọn nhân sự kế toán có chất lượng, phù hợp với nhu cầu quản 

lý của đơn vị mình mà không phải tốn thêm chi phí để đào tạo lại nhân sự.  

6.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

6.2.4.1. Về nội dung giảng dạy 

● Giảng dạy lý thuyết 

Để mô hình kế toán ảo đạt hiệu quả cao, bài giảng lý thuyết cần giúp sinh viên 

nắm rõ: chức năng, nhiệm vụ của mỗi phần hành kế toán; quy trình luân chuyển chứng 

từ và ghi sổ; đối chiếu số liệu; các văn bản pháp luật, quy định hiện hành về chế độ kế 

toán và các bộ luật có liên quan… 

● Hướng dẫn thực hành 

Cần xây dựng bộ dữ liệu thực hành đầy đủ, đa dạng các nghiệp vụ trong từng lĩnh 

vực hoạt động kinh doanh khác nhau với các loại hình doanh nghiệp khác nhau để giúp 
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sinh viên làm quen và thành thạo với công tác kế toán của tất cả các phần hành trong 

từng doanh nghiệp riêng biệt. 

6.2.4.2. Về cơ sở vật chất 

Phòng thực hành kế toán ảo sẽ được thiết kế và bố trí đầy đủ các thiết bị và điều 

kiện làm việc như một phòng kế toán thực thụ tại các doanh nghiệp, các máy tính trong 

phòng thực hành cần được liên kết với nhau bằng hệ thống mạng nội bộ với máy chủ 

là máy của giảng viên.  

Số lượng nhóm thực hành phải phù hợp với không gian thực hành. Không nên sắp xếp 

quá nhiều nhóm thực hành trong một phòng thực hành sẽ gây khó khăn trong việc quản lý 

cũng như không nên sắp xếp quá ít để tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên học tập.  

Kết luận 

Việc nâng cao các kỹ năng thực hành thực tế cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên 

khoa Kế toán - Kiểm toán của Học viện Chính sách và Phát triển là vấn đề vô cùng cấp 

thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; đồng thời khẳng định uy tín, 

thương hiệu của nhà trường trong công tác đào tạo. Qua quá trình phân tích và đánh giá 

thực trạng về việc ứng dụng các kỹ năng thực hành thực tế của sinh viên hiện nay, bài 

nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và 

thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 

tạo dựng tiền đề vững chắc giúp sinh viên trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để phục 

vụ cho công việc sau này, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 
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Tóm tắt: 

 Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 408 

sinh viên từ khoá 10 đến khoá 14 học tập tại Học viện. Nghiên cứu dựa trên thuyết kỳ vọng, 

thuyết hành động hợp lý và thuyết hành vi theo kế hoạch để xây dựng các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên: (1) Kỳ vọng; (2) Yếu tố cá nhân; (3) 

Môi trường; (4) Rủi ro. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 26 để phân tích dữ liệu. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 4 yếu tố là: (1) Kỳ vọng và Yếu tố cá nhân; (2) Rủi ro; (3) 

Môi trường và Kỳ vọng; (4) Yếu tố cá nhân có ảnh hưởng cùng chiều đến việc đạt Chuẩn 

đầu ra Tiếng Anh của sinh viên. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao 

trình độ Tiếng Anh cho sinh viên nhằm đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Học viện Chính 

sách và Phát triển. 

Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng, Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, sinh viên Học viện 

Chính sách và Phát triển. 

Abstract: 

 This study analyses factors affecting the English language outcome standard of 

students of  the Academy of Policy and Development. Research data was collected from 

408 students from courses 10 to 14 studying at the academy. The study is based on the 

Expectancy theory, Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior to 

formulate factors influencing students’ English language outcome standards: (1) 

Expectations, (2) Personal Factors; (3) Environment; (4) Risk. The study used SPSS 26 

statistical software for data analysis. Research results indicate that there are 4 factors: 

Expectations and Personal Factors; (2) Risk; (3) Environment and Expectations; (4) 

Personal Factors that have a positive impact on students’ English language outcome 
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standards. Thereby, the study proposes several solutions to improve English proficiency 

for students to meet the English outcome standards of the Academy of Policy and 

Development. 

Key words: Predisposing factors, English language outcome standard, Students of 

Academy of Policy and Development. 

1. Giới thiệu chung 

Trong bối cảnh toàn cầu hội nhập hiện nay, ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng bởi 

chúng là phương tiện giúp kết nối con người trên toàn thế giới. Không nằm ngoài sự 

hội nhập và phát triển, Việt Nam cũng đã và đang dần hoàn thiện để theo kịp sự tiến bộ 

trên thế giới, một trong những điều kiện quan trọng đó là trau dồi thêm kiến thức về 

ngoại ngữ. Trong số nhiều ngoại ngữ có trên thế giới thì Tiếng Anh đã trở thành ngôn 

ngữ chung quốc tế. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Duyên (2021) với đề tài 

“Nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ thuộc Đại học Huế về chuẩn đầu ra năng 

lực Tiếng Anh”, “Thực trạng tự học Tiếng Anh của sinh viên Đại học trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định” (Vũ Minh Đức và Phạm Thị Hoàng Ngân, 2019), đã chỉ ra việc 

học Tiếng Anh ngày nay ở Việt Nam ngày càng được quan tâm và chú trọng ở mọi lứa 

tuổi nó có sức ảnh hưởng và mức độ quan tâm đặc biệt ở giới trẻ nói chung và bộ phận 

sinh viên nói riêng. Nhu cầu học ngoại ngữ ở bộ phận sinh viên các trường Đại học, 

Cao đẳng tăng cao do sinh viên phải học Tiếng Anh để đạt Chuẩn đầu ra theo quy định 

đào tạo, buộc phải có một chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL… 

Hiện nay, Học viện Chính sách và Phát triển có 4 học phần Tiếng Anh cơ bản đối 

với hệ Đại trà và Pre-Ielts đối với hệ CLC. Sinh viên muốn cầm trên tay tấm bằng thì 

cần vượt qua các học phần này, hoặc phải có chứng chỉ Tiếng Anh. Dựa vào số lượng 

sinh viên học lại Tiếng Anh cơ bản hay số lượng sinh viên ra trường muộn do thiếu 

chứng chỉ Tiếng Anh, có thể thấy trình độ Tiếng Anh của sinh viên vẫn còn yếu kém. 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước tìm hiểu nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng trên: “Factors affecting English language learning process”(Tefla và 

Muneera, 2021), “Dạy và học Tiếng Anh: Ảnh hưởng từ bài thi chuẩn đầu ra” ( Nguyễn 

Thuý Lan, 2019)... 

Để có một chứng chỉ quả thực đã trở thành “cơn ác mộng” của nhiều sinh viên nói 

chung và sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển nói riêng vì có quá nhiều lý do 

ảnh hưởng đến việc học và thi chứng chỉ chẳng hạn như: học phí và lệ phí thi quá cao, 

thời gian học dài, chọn không đúng trung tâm ôn luyện…trong công trình của nhóm 

tác giả ĐH Duy tân (2022) đã chỉ ra rằng học phí là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến 
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quyết định học IELTS. Nhận thấy đây và một vấn đề nóng hổi, nhận được nhiều sự 

quan tâm của xã hội, nhóm tác giả quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và 

Phát triển. Phân tích dữ liệu thu thập được từ 408 đáp viên bằng phần mềm SPSS 26, 

tác giả rút ra được các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt Chuẩn đầu ra của sinh viên. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Khái niệm có liên quan 

2.1.1. Khái niệm hành vi 

Xét về phương diện sinh học, tâm lý học, hành vi có thể được mô tả là những hoạt 

động, là tập hợp các phản ứng của cơ thể đáp lại các kích thích từ môi trường bên ngoài, 

đó có thể là xã hội. Nói theo cách khác, hành vi là mọi ứng xử và từ ngữ của con người 

mà họ thể hiện ra trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định và trong khoảng thời gian 

cụ thể. Về mặt bản chất, hành vi là sự biểu hiện ra bên ngoài của suy nghĩ, do đó, hành 

vi và ý thức là không thể tách rời nhau. 

2.1.2. Khái niệm chuẩn Đầu ra Tiếng Anh  

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh là một khái niệm trong giáo dục. Dựa trên những khái 

niệm đã được đưa ra của Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành, Chuẩn đầu ra Tiếng Anh có thể hiểu là yêu cầu tối thiểu về kiến 

thức và kỹ năng đối với môn Tiếng Anh mà người học cần phải đạt được sau khi hoàn 

thành một trường trình đào tạo tại một cơ sở đào tạo nhất định. 

2.1.3. Khái niệm yếu tố ảnh hưởng 

Yếu tố ảnh hưởng là những nhân tố, thành phần hoặc những điều kiện, hoàn cảnh 

có khả năng tác động, gây ảnh hưởng hoặc làm thay đổi cả một hệ thống, quá trình hoặc 

sự việc nào đó. Yếu tố ảnh hưởng có thể làm thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều 

hoặc ít, tích cực hoặc tiêu cực và là các yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định trong 

việc xác định kết quả, hiệu quả hoặc trạng thái của một hệ thống hay sự việc. 

2.2. Các thuyết liên quan 

2.2.1. Thuyết kỳ vọng 

Học thuyết kỳ vọng được đưa ra bởi Victor Vroom, là một luận thuyết quan trọng 

về quá trình nhận biết đặc tính con người. Điều cốt lõi của thuyết này là hiểu được mục 

tiêu cá nhân và mối quan hệ giữa nỗ lực và thành tích, giữa thành tích và phần thưởng 

và cuối cùng là giữa phần thưởng và sự thỏa mãn mục tiêu cá nhân. 
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2.2.2. Thuyết hành động hợp lí (Theory of Reasoned Action) - TRA  

Mô hình thuyết hành động hợp lí (TRA) do Fishbein xây dựng và được sửa đổi, 

mở rộng bởi Ajzen và Fishbein vào năm 1975, là một học thuyết mô tả mối quan hệ 

giữa niềm tin, thái độ, chuẩn mực, ý định và hành vi. 

Theo lý thuyết này ý định hành vi của một người bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố là 

thái độ và chuẩn mực chủ quan. Trong đó, thái độ là thái độ đối với một hành động 

hoặc một hành vi thể hiện nhận thức tích cực hay tiêu cực của cá nhân đó. Còn chuẩn 

mực chủ quan được hiểu là nhận thức của cá nhân với những người tham khảo quan 

trọng của cá nhân đó cho rằng nên hay không nên thực hiện hành vi. Kết quả của hai 

yếu tố này hình thành nên ý định thực hiện hành vi. 

Theo thuyết hành động hợp lý (TRA), hành vi phải được xác định rõ ràng theo 

bốn khái niệm sau: hành động, mục tiêu, bối cảnh và thời gian.Thuyết hành động hợp 

lý cũng cho thấy rằng ý định càng mạnh mẽ càng làm tăng động lực thực hiện hành vi, 

điều này dẫn đến làm tăng khả năng hành vi được thực hiện. 

2.2.3. Thuyết hành vi theo kế hoạch (Theory of Planned Behavior) – TPB 

Thuyết hành vi theo kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) là học thuyết được phát 

triển và kế thừa từ thuyết hành động hợp lí TRA của Fishbein và Ajzen vào năm 1975. 

Trong lí thuyết TPB, nhân tố trung gian cũng tương tự như thuyết hành động hợp lí 

TRA là ý định của cá nhân trong việc thực hiện một hành vi nhất định, nhưng khác với 

lí thuyết TRA là bổ sung thêm một thành phần mới với tên gọi “nhận thức kiểm soát 

hành vi”. Và 3 yếu tố quyết định cơ bản trong lí thuyết này là: Thái độ đối với hành vi, 

Chuẩn chủ quan và Nhận thức về kiểm soát hành vi. 

Lí thuyết cho thấy tầm quan trọng của thái độ đối với hành vi, chuẩn chủ quan và 

kiểm soát nhận thức hành vi dẫn đến sự hình thành của một ý định hành vi. Từ đó thuyết 

TPB cho rằng thành tích hành vi phụ thuộc vào cả động cơ (ý định) và khả năng (kiểm 

soát hành vi). 

2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, trên cơ sở kế thừa, chọn lọc các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc học cũng như đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các tác giả 

như: AlMutairi (2021), Nguyễn Thuý Lan (2019), Vũ Thị Phương Anh (2021), Nguyễn 

Thị Hồng Duyên (2021) kết hợp thực tiễn ở Học viện, tác giả nhận thấy có 4 yếu tố ảnh 

hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát 

triển. 
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- Kỳ vọng 

Kỳ vọng là một cá nhân có xu hướng hành động theo một cách nhất định dựa trên 

những mong đợi rằng hành động đó sẽ dẫn đến một kết quả cho trước dựa trên mức độ 

hấp dẫn của kết quả đó đối với cá nhân này (Victor Vroom, 1964). Theo công trình của 

Nguyễn Đình Như Hà và cộng sự (2019) đã chỉ ra rằng “Kỳ vọng về nghề nghiệp ổn 

định” có mối quan hệ tích cực đến nhu cần học Tiếng Anh. Ngoài ra, công trình còn 

chỉ ra rằng kỳ vọng là một trong những yếu tố tâm lý quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn 

đến quá trình phát triển và thành công trong việc học và sử dụng Tiếng Anh. Từ công 

trình đi trước, kết hợp thực tiễn ở Học viện, tác giả bổ sung thêm hai biến quan sát mới 

để đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Kỳ vọng có tác động cùng chiều đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của 

sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. 

- Yếu tố cá nhân 

Yếu tố cá nhân bao gồm các yếu tố cơ bản như:nghề nghiệp, tâm lý, nhận thức, 

nền tảng, động lực, mục tiêu...Đây là những đặc điểm riêng thuộc về từng người, ảnh 

hưởng lớn đến hành vi của họ, ở nghiên cứu này là ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu 

ra Tiếng Anh. Công trình của AlMutairi (2021) đã chỉ ra rằng những học sinh có động 

lực cao sẽ học Tiếng Anh nhanh và tốt hơn những học sinh khác. Hay tại nghiên cứu 

của Nguyễn Thuý Lan (2019) cũng có kết quả rằng đặc điểm cá nhân người học ảnh 

hưởng cùng chiều tới hoạt động học Tiếng Anh. Kế thừa các công trình trên cùng thực 

tiễn ở Học viện, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H2: Yếu tố cá nhân có tác động cùng chiều đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. 

- Môi trường 

 Theo Trần Quốc Thành (2018), môi trường học tập là các yếu tố tác động đến 

quá trình học tập của học sinh bao gồm: môi trường vật chất - không gian diễn ra quá 

trình học tập và môi trường tinh thần - mối quan hệ giữa giáo viên (GV) với học sinh 

(HS), giữa HS với HS, giữa nhà trường với gia đình và xã hội;...” Trong nghiên cứu 

này, môi trường là những yếu tố tác động bên ngoài như chương trình học, phương 

pháp giảng dạy, bạn bè... ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. Nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Hồng Duyên (2021) đã nhận định rằng “Đặc điểm môi trường” là yếu 

tố thứ hai có tác động đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên. Ngoài ra còn 
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có công trình của AlMutairi (2021) hay công trình của nhóm tác giả ở ĐH Công nghiệp 

Hà Nội có điểm chung là xác định được các yếu tố thuộc về môi trường có ảnh hưởng 

đến việc học và đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. Dựa vào những lập luận và  kế thừa từ 

các công trình trên, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu : 

H3:Môi trường có tác động cùng chiều đến Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 

- Rủi ro 

 Theo Frank Knight (1921), nhà kinh tế học người Mỹ, rủi ro là sự không chắc 

chắn có thể đo lường được. Tiến sĩ C.Arthur William cho rằng: “Rủi ro là những biến 

động tiềm ẩn ở kết quả. Rủi ro có thể xuất hiện trong hầu hết mọi hoạt động của đời 

sống loài người. Không thể dự đoán chính xác kết quả khi có rủi ro.” Trong nghiên cứu 

này, rủi ro là những trường hợp xảy ra không theo ý muốn của người học Tiếng Anh. Việc 

học để đạt Chuẩn đầu ra của sinh viên gặp rất nhiều trở ngại. Công trình của nhóm tác giả 

ĐH Duy Tân (2022) đã phân tích 203 câu trả lời đáp viên và kết quả cho thấy, học phí là 

yếu tố ảnh hưởng lớn nhất và ảnh hưởng cùng chiều tới quyết định học IELTS. Kế thừa từ 

công trình trên, nhận thấy sự phù hợp của yếu tố “học phí” đối với bối cảnh ở Học viện 

Chính sách và Phát triển, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

H4: Rủi ro có tác động cùng chiều đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3. Kết quả nghiên cứu 

 Nghiên cứu được tiến hành khảo sát 408 sinh viên của cả 5 khoá K10, K11, 

K12, K13, K14 của Học viện Chính sách và Phát triển. Thông qua dữ liệu thu thập 

được từ 408 sinh viên được hỏi bằng điện tử (gửi đường dẫn trực tuyến có chứa nội 

dung bảng hỏi). Mẫu nghiên cứu có một số đặc điểm thống kê cơ bản như sau: 
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 Dữ liệu thống kê cho thấy trong tổng số 408 sinh viên đã tham gia khảo sát có 

83 sinh viên nam chiếm tỉ lệ 20,34 %, và 325 sinh viên nữ chiếm tỉ lệ 79,66%. Khoá 

K13 được ghi nhận tỷ lệ tham gia khảo sát cao nhất với tỷ lệ 52.7% và ít nhất là sinh 

viên khoá K10 với 3.4%. 

 Trong tổng số 408 sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển tham gia khảo 

sát, có tổng cộng 747 lựa chọn. Có thể thấy sinh viên biết đến Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của Học viện , nhiều nhất là thông qua sự truyền đạt của giảng viên với 260 lựa chọn 

(chiếm 34,8%) ; theo sau là tự tìm hiểu trên các trang mạng; tiếp là qua bạn bè, anh 

chị,... Và cực kì ít là đọc trên báo (chiếm 7%) và qua các phương thức khác (chiếm 

0,7% chỉ có 5 lựa chọn). 

 Theo số liệu khảo sát có 323 sinh viên chưa có Chứng chỉ Tiếng Anh đạt 

CĐR chiếm tỉ lệ 79,17%, 85 sinh viên đã có Chứng chỉ Tiếng Anh CĐR chiếm tỉ 

lệ 20,83%. 

 Số lượng sinh viên đã có (mong muốn có) chứng chỉ TOEIC chiếm tỷ lệ lớn 

với tỷ lệ 56,9%.  Đa số SV đã học (dự định học) chứng chỉ Tiếng Anh để đạt CĐR 

vào năm 2 (chiếm 32,6%) và năm 3 (chiếm 40,9%). 

3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Sau khi thực hiện phân tích Cronbach’s Anpha của các biến quan sát, kết quả sau 

phân tích cho thấy mức giá trị hệ số Cronbach’s Anpha đều trên 0,7 và các biến có hệ 

số tương quan biến tổng (Corrected item total - correlation) đều lớn hơn 0,3. Như vậy, 

các biến đều đạt yêu cầu về độ tin cậy. Và kết quả phân tích Cronbach’s Anpha được 

tổng hợp trong bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’Alpha 

STT Thang đo Mã biến Cronbach’s Alpha 

1 Yếu tố kỳ vọng KV 0.753 

2 Yếu tố cá nhân YTCN 0.851 

3 Yếu tố môi trường MT 0.869 

4 Mức độ rủi ro RR 0.813 

5 Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh CĐR 0.864 

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 
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3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là hệ số KMO (0.5 ≤ KMO ≤ 1) đồng 

thời hệ số Sig (<0,05). Bảng 3 cho thấy hệ số KMO đạt 0.883 chứng tỏ dữ liệu phù 

hợp với phân tích nhân tố khám phá. 

Hệ số Sig của Bartlett’s Test là 0,000 < 0,05 như vậy các biến quan sát của các nhân 

tố trong mô hình có tương quan với nhau. 

Bảng 3. Kiểm định KMO 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .883 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3782.939 

df 153 

Sig. .000 

Kết quả phân tích EFA cho thấy tổng phương sai trích đạt 65,713% (> 50%) thể 

hiện rằng 4 yếu tố rút ra này giải thích được 65,713% biến thiên của dữ liệu, đây là kết 

quả chấp nhận được và chứng tỏ việc nhóm các yếu tố lại với nhau là thích hợp.Căn cứ 

vào kết quả phân tích EFA rút được 4 yếu tố với 18 biến quan sát. Ta thấy các biến 

quan sát có hệ số tải (factor loading) lớn nằm trong cùng một nhân tố. Tất cả các hệ số 

tải đều >0,5 nên các biến quan sát có ý nghĩa thống kê tốt. 

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Rotated Component Matrixa  

Tên biến 
Thành phần 

Tên yếu tố 
1 2 3 4 

MT3 .805    

Môi trường và Kỳ vọng 

MT2 .770    

MT4 .751    

MT1 .659    

KV4 .575    

YTCN3  .829   

Yếu tố cá nhân 
YTCN2  .825   

YTCN4  .776   

YTCN5  .760   
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RR3   .771  

Rủi ro 

RR2   .719  

RR5   .709  

RR1   .700  

RR4   .676  

KV2    .796 

Kỳ vọng và Yếu tố cá 
nhân 

KV1    .754 

KV3    .726 

YTCN1    .510 

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 

3.3. Phân tích tương quan 

Bằng việc sử dụng phân tích tương quan Pearson’s, kết quả Bảng 5 cho thấy Sig. 

của cả 4 yếu tố đều nhỏ hơn 0.05, nghĩa là các biến độc lập này có tương quan với biến 

phụ thuộc. Mối liên hệ giữa ý định đạt chứng chỉ Chuẩn đầu ra tiếng Anh và biến độc 

lập đó là tương quan cùng chiều. Do đó, các biến độc lập này sẽ được đưa vào vào mô 

hình để giải thích cho biến “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt CĐR Tiếng Anh của 

sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển” trong phân tích hồi quy tiếp theo. 

Bảng 5. Kết quả phân tích tương quan 

Correlations 

 H1 H2 H3 H4 Y 

H1 

Pearson Correlation 1 .522** .344** .457** .539** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 408 408 408 408 408 

H2 

Pearson Correlation .522** 1 .213** .303** .422** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 408 408 408 408 408 

H3 
Pearson Correlation .344** .213** 1 .588** .537** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
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N 408 408 408 408 408 

H4 

Pearson Correlation .457** .303** .588** 1 .651** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 408 408 408 408 408 

Y 

Pearson Correlation .539** .422** .537** .651** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 408 408 408 408 408 

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 

3.4. Phân tích hồi quy 

Trên cơ sở thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển đã được xem xét mối tương quan tuyến 

tính, phương pháp hồi quy tiếp tục được sử dụng nhằm nghiên cứu mức độ tác động 

của 4 nhân tố: H1 (Môi trường và Kỳ vọng), H2 (Yếu tố cá nhân), H3 (Rủi ro) và H4 

(Kỳ vọng và Yếu tố cá nhân) đến “Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh” của sinh viên 

Học viện Chính sách và Phát triển. 

Bảng 6. Bảng kiểm định Dubin – Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .742a .550 .546 .68376 1.894 

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 

Bảng 6 cho thấy R2 hiệu chỉnh = 0.546 điều này chứng tỏ các biến độc lập giải 

thích được 54,6% sự biến thiên của biến phụ thuộc. Nói cách khác mô hình nghiên cứu 

giải thích được 54,6% các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của 

sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. 
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Bảng 7. Mức độ phù hợp của mô hình: Phân tích phương sai ANOVA 

ANOVAa 

Model 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Hồi quy (Regression) 230.706 4 57.677 123.365 .000b 

 Phần dư (Residual) 188.414 403 .468   

 Total 419.120 407    

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 

Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 7 cho thấy trị số F có mức ý nghĩa Sig. = 0,000 

(<0,05), có nghĩa là mô hình hồi quy phù hợp với dữ liệu thu thập được và biến đưa 

vào có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5%. Như vậy, kết quả cho thấy mô hình này 

đã phù hợp. 

Từ bảng thống kê phân tích các hệ số hồi quy (Bảng 8) cho thấy các biến độc lập 

đều có tác động cùng chiều vào biến phụ thuộc Y (Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển) vì hệ số hồi quy chuẩn hoá (B) của 

biến dương và có ý nghĩa thống kê (Sig.<0,05). So sánh mức độ tác động của 4 biến 

này vào biến phụ thuộc Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính 

sách và Phát triển (Y) ta thấy biến H4 (Kỳ vọng và Yếu tố cá nhân) có tác động mạnh 

nhất (B1 =0.390) và biến H2 (Yếu tố cá nhân) có tác động ít nhất (H2 = 0.147).  

Như vậy các giả thuyết  H1, H2, H3, H4 đều được chấp nhận. Mô hình hồi quy tuyến 

tính sau đây thể hiện mối quan hệ giữa 4 biến độc lập và phụ thuộc: 

Y = 0.175*H1 + 0.147*H2 + 0.258*H3 + 0.390*H4 + ei 
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Coefficientsa 

Bảng 8. Thống kê phân tích các hệ số hồi quy. 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số 

chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê chưa 

chuẩn hóa 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.514 .235  -6.444 .000   

H1 .198 .048 .175 4.096 .000 .614 1.628 

H2 .161 .044 .147 3.642 .000 .681 1.468 

H3 .369 .058 .258 6.345 .000 .676 1.479 

H4 .585 .063 .390 9.241 .000 .625 1.599 

(Nguồn: Xử lý từ dữ liệu khảo sát) 

4. Kết luận và giải pháp 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đã xác định được 4 yếu tố: môi trường và kỳ 

vọng, yếu tố cá nhân, rủi ro, kỳ vọng và yếu tố cá nhân có ảnh hưởng cùng chiều đến 

Việc đạt CĐR Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên bài viết vẫn còn một số hạn 

chế khi mới chỉ tìm hiểu sự ảnh hưởng của 4 yếu tố do đó các biến này mới giải thích 

được 54,6% mức độ ảnh hưởng đến Việc đạt CĐR Tiếng Anh của sinh viên Học viện 

Chính sách và Phát triển; trong quá trình khảo sát, có một số câu hỏi sinh viên chưa thật 

sự hiểu rõ nên không thể tránh khỏi những sinh viên trả lời không trung thực, không 

khách quan so với đánh giá của họ. 

Vì vậy, nhóm tác giả tác đưa ra các giải pháp chung để sinh viên thấy được cái 

nhìn khái quát nhất về Việc đạt CĐR Tiếng Anh nhằm nâng cao cũng như phòng tránh 

rủi ro không đáng có khi đưa ra quyết định học và thi. Nhóm tác giả đề xuất rằng để 

nâng cao CĐR Tiếng Anh của sinh viên Học viện, cần bắt đầu từ việc xây dựng tinh 

thần và ý chí đúng đắn, sau đó tăng cường môi trường học tập. Cụ thể, về phía nhà 

trường, cần đề xuất nhiều cơ chế chính sách hơn cho việc học và thi chứng chỉ Tiếng 

Anh. Họ cũng cần trở thành cầu nối cho sinh viên với các trung tâm Anh ngữ uy tín để 
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thúc đẩy quá trình đạt chuẩn này. Việc tổ chức buổi tọa đàm, workshop sẽ giúp sinh 

viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đạt chuẩn đầu ra và môi trường học tập 

cần được quan tâm và tạo điều kiện tốt hơn. Về phía xã hội, nắm bắt tầm quan trọng 

của việc sử dụng Tiếng Anh, nhóm tác giả thấy rằng việc nâng cao sự ủng hộ của gia 

đình, nhà trường và xã hội sẽ giúp sinh viên có thêm tự tin về năng lực Tiếng Anh của 

bản thân. 

Để gia tăng Việc đạt CĐR Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát 

triển, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể theo từng biến như sau: 

"Kỳ vọng và Yếu tố cá nhân" là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất (B=0.390) đến việc đạt 

chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.  

Đối với sinh viên, cần xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả và cân đối giữa các môn; 

đặt ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng; tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ tiếng 

Anh và các cuộc thi,…; sử dụng công nghệ như Chat GPT và ứng dụng học online để 

học tiếng Anh.  

Đối với nhà trường, có thể tổ chức các sự kiện về nghề nghiệp để kết nối sinh viên 

với doanh nghiệp; tổ chức chương trình kết nối sinh viên với các công ty trong và ngoài 

nước để tạo cho sinh viên thêm sự kỳ vọng về lợi ích của việc học tiếng anh. 

 “Rủi ro” là yếu tố ảnh hưởng lớn thứ hai đến Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.  

Đối với sinh viên, cần tìm hiểu về chất lượng và uy tín của các trung tâm Tiếng 

Anh qua chia sẻ và đánh giá từ những người đã học tại đó; cân nhắc thi các loại chứng 

chỉ Tiếng Anh có thời hạn vĩnh viễn như chứng chỉ Cambridge ESOL để tránh lo lắng 

về việc phải thi lại trong tương lai.  

Đối với Học viện, có thể liên kết với các trung tâm Tiếng Anh uy tín và tổ chức 

các buổi học thử miễn phí cho sinh viên; áp dụng giám sát chặt chẽ và yêu cầu sinh 

viên phải hoàn thành trình độ B1 sau một khoảng thời gian nhất định. Các giải pháp 

này giúp sinh viên tự tin hơn trong việc học và thi chứng chỉ tiếng Anh, đồng thời giảm 

bớt áp lực và lo lắng về thời hạn chứng chỉ, từ đó nâng cao khả năng đạt chuẩn đầu ra 

Tiếng Anh của học viện. 

“Yếu tố Môi trường và Kỳ vọng” là yếu tố có mức độ ảnh hưởng thứ ba (B=0,175) 

đến Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. 

Kết quả cho thấy sinh viên khá hài lòng với chất lượng cơ sở vật chất của Học viện và 

tiếp thu khá tốt kiến thức Tiếng Anh trên lớp thông qua các bài giảng của giảng viên. 
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Tuy nhiên, nhóm tác giả có một vài ý kiến đóng góp để phục vụ thêm việc học Tiếng 

Anh trong tương lai.  

Về phía Học viện, cần tạo môi trường học tập ngoại ngữ và cải thiện CSVC bằng 

cách mời giảng viên bản ngữ tham gia dạy và cung cấp tài liệu học; tổ chức các hội 

thảo và sử dụng nền tảng mạng xã hội để sinh viên có thể trao đổi kiến thức và kinh 

nghiệm học tập.  

Đối với sinh viên, cần chủ động trong việc học tập, tìm kiếm thông tin và tham 

gia vào các hoạt động học ngoại khóa, tạo nhóm học tập để trao đổi kiến thức và hỗ trợ 

lẫn nhau trong quá trình học. 

Cuối cùng,“Yếu tố cá nhân” là yếu tố có mức độ ảnh hưởng thứ tư (B=0,147) 

đến Việc đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.  

Về phía sinh viên, cần xác định rõ mục tiêu và động lực cá nhân trong việc học 

Tiếng Anh, cùng với việc tìm kiếm thông tin và tham gia các hoạt động ngoại khóa; 

chủ động học hỏi, tham gia các cuộc thi, bằng Tiếng Anh và tìm cách áp dụng kiến thức 

vào các dự án và hoạt động thực tế.  

Đối với Học viện, tổ chức các cuộc thi phản biện bằng tiếng Anh và khuyến khích 

sinh viên tham gia các dự án và chương trình thực tế sử dụng Tiếng Anh, giúp rèn luyện 

khả năng xử lý tình huống và sáng tạo. Các giải pháp này nhằm mục đích giúp sinh 

viên phát triển động lực và khả năng cá nhân trong việc học tiếng Anh, đồng thời tạo 

điều kiện để Học viện có thể hỗ trợ sinh viên một cách hiệu quả hơn. 
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Tóm tắt: 

Phân tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của các 

nhà quản trị doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đỡ bị tổn thất về tài sản, tiền vốn, 

giúp cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Thông tin từ việc phân tích sẽ cung cấp cho 

mọi đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đưa ra các quyết định hữu ích cho 

từng mục đích khác nhau. Bài viết sau sẽ thể hiện một phương pháp trong phân tích 

HQKD là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nghiệp ngành 

Công nghệ thông tin và Viễn thông niêm yết trên TTCK Việt Nam. Nội dung nghiên 

cứu được thực hiện trên 32 doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông 

được niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022. 

Nghiên cứu hướng đến chỉ ra sự tác động của các chỉ tiêu tài chính lên hiệu quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp. Qua cách tiếp cận theo phương pháp định lượng, kết quả 

nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực, tiêu cực và mức độ ảnh hưởng của từng 

chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp. 

Từ khóa: Công nghệ thông tin, doanh nghiệp niêm yết, hiệu quả kinh doanh, mô 

hình hồi quy, viễn thông. 

       Abstract: 

Analysing business performance is crucial not only for administrators to prevent 

asset and capital losses but also to foster sustainable economic growth. This analysis 

provides essential information to stakeholders within and outside the business, aiding 

in informed decision-making for various purposes. This article demonstrates a method 
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to analyse business performance by examining factors that affect the performance of 

Information technology and Telecommunications firms listed on the Vietnam Stock 

Market. The research focuses on 32 firms in these industries, covering the period from 

2015 to 2022. It aims to highlight the impact of financial indicators on business 

performance. Using a quantitative approach, the findings reveal both positive and 

negative influences and the extent of impact of each indicator. Consequently, the study 

proposes strategies to enhance business performance. 

Keywords: Information technology, listed enterprises, business performance, 

regression models, telecommunications 

1. Giới thiệu 

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông ở Việt Nam đã đóng 

góp khoảng 14,4% GDP. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng doanh 

thu dịch vụ viễn thông năm 2023 ước đạt 139,26 nghìn tỷ đồng, tăng 0,41% so với cùng 

kỳ năm 2022 và đạt 99,5% kế hoạch. Những con số cho thấy, tại Việt Nam, các doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT và Viễn thông đã và đang có những bước tăng trưởng 

đáng kể. Tuy nhiên, theo khảo sát của Vietnam Report, các doanh nghiệp thuộc lĩnh 

vực CNTT và Viễn thông Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức, khó 

khăn như: (i) Ngành công nghệ thông tin - viễn thông Việt Nam vẫn được đánh giá là 

ngành công nghiệp non trẻ (72,2%); (ii) Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao (66,7%); 

(iii) Nghiên cứu và phát triển (R&D) còn nhiều giới hạn (55,6%); (iv) Thị trường tiêu 

thụ rối loạn do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu (44,4%); (v) Thiếu chính sách, thể chế, 

quy định pháp luật hỗ trợ của nhà nước (38,9%); (vi) Hạn chế tiếp cận nguồn vốn đầu 

tư (16,7%).   

Ngoài những nguyên nhân khách quan thì một trong những nguyên nhân chủ quan 

dẫn đến nguy cơ, thách thức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông 

Việt Nam là do các doanh nghiệp này chưa sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, 

trong đó có phân tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) trong đơn vị. Thực tế hiện nay, rất 

nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông Việt Nam được niêm yết trên 

thị trường chứng khoán đã quan tâm đến phân tích tài chính nói chung, trong đó có 

phân tích HQKD nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành đơn vị. Tuy nhiên, công 

tác phân tích HQKD trong các doanh nghiệp này vẫn còn có hạn chế, chưa thực sự đáp 

ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng bên 

ngoài doanh nghiệp.  
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Thực tiễn chứng minh rằng, phân tích HQKD là nhiệm vụ quan trọng không chỉ 

của các nhà quản trị doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đỡ bị tổn thất về tài sản, tiền 

vốn, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Thông tin từ việc phân tích sẽ cung 

cấp cho mọi đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đưa ra các quyết định hữu 

ích cho từng mục đích khác nhau. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 phát triển mạnh mẽ và ngày càng có nhiều công nghệ mới thay thế những công 

nghệ cũ, các doanh nghiệp “kỳ lân công nghệ” bứt phá thần kỳ để cạnh tranh khốc liệt 

với các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống thì việc phân tích HQKD có ý nghĩa 

sống còn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp lĩnh vực CNTT và Viễn 

thông Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng.  

Vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nghiệp 

ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông niêm yết trên TTCK Việt Nam” được chúng 

tôi đánh giá là rất có tính cấp thiết và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Nội dung nghiên 

cứu được thực hiện trên 32 doanh nghiệp ngành CNTT và Viễn thông được niêm yết 

trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2015-2022.   

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Các công trình ở nước ngoài 

Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến HQKD của doanh nghiệp có ý nghĩa rất 

quan trọng, giúp cho chúng tôi hệ thống hóa được những vấn đề có tính lý luận chung 

về HQKD và các nhân tố tác động đến HQKD trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

thông qua nghiên cứu tổng quan, chúng tôi sẽ làm rõ được những vấn đề đã được nghiên 

cứu và những vấn đề còn bỏ ngỏ làm định hướng cho nghiên cứu của mình. Trong quá 

trình tiếp cận các nghiên cứu của quốc tế,  tiến hành khái quát hoá các công trình nghiên 

cứu này. 

Các nghiên cứu của Cheng-Min Feng và Rong-Tsu Wang (2010), Ali Matar và 

cộng sự (2018), Zain Abideen (2023) khi nghiên cứu các nhóm ngành nghề khác nhau, 

tại các quốc gia khác nhau đã chỉ ra rằng các DN có quy mô lớn hơn có HQKD tốt hơn, 

trong khi các DN có đòn bẩy tài chính cao hơn và tính thanh khoản thấp hơn có xu 

hướng hoạt động kém hơn. 

Một số nghiên cứu về việc ứng dụng CNTT để nâng cao HQKD của doanh nghiệp 

là một vấn đề nữa mà chúng tôi rất quan tâm. Hiện này, rất nhiều DN đã và đang tiếp 

tục được đầu tư vào CNTT để gia tăng hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phần lớn khoản đầu tư này được thực hiện trên cơ sở 
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giả định lợi nhuận sẽ có và CNTT làm tăng hiệu suất và HQHĐKD thông qua lợi nhuận 

trên vốn (ROA) và lợi nhuận trên tài sản (ROI). Minh chứng cho điều này là các nghiên 

cứu của Bagheri và cộng sự (2012) và nghiên cứu của Bunei (2013). Đồng thời, đầu tư 

vào CNTT đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng nhằm gia tăng HQKD của công ty 

như nghiên cứu của Anand (2013). Theo Bunei (2013), CNTT có tác động tích cực đến 

hiệu quả tài chính, các tác giả cũng đưa ra mô hình nghiên cứu với các biến thuộc 

CNTT ảnh hưởng đến hiệu quả HQKD là: Tích hợp hệ thống, Khả năng kết nối mạng, 

Cơ sở dữ liệu, hiệu quả tài chính trong mô hình được đo bằng lợi nhuận trên vốn chủ 

sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên vốn (ROI). Virginia Barba-Sánchez và cộng sự (2024) 

với nghiên cứu của mình cũng đã xác nhận tác động tích cực của năng lực CNTT đến 

HQKD của DN thông qua việc phát triển định hướng và chuyển đổi số của tổ chức. 

Nghiên cứu được giới thiệu và thử nghiệm trên tập hợp 246 DN qua mô hình cấu trúc 

bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM). 

2.2. Các công trình trong nước 

Ở Việt Nam, qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy cũng có rất nhiều nghiên cứu về 

các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD của các DN, và chúng đã thu hút sự quan tâm của 

DN và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này tập trung vào các yếu 

tố như cấu trúc tài chính, rủi ro tài chính, quy mô DN hoặc khả năng thanh toán, hoạt 

động kinh doanh mà ít khi kết hợp cùng nhau, đặc biệt là về  sử dụng vốn chủ sở hữu 

trong DN.  

Quan Minh Nhựt (2014) với nghiên cứu  về việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên TTCK 

Việt Nam sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến dựa vào phương pháp bình 

phương bé nhất (OLS) ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 

58 doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2010-2012. Kết quả cho thấy 

các doanh nghiệp đa phần đều rơi vào tình trạng khó khăn thể hiện là doanh thu, tổng 

tài sản, lợi nhuận giảm, tỷ lệ vay tăng cao và đề xuất các giải pháp cải thiện. 

Nghiêm Thị Thà và cộng sự (2019) với nghiên cứu về tác động của đòn bẩy tài 

chính đến HQKD của các doanh nghiệp bất động sản: Nghiên cứu từ sàn chứng khoán 

Việt Nam đã sử dụng phương pháp định lượng và mô hình hồi quy đa biến phân tích 

bộ dữ liệu thu thập từ 58 doanh nghiệp bất động sản Việt Nam với 464 quan sát dưới 

sự hỗ trợ của phần mềm Eviews. Kết quả chỉ ra rằng đòn bẩy tài chính có tác động tích 

cực lên HQKD của doanh nghiệp được đo lường bởi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở 

hữu (ROE) và tác động tiêu cực lên tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA). 
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Ngành CNTT và Viễn thông là ngành có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc Cách 

mạng 4.0, tạo ra một bước chuyển mình ngoạn mục giúp Việt Nam là một ngôi sao 

sáng góp mặt trên bản đồ kinh tế thế giới. Trước những tác động mạnh mẽ cuộc cách 

mạng công nghệ, ngành CNTT và Viễn thông đã giành được nhiều sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Dưới đây là một số nghiên cứu trong nước về 

một số nhân tố ảnh hưởng tới HQKD của các DN ngành CNTT và Viễn thông. 

Lê Na, Lê Minh Tiến và cộng sự (2022) với nghiên cứu về phân tích các yếu tố 

hoạt động quản trị ảnh hưởng đến thành quả kinh doanh của các công ty CNTT niêm 

yết trên TTCK Việt Nam đã sử dụng các phần mềm SPSS và Stata để phân tích và tính 

toán số liệu thu thập từ 240 báo cáo tài chính của 20 công ty trong lĩnh vực Công nghệ 

thông tin niêm yết từ giai đoạn 2009-2020. Kết quả cho thấy doanh thu, chi phí quản 

lý và lợi nhuận của các công ty tăng đều qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng của lợi 

nhuận cao hơn chi phí. 

Nguyễn Văn Chiến (2022) với nghiên cứu về tác động của phát triển công nghệ 

và cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành CNTT đã thông qua 

việc sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) để phân tích 

dữ liệu bảng được thu thập từ 26 doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin điển hình 

trên sàn giao dịch chứng khoán giai đoạn 2010-2020. Kết quả nghiên cứu khẳng định 

rằng phát triển công nghệ trong dài hạn sẽ có tác động rất tích cực lên doanh nghiệp. 

Ngoài ra cấu trúc vốn thiên về sự dụng nợ vay dài hạn có tác động tiêu cực đến hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp, hàm ý các doanh nghiệp cần quản trị tốt các nguồn 

vốn vay dài hạn. 

Nghiêm Thị Thà và cộng sự (2023) với nghiên cứu về nâng cao HQKD của doanh 

nghiệp Viễn thông niêm yết trên TTCK đã khảo sát 49 doanh nghiệp Viễn thông niêm 

yết giai đoạn 2014-2021 thông qua ước lượng mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng với 

sự hỗ trợ của phần mềm Stata. Kết quả cho thấy doanh nghiệp cần cải thiện một số chỉ 

tiêu tài chính như giảm tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu, mở rộng quy mô theo 

doanh thu và chú trọng đầu tư vào tài sản cố định. Tuy nhiên nghiên cứu này không nói 

rõ ràng tại sao lại là 49 doanh nghiệp Viễn thông vì thực tế qua tìm hiểu chúng tôi nhận 

thấy không thể có con số như vậy. 

Trong bối cảnh nền kinh tế số của Việt Nam đang phát triển, các nghiên cứu về 

chủ đề phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

CNTT và Viễn thông là rất quan trong nhưng thực sự chưa có nhiều hoặc là số liệu 

nghiên cứu đã cũ. Vì vậy, khoảng trống nghiên cứu này sẽ được chúng tôi thực hiện để 
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bổ sung bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố tác động đến HQKD đối với các doanh 

nghiệp ngành CNTT và viễn thông niêm yết trên TTCK Việt Nam. Nghiên cứu này 

cung cấp một cơ sở quan trọng để các nhà quản trị DN có thể đưa ra các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh khi hội nhập quốc tế. 

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

3.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì HQKD là mục tiêu, là động lực mà các 

DN theo đuổi. Tất cả mọi kế hoạch, phương pháp quản trị hay phương án kinh doanh 

đều đi đến mục tiêu làm sao để hiệu quả là cao nhất. Cùng với sự phát triển của xã hội 

thì khái niệm HQKD ngày càng được phát triển, được hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn không 

ít các quan điểm khác nhau về HQKD. 

Xét trên bình diện các quan điểm kinh tế học khác nhau cũng có nhiều ý kiến khác 

nhau về hiểu như thế nào về HQKD. 

- Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng: “Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt 

động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa”. Như vậy, hiệu quả được đồng nghĩa với 

chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, có thể do tăng chi phí mở rộng sử dụng 

nguồn lực sản xuất. Nếu cùng một kết quả có hai mức chi phí khác nhau thì theo quan 

điểm này DN cũng đạt hiệu quả”. 

- Quan điểm khác: “HQKD là tỷ lệ so sánh tương đối giữa kết quả và chi phí để 

đạt được kết quả đó”. Ưu điểm của quan điểm này là phản ánh được mối quan hệ bản 

chất của hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên chưa biểu hiện được tương quan về lượng và chất 

giữa kết quả và chưa phản ánh được hết mức độ chặt chẽ của mối liên hệ này. 

- Quan điểm khác nữa lại cho rằng: "HQKD là mức độ thoả mãn yêu cầu của quy 

luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội cho rằng quỹ tiêu dùng với ý nghĩa là chỉ tiêu 

đại diện cho mức sống của mọi người trong các DN là chỉ tiêu phản ánh HQKD". Quan 

điểm này có ưu điểm là đã bám sát mục tiêu của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhưng khó khăn ở đây 

là phương tiện để đo lường thể hiện tư tưởng định hướng đó.  

Như vậy, HQKD là một đại lượng so sánh: So sánh giữa đầu vào và đầu ra, so 

sánh giữa chi phí kinh doanh bỏ ra và kết quả kinh doanh thu được. HQKD phản ánh 

mặt chất lượng các hoạt động kinh doanh, trình độ nguồn lực sản xuất trong quá trình 

kinh doanh của DN trong sự vận động không ngừng của các quá trình sản xuất kinh 
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doanh, không phụ thuộc vào tốc độ biến động của từng nhân tố. 

3.1.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Thứ nhất, phạm trù HQKD thực chất là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được và 

chi phí bỏ ra để sử dụng các yếu tố đầu vào và có tính đến các mục tiêu của DN. 

Thứ hai, phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế xã hội với HQKD của DN: 

Hiệu quả xã hội phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu 

về xã hội nhất định. 

Thứ ba, so sánh hiệu quả trước mắt với hiệu quả lâu dài: Xét về tính lâu dài thì các chỉ 

tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình 

hoạt động của DN là lợi nhuận và các chỉ tiêu về doanh lợi. Xét về tính hiệu quả trước mắt 

(hiện tại) thì nó phụ thuộc vào các mục tiêu hiện tại mà DN đang theo đuổi. 

Các chỉ tiêu đánh giá HQKD bao gồm 

a. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời được các DN quan tâm sử dụng bởi lợi 

nhuận là mục tiêu cao nhất mà các DN hướng tới, bao gồm: tỷ suất lợi nhuận trên doanh 

thu, tỷ suất lợi nhuận của tài sản, tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu. 

Đây là nhóm chỉ tiêu quan trọng nhất vì nó thể hiện khả năng doanh nghiệp tạo ra 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận là mục tiêu cốt lõi của mọi doanh nghiệp. 

Việc đánh giá khả năng sinh lời giúp xác định được sức mạnh tài chính và khả năng 

canh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

b. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản 

HQKD của DN chỉ có thể đạt được khi tài sản của DN được sử dụng một cách có 

hiệu quả. Để đánh giá hiệu suất sử dụng tổng tài sản của DN, người ta thường sử dụng 

chỉ tiêu phản ánh số vòng quay của tài sản (sức sản xuất của tài sản), cụ thể: số vòng 

quay của tài sản, sức sản xuất của TSCĐ, số vòng quay của tài sản ngắn hạn, thời gian 

một vòng quay của tài sản ngắn hạn, số vòng quay của hàng tồn kho. 

Nhóm chỉ tiêu đo lường khả năng doanh nghiệp tận dụng tài sản để tạo ra giá trị. 

Tối ưu hóa sử dụng tài sản giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lãng phí tài nguyên. 

c. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp 

Lao động là một trong ba yếu tố quan trong của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì 

vậy, số lượng và chất lượng lao động là một trong những yếu tố ánh hưởng trực tiếp 

đến HQKD. Hiệu quả sử dụng lao động được biểu hiện qua các chỉ tiêu sau: doanh lợi 

bình quân một lao động, doanh thu bình quân một lao động. 
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Nhóm chỉ tiêu cung cấp cái nhìn toàn diện về cách doanh nghiệp sử dụng lao động 

để tạo ra giá trị và doanh thu, đồng thời thể hiện hiệu quả của lực lượng lao động trong 

việc tạo ra lợi nhuận và doanh thu. 

d. Các chỉ tiêu về hiệu quả chính trị - xã hội của doanh nghiệp 

Hiệu quả về mặt xã hội trong hoạt động kinh doanh của DN là những mặt lợi 

ích không thể định lượng được nhưng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc 

lựa chọn phương án kinh doanh để triển khai trong thực tế. Người ta thường gắn 

việc phân tích hiệu quả về mặt xã hội trong hoạt động kinh doanh của DN với việc 

thực hiện các nhiệm vụ xã hội ra cho mỗi DN trong kỳ. Về khía cạnh này, có các 

tiêu chí đánh giá sau: 

- Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế. 

- Số lượng lao động sử dụng, năng suất lao động, thu nhập bình quân lao động. 

Nhóm chỉ tiêu đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội 

giúp đảm bảo sự bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Biến phụ thuộc 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu =  
𝑳ợ𝒊 𝒏𝒉𝒖ậ𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒖ế 

𝑽ố𝒏 𝒄𝒉ủ 𝒔ở 𝒉ữ𝒖 𝒃ì𝒏𝒉 𝒒𝒖â𝒏
 

 Biến độc lập  

Giả thuyết 1: Quy mô doanh nghiệp (SIZE) có mối quan hệ cùng chiều với HQKD 

của DN. 

Quy mô doanh nghiệp = Logarit tự nhiên của tổng tài sản 

Giả thuyết 2: Tăng trưởng doanh thu (SAGR) có mối quan hệ cùng chiều với 

HQKD của DN. 

Tăng trưởng doanh thu = 
𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐯à 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧 𝐧ă𝐦 𝐭

𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐯à 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧 𝐧ă𝐦 𝐭−𝟏
−1 

    Giả thuyết 3: Đòn bẩy tài chính (LEV) có mối quan hệ cùng/ngược chiều với 

HQKD của DN. 

Đòn bẩy tài chính = 
𝐓ổ𝐧𝐠 𝐧ợ

𝐕ố𝐧 𝐜𝐡ủ 𝐬ở 𝐡ữ𝐮
 

Giả thuyết 4: Kì thu hồi nợ bình quân (DAR) có mối quan hệ ngược chiều với 

HQKD của DN. 

Kỳ thu hồi nợ bình quân = 𝟑𝟔𝟓 ×
𝐁ì𝐧𝐡 𝐪𝐮â𝐧 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐭𝐡𝐮

𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐯à 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧
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Giả thuyết 5: Tỷ suất giá vốn (CFS) có mối quan hệ ngược chiều với HQKD của 

doanh nghiệp. 

Tỷ suất giá vốn = 
𝐆𝐢á 𝐯ố𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐛á𝐧

𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧
 

Giả thuyết 6: Thời gian hoạt động (AGE) có mối quan hệ cùng chiều với HQKD 

của DN. 

Thời gian hoạt động = Năm 2022 – Năm thành lập 

Giả thuyết 7: Tỷ suất đầu tư tài sản cố định (FIXED) có mối quan hệ cùng/ ngược 

chiều với HQKD của DN. 

Tỷ suất đầu tư tài sản cố định = 
𝐓à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜ố đị𝐧𝐡

𝐓ổ𝐧𝐠 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧
 

Mô hình hồi quy tổng thể của nghiên cứu này sẽ có dạng như sau: 

ROEi,t =  β0  + β1SIZEi,t + β2SAGRi,t + β3LEVi,t + β4DARi,t + β5CFSi,t + β6AGEi,t 

+ β7FIXEDi,t + εi,t 

Bảng 1. Mô tả các biển trong mô hình 

Loại biến Kí hiệu Tên nhân tố Mô tả 

Kỳ 

vọng 

dấu 

Biến phụ thuộc ROE 

Tỷ suất sinh 

lời trên vốn 

chủ sở hữu 

Chỉ số đo lường khả năng sử 

dụng vốn hiệu quả và khả năng 

sinh lời của DN 

 

Biến độc lập SIZE Quy mô DN 
DN có quy mô lớn sẽ có lợi thế 

cạnh tranh hơn  
+ 

Biến độc lập SAGR 
Tăng trưởng 

doanh thu 

Sự tăng trưởng này có thể tạo 

ra nguồn lực tài chính giúp DN 

tăng cường quy mô hoạt động 

và cạnh tranh trên thị trường 

+ 

Biến độc lập LEV 
Đòn bẩy tài 

chính 

Tỷ lệ càng lớn thì khả năng 

gặp khó khăn trong trả nợ hoặc 

phá sản của DN càng lớn 

- 

Biến độc lập DAR 

Kỳ thu hồi nợ 

bình quân của 

DN 

DN tính toán để đảm bảo đủ tài 

chính để thực hiện các nghĩa 

vụ tài chính, duy trì tính liên 

tục của hoạt động kinh doanh 

+ 

Biến độc lập CFS 
Tỷ suất giá 

vốn trên 

Chỉ số cho biết độ hiệu quả 

trong  quản lý chi phí sản xuất 
- 
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doanh thu của DN 

Biến độc lập AGE Tuổi của DN 
Thời gian công ty hoạt động từ 

khi thành lập 
+ 

Biến độc lập FIXED 

Tỷ suất đầu 

tư tài sản cố 

định 

Chỉ số phản ánh khả năng quản 

lý tài sản cố định của DN 
+ 

Nguồn: Nhóm tác giả 

4. Kết quả thực nghiệm  

4.1. Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông tại Việt Nam 

Theo viện nghiên cứu Châu Âu, Vụ công nghệ thông tin-Bộ thông tin và truyền 

thông, Việt Nam đã có hơn 64,000 DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ 

số, bao gồm công nghiệp phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công 

nghệ thông tin.  

Các DN Công nghệ thông tin và Viễn thông góp công lớn trong việc thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế số của Việt Nam. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong 

các lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, logistics, nông nghiệp,... giúp tăng năng suất 

lao động và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.   

Doanh thu lĩnh vực ICT của Việt Nam trong 5 năm qua liên tục tăng trưởng cao, từ 

gần 103 tỷ USD năm 2018 lên hơn 124,67 tỷ USD năm 2020 và 136,15 tỷ USD vào năm 

2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2022 ước đạt 136 tỷ USD, 

tăng 11,6% so với năm 2021; xuất siêu hơn 26 tỷ USD. Trong bảng xếp hạng Chỉ số Đổi 

mới sáng tạo toàn cầu GII 2021, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia/nền kinh tế. 

Hình 1. Doanh thu và mục tiêu phát triển công nghiệp ICT của Việt Nam 

 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Mục tiêu đến năm 2025-2030, sẽ phát triển từ 70,000 đến 100,000 DN công nghệ 

số, tăng trưởng giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm từ 10-20%, đóng góp từ 10-20% 

vào tăng trưởng GDP. Việt Nam cũng dự kiến lọt vào nhóm 50 nước hàng đầu về công 

nghệ thông tin (IDI), số cạnh tranh (GCI), và đổi mới sáng tạo (GII). 

4.2. Dữ liệu nghiên cứu trong mô hình 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được chúng tôi thu thập từ thông tin trên Báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán của 32 DN Công nghệ thông tin và Viễn thông được 

niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2022.  

Về phương thức triển khai nghiên cứu, chúng tôi kiểm định và đánh giá tác động 

của các nhân tố đến HQKD của 32 DN ngành CNTT viễn thông niêm yết tại Việt Nam 

thông qua ước lượng mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng (panel data) với sự hỗ trợ của 

phần mềm Stata phiên bản 17.0. 

Bảng 2. Bảng mô tả các biển trong mô hình 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Bảng mô tả cho thấy giá trị trung bình của ROE là 0.1966 với giá trị lớn nhất là 

2.7197 và giá trị nhỏ nhất là 0.0027. Các biến độc lập có giá trị lớn nhất lần lượt là 

DAR với 2,180.2334, CFS với 429.4724, AGE với 52 và có giá trị nhỏ nhất lần lượt là 

SAGR với -0.9943, FIXED với 0.0001, CFS với 0.1087. 
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Bảng 3. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Dựa vào bảng 3, quan hệ giữa biến phụ thuộc ROE với các biến độc lập LEV, 

AGE có ý nghĩa tương quan (sig<0.05), trong đó ROE và LEV có mối tương quan 

dương, ROE và AGE có mối tương quan âm. Đồng thời, nhận thấy phần lớn các biến 

độc lập không có tương quan với nhau (sig>0.05) hoặc nếu có (sig<0.05) thì hệ số 

tương quan tương ứng thấp. Như vậy có thể ước tính rằng mô hình khả năng không xảy 

ra hiện tượng đa cộng tuyến. 

4.3. Ước lượng mô hình 

4.3.1. Kiểm định Hausman 

Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được 

đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử 

dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng Fixed Effects Model (FEM) và Random 

Effect Model (REM) và đưa ra kết quả mô hình nào phù hợp hơn.  

 

 

 ROE SIZE SAGR LEV DAR CFS AGE FIXED 

ROE 1.0000         

         

         

SIZE -0.0002 1.0000        

 0.9971        

         

SAGR 0.0118 -0.0070 1.0000       

 0.8513 0.9118       

         

LEV 0.1531 -0.0649 0.2190 1.0000      

 0.0142 0.3006 0.0004      

         

DAR -0.0187 -0.0810 -0.1601 0.0162 1.0000     

 0.7659 0.1965 0.0103 0.7962     

         

CFS -0.0796 -0.1440 0.0149 0.1397 -0.0180 1.0000    

 0.2044 0.0212 0.8120 0.0254 0.7746    

         

AGE -0.2122 0.3536 -0.0209 -0.0585 -0.1184 -0.1210 1.0000   

 0.0006 0.0000 0.7396 0.3512 0.0585 0.0532   

         

FIXED -0.1034 -0.1031 -0.0656 -0.0720 -0.0615 0.0621 0.0010  1.0000 

 0.0986 0.0997 0.2961 0.2510 0.3269 0.3219 0.9870  
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Bảng 4. Kết quả kiểm định Hausman 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Kết quả Prob>chi2=0.2083>0.05 cho thấy mô hình REM - có các thuộc tính duy 

nhất, không đổi về thời gian của các cá nhân không tương quan với các giá trị hồi quy 

riêng lẻ là phù hợp hơn. 

4.3.2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi – REM 

Bảng 5. Kết quả kiểm định mô hình REM 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

(V_b-V_B is not positive definite)
Prob > chi2 = 0.2083
            =   8.43
    chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

           B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.
                          b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
                                                                              
       FIXED      .1393718     .0110859        .1282859         .061178
         CFS     -.0005148    -.0006224        .0001076        .0001848
         DAR     -.0002215    -.0001454       -.0000761         .000041
         LEV      .0431729     .0412517        .0019212        .0047466
        SAGR     -.0455267    -.0420618       -.0034648         .003216
        SIZE      .1095504     .0043666        .1051839        .0602815
                                                                              
                     fe           re         Difference       Std. err.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

                                                                              
         rho    .32122007   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .23556961
     sigma_u    .16205264
                                                                              
       _cons     .2753678   .1036027     2.66   0.008     .0723103    .4784254
       FIXED     .0110859    .140803     0.08   0.937     -.264883    .2870547
         AGE    -.0075202    .003409    -2.21   0.027    -.0142017   -.0008387
         CFS    -.0006224   .0004568    -1.36   0.173    -.0015177     .000273
         DAR    -.0001454   .0000953    -1.53   0.127    -.0003321    .0000414
         LEV     .0412517    .010038     4.11   0.000     .0215776    .0609259
        SAGR    -.0420618   .0190166    -2.21   0.027    -.0793337     -.00479
        SIZE     .0043666    .005113     0.85   0.393    -.0056547    .0143879
                                                                              
         ROE   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
                                                                              

corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =     0.0005
                                                Wald chi2(7)      =      25.83

     Overall = 0.0800                                         max =          8
     Between = 0.0674                                         avg =        8.0
     Within  = 0.1052                                         min =          8
R-squared:                                      Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =         32
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        256
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Từ mô hình REM cho thấy các biến SAGR, LEV và AGE có ý nghĩa thống kê 

trong việc tác động lên biến ROE với p-value giá trị sig lần lượt là 0.027, 0.000 và 

0.027 (đều nhỏ hơn 0.05). Đồng thời, kiểm định mô hình Prob > chi2=0.0005 (nhỏ hơn 

0.05) khẳng định mô hình có ý nghĩa thống kê và có thể sử dụng được. 

Tiến hành kiểm định Breusch-Pagan để kiểm tra tính không đồng nhất của mô 

hình hồi quy tuyến tính. 

Bảng 6. Kiểm định phương sai sai số thay đổi của mô hình REM 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Kết quả kiểm định cho thấy Prob > chibar2 = 0.0000 (nhỏ hơn 0.05) chứng tỏ mô 

hình REM có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 

4.3.3. Kiểm định tự tương quan – REM 

Mối tương quan chuỗi trong các mô hình dữ liệu bảng tuyến tính làm sai lệch các 

sai số chuẩn và dẫn đến kết quả kém tin cậy nên cần được xác định và hiệu chỉnh. Ở 

đây, nhóm tác giả lựa chọn kiểm định Wooldridge (2002). 

Bảng 7. Kiểm định tự tương quan của mô hình REM 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Kết quả Prob > F = 0.0011 (nhỏ hơn 0.05) chứng tỏ mô hình có khuyết tật tự tương 

quan - các biến độc lập tác động nhau gây ra sự sai lệch trong kết quả hồi quy. 

4.3.4. Hiệu chỉnh mô hình 

Do mô hình mắc một số khuyết tật nên chúng tôi sẽ sử dụng mô hình Cross-section 

weights (FGLS) để khắc phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi và tự tương quan 

                          Prob > chibar2 =   0.0000
                             chibar2(01) =    84.99
        Test: Var(u) = 0

                       u     .0262611       .1620526
                       e      .055493       .2355696
                     ROE     .0923954       .3039661
                                                       
                                 Var     SD = sqrt(Var)
        Estimated results:

        ROE[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

           Prob > F =      0.0011
    F(  1,      31) =     12.956
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
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của mô hình dữ liệu bảng tác động ngẫu nhiên (REM). FGLS là phương pháp hồi quy 

bình phương nhỏ nhất (OLS) đối với các biến đã biến đổi để thỏa mãn các giả thuyết 

bình phương tối thiểu tiêu chuẩn. 

Bảng 8. Kết quả mô hình FGLS 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Sau khi hiệu chỉnh mô hình, kết quả cho thấy hai biến độc lập SAGR và FIXED 

có P > |z| lần lượt là 0.638 và 0.649 (lớn hơn 0.05), như vậy hai biến này không có ý 

nghĩa thống kê.  

4.3.5. Kết quả và thảo luận 

Bảng 9. Kết quả mô hình FEM, REM, FGLS 

 
(1) 

FEM 

(2) 

REM 

(3) 

FGLS 

SIZE 
0.110* 

(1.81) 

0.00437 

(0.85) 

0.00685*** 

(5.45) 

SAGR 
-0.0455** 

(-2.36) 

-0.0421** 

(-2.21) 

-0.00306 

(-0.47) 

LEV 
0.0432*** 

(3.89) 

0.0413*** 

(4.11) 

0.0227*** 

(3.45) 

                                                                              
       _cons     .1308787   .0354074     3.70   0.000     .0614814    .2002759
       FIXED     .0143785   .0316206     0.45   0.649    -.0475966    .0763537
         AGE    -.0038311   .0009901    -3.87   0.000    -.0057717   -.0018904
         CFS    -.0004334   .0001732    -2.50   0.012    -.0007729   -.0000939
         DAR    -.0001087   .0000363    -3.00   0.003    -.0001798   -.0000376
         LEV     .0227004   .0065754     3.45   0.001     .0098128    .0355881
        SAGR     -.003062   .0065135    -0.47   0.638    -.0158281    .0097041
        SIZE     .0068498   .0012573     5.45   0.000     .0043855     .009314
                                                                              
         ROE   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
                                                                              

                                                Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(7)      =      73.33
Estimated coefficients     =         8          Time periods      =          8
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         32
Estimated covariances      =        32          Number of obs     =        256

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.7224)
Panels:        heteroskedastic
Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression
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DAR 
-0.000222** 

(-2.14) 

-0.000145 

(-1.53) 

-0.000109*** 

(-3.00) 

CFS 
-0.000515 

(-1.04) 

-0.000622 

(-1.36) 

-0.000433** 

(-2.50) 

AGE 
0 

(.) 

-0.00752** 

(-2.21) 

-0.00383*** 

(-3.87) 

FIXED 
0.139 

(0.91) 

0.0111 

(0.08) 

0.0144 

(0.45) 

_cons 
-1.549* 

(-1.65) 

0.275*** 

(2.66) 

0.131*** 

(3.70) 

N 256 256 256 

t statistics in parentheses 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả qua Stata17 

Từ kết quả ở bảng trên chúng ta thấy biến SIZE có tác động tích cực lên ROE 

(beta = 0.00685 và có ý nghĩa tại mức 5%) chứng tỏ DN có quy mô càng lớn thì HQKD 

sẽ càng cao, tiêu biểu như tạo mang lại lợi ích về tài nguyên và tao ưu thế cạnh tranh 

cho DN trên thị trường. Theo đó, LEV cũng mang lại động thái tích cực cho ROE 

(beta= 0.0227 và có ý nghĩa tại mức 5%) cho thấy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của DN 

càng tăng thì HQKD mang lại càng lớn. Động thái này có thể đến từ việc vay nợ để mở 

rộng thị trường, nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ của DN. Trong các nhân tố đưa 

vào mô hình, LEV là biến có mức độ ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên, kết quả này lại 

trái ngược với nghiên cứu trước đó về tác động của LEV lên ROE, việc sử dụng nợ có 

thể dẫn đến những rủi ro tài chính như: sử dụng vốn kém hiệu quả, lãng phí nguồn lực 

hay không đủ khả năng thanh toán nợ đúng hạn khiến DN có nguy cơ phá sản. 

Tuy nhiên, nhân tố DAR lại có tác động âm lên ROE (beta = -0.000109 và có ý 

nghĩa tại mức 5%) thể hiện ở việc doanh thu tăng nhưng khả năng thu hồi nợ lại giảm 

gây khó khăn cho DN trong việc tìm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh 

doanh của DN. Cũng theo đó, nhân tố AGE cũng có tác động ngược chiều lên ROE (hệ 

số là -0.00383 và có ý nghĩa tại mức 5%) cho thấy việc các DN có “tuổi đời” trẻ có xu 

hướng hoạt động tích cực mang lại HQKD hơn nhờ vào sự sáng tạo, nhiệt huyết, năng 

lực phù hợp và khả năng thích ứng với thời đại. Đồng thời, tinh thần khởi nghiệp cũng 
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giúp tạo ra các cơ hội mới và thách thức các giải pháp cũ, từ đó DN tạo ra lợi thế cạnh 

tranh để tồn tại trong thị trường.  

Ngoài ra, nhân tố CFS cũng có tác động âm lên ROE (beta = -0.000433 và có ý 

nghĩa tại mức 5%) thể hiện khi tỷ suất này tăng lên, tức là giá vốn tăng so với doanh 

thu, điều này thường dẫn đến giảm lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Sự suy giảm này 

trong lợi nhuận gộp có thể làm giảm ROE – hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

CFS cao có thể xuất phát từ hiệu suất sản xuất thấp, tăng chi phí sản xuất hoặc quản lý 

chi phí không hiệu quả. Hiệu suất sản xuất thấp có thể do quy trình sản xuất không tối 

ưu, công nghệ lạc hậu hoặc sự cố kỹ thuật. Tăng chi phí sản xuất có thể xuất phát từ 

việc tăng giá nguyên vật liệu hoặc lao động. Quản lý chi phí không hiệu quả có thể bao 

gồm việc không kiểm soát được chi phí nguyên vật liệu, lao động và hoạt động sản 

xuất, hoặc chi phí quản lý và hành chính tăng cao. 

Trong các biến nghiên cứu được sử dụng, kết quả lại cho thấy hai nhân tố là SAGR 

và FIXED không có ý nghĩa thống kê dẫn đến việc sử dụng các biến này trong phân 

tích có thể không mang lại thông tin hữu ích hoặc có thể dẫn đến kết luận không chính 

xác về mối quan hệ hoặc ảnh hưởng của các biến đó đối với mục tiêu nghiên cứu. 

5. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông niêm yết ở Việt Nam 

Từ kết quả của mô hình nhóm tác giả đề xuất các giải pháp thúc đẩy HQKD của 

các DN ngành CNTT và Viễn thông theo hướng tích cực như sau: 

Thứ nhất, về quy mô doanh nghiệp, các DN ngành Công nghệ thông tin và Viễn 

thông nên chủ động mở rộng quy mô lớn hơn để tạo ra lợi ích kinh tế và cạnh tranh trên 

thị trường, đồng thời củng cố vị thế của doanh nghiệp trong ngành. DN nên tận dụng 

tối đa các lợi thế về công nghệ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo mới, nâng 

cấp chất lượng dịch vụ, và tối ưu hóa các giải pháp công nghệ hiện đại. DN phải nghiên 

cứu thị trường để xác định, lựa chọn các kênh phân phối hiệu quả, phù hợp, tăng cường 

phát triển hệ thống phân phối và mạng lưới bán hang. Xây dựng và duy trì các mối 

quan hệ và đối tác chiến lược sẽ mang lại cơ hội mở rộng quy mô, DN có thể hợp tác 

với các công ty công nghệ khác, tổ chức nghiên cứu hoặc có thị trường mục tiêu tương 

đồng để chia sẻ kiến thức và kỹ năng. Để tiếp cận và thu hút thêm các đối tác và khách 

hàng mới, các DN nên tăng cường các hoạt động tiếp thị và xây dựng hình ảnh, thương 

hiệu, tạo dựng uy tín. Nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đối với DN, vì vậy, DN nên 

thường xuyên đào tạo năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức mới và phát triển kỹ 

năng cho nhân viên để nâng cao hiệu suất làm việc và thích nghi với sự thay đổi của 
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thị trường.  

Thứ hai, về nguồn vốn của doanh nghiệp, các DN ngành CNTT và Viễn thông nên 

tăng cường sử dụng vốn vay, không nên sử dụng quá nhiều vốn chủ sở hữu. Điều này 

giúp DN sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả hơn, bên cạnh đó khi sử dụng vốn vay, lá 

chắn thuế cũng giúp DN tiết kiệm được một khoản tiền, khiến dòng tiền vào tăng lên. 

Cần thúc đẩy quy mô vốn DN thông qua việc vay nợ để tăng tốc phát triển đón đầu các 

công nghệ mới nhất, chủ động trong việc đổi mới máy móc thiết bị công nghệ. Các DN 

cần có tư duy và chiến lược đúng đắn trong đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ phù hợp 

với khả năng của đơn vị mình, đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ; Có biện pháp sử 

dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ đã đầu tư, tăng cường công tác nghiên cứu 

cải tiến trang bị kỹ thuật công nghệ, có đãi ngộ đối với những phát minh sáng chế mang 

lại hiệu quả kinh tế cao; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thiết bị công nghệ thiết lập các 

kênh thu thập, trao đổi thông tin về công nghệ và sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyển 

giao công nghệ. các DN Công nghệ thông tin và Viễn thông phải giải quyết tốt các công 

việc như thu hồi nợ từ các đơn vị khác, giải phóng hàng tồn kho không dự kiến… Việc 

tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu về vốn, do đó DN 

không bị áp lực phải đi vay để đầu tư cho các hoạt động cũng như để trả các khoản nợ 

như nợ nhà cung cấp… 

Thứ ba, về việc thu hồi nợ của DN, các DN ngành CNTT và Viễn thông của Việt 

Nam cần phát triển các phương thức thanh toán thuận tiện, thực hiện nâng cao chất 

lượng dịch vụ sau bán hàng, thuận tiện nhanh chóng cho người mua sẽ góp phần vào 

việc khuyến khích khách hàng mua hàng hoá của DN, giảm khoản công nợ khó đòi, 

như vậy sẽ làm tăng lợi nhuận của DN. Về phương thức bán hàng: bao gồm bán buôn 

hay bán lẻ tuỳ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ mà DN kinh doanh. Song, việc lựa chọn 

phương thức bán hợp lý sẽ đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của 

DN. Các dịch vụ sau bán hàng như: dịch vụ lắp đặt sửa chữa, hướng dẫn sử dụng... 

thuận tiện và chất lượng góp phần vào việc thu hút đông đảo khách hàng đến với DN 

và tăng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, làm tăng doanh thu và lợi nhuận đạt 

được của DN. 

Thứ tư, về tuổi của DN, các DN ngành CNTT và Viễn thông ở Việt Nam càng lâu 

năm kinh doanh hiệu quả kinh doanh càng hạn chế đi vì có thể doanh nghiệp rơi vào 

trạng thái trì trệ. Do đó, để các doanh nghiệp ngành CNTT và Viễn thông ngày càng 

lớn mạnh và phát triển tầm cỡ khu vực thì các doanh nghiệp cần có chiến lược sản xuất, 

kinh doanh tốt và luôn luôn có khát vọng mở rộng quy mô để chiếm lĩnh thị phần và 
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gia tăng được HQKD. Ngoài ra, các chủ DN ngành CNTT và Viễn thông cần thường 

xuyên học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn cho mình 

để quản lý DN hiệu quả hơn.  

6. Kết luận 

Phân tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của các 

nhà quản trị doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đỡ bị tổn thất về tài sản, tiền vốn, 

giúp cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Thực tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp 

trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng 

khoán đã quan tâm đến phân tích tài chính nói chung, trong đó có phân tích HQKD 

nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành đơn vị. Tuy nhiên, công tác phân tích 

HQKD trong các doanh nghiệp này vẫn còn có hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu 

quản trị doanh nghiệp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng bên ngoài doanh 

nghiệp. Nhóm tác giả thu thập thông tin trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 

32 DN Công nghệ thông tin và Viễn thông được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt 

Nam từ năm 2015 đến năm 2022. Quan kiểm định và đánh giá tác động của các nhân 

tố đến HQKD thông qua ước lượng mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng (panel data) với 

sự hỗ trợ của phần mềm Stata phiên bản 17.0 và thu được kết quả như sau:  

Kết quả của bài nghiên cứu chỉ ra rằng DN có quy mô càng lớn thì HQKD sẽ càng 

cao. Theo đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của DN càng tăng thì HQKD mang lại càng 

lớn. Nhân tố DAR lại có tác động âm lên ROE, thể hiện ở việc doanh thu tăng nhưng khả 

năng thu hồi nợ lại giảm, gây khó khăn cho DN trong việc tìm nguồn vốn đáp ứng nhu 

cầu cho hoạt động kinh doanh của DN. Nhân tố CFS cũng đem lại tác động âm lên ROE, 

việc tỷ lệ CFS cao có thể xuất phát từ hiệu suất sản xuất thấp, tăng chi phí sản xuất hoặc 

quản lý chi phí không hiệu quả.  Kết quả cũng cho thấy, các DN có “tuổi đời” trẻ có xu 

hướng hoạt động tích cực mang lại HQKD hơn. Bài nghiên cứu của nhóm tác giả cho 

thấy rằng trong các nhân tố đưa vào mô hình, đòn bẩy tài chính (LEV) là biến có mức độ 

ảnh hưởng lớn nhất. Kết quả này lại trái ngược với nghiên cứu trước đó về tác động của 

LEV lên ROE, điều này có thể gây ra những rủi ro tài chính đáng kể.  

Từ đó, nhóm tác giả đã đưa ra những giải pháp, khuyết nghị theo hướng tích cực 

và phù hợp so với kết quả đã phân tích được như: (1) Các DN ngành CNTT và Viễn 

thông nên mở rộng quy mô để củng cố vị trí và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường; 

(2) Các DN ngành CNTT và Viễn thông nên tăng cường sử dụng vốn vay, không nên 

sử dụng quá nhiều vốn chủ sở hữu để DN có thể sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả 

hơn; (3) Các DN có thể áp dụng các phương thức thanh toán tiện lợi hơn, nâng cao chất 
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lượng dịch vụ, lựa chọn các phương thức bán hàng phù hợp để tăng lợi nhuận, đẩy 

mạnh lượt tiêu thụ sản phẩm; (4) Các doanh nghiệp cần có chiến lược sản xuất, kinh 

doanh tốt và luôn luôn có khát vọng mở rộng quy mô để chiếm lĩnh thị phần và gia tăng 

được HQKD, thường xuyên học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và trình độ 

chuyên môn cho mình để quản lý DN hiệu quả hơn. 
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Giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào 

dân tộc thiểu số ở Tỉnh Hà Giang 

 

Hà Thị Mỹ Linh1, Trần Thị Loan1, TS. Trần Thị Huyền Trang2 

1
Sinh viên Viện Chính sách công, 

2
Giảng viên Viện Chính sách công 

 

Tóm tắt: 

Đói nghèo không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là vấn đề chính trị - xã 

hội và là một trong những nội dung cơ bản trong phát triển kinh tế bền vững ở mỗi địa 

phương, mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía 

Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn còn cao, đặc biệt có những 

huyện vùng cao tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Việc thực hiện chính sách xóa đói, 

giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang mặc dù có những tiến bộ, song vẫn còn nhiều bất cập, hạn 

chế. Nghiên cứu giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Hà Giang để đề xuất những giải pháp 

chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả xóa đói, giảm nghèo là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa 

thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: xóa đói giảm nghèo, chính sách xóa đói giảm nghèo Hà Giang. 

Abstract: 

Poverty is not only a simple economic problem but also a socio-political issue and 

one of the basic contents of sustainable economic development in each locality, each 

country and around the world. Ha Giang is a mountainous province on the northern 

border of Vietnam. However, at present, the poverty rate accounts for over 50%. The 

implementation of the policy on hunger eradication and poverty reduction in Ha Giang 

Province Despite progress, there are still many shortcomings and limitations. 

Researching solutions to reduce poverty in Ha Giang to propose major solutions to 

effectively implement hunger eradication and poverty reduction is an urgent and 

practical issue in the current period. 

Keywords: Poverty alleviation, poverty reduction policy Ha Giang. 

1. Lý luận về đói nghèo và xóa đói giảm nghèo 

1.1. Quan niệm về đói nghèo 

Trước đây người ta thường đánh đồng nghèo đói với mức thu nhập thấp. Coi thu 
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nhập là tiêu chí chủ yếu để đánh giá sự đói nghèo của con người. Quan niệm này có ưu 

điểm là thuận lợi trong việc xác định số người nghèo dựa theo chuẩn nghèo, ngưỡng 

nghèo. Nhưng thực tế đã chứng minh việc xác định đói nghèo theo thu nhập chỉ đo 

được một phần của cuộc sống. Thu nhập thấp không phản ánh hết được các khía cạnh 

của đói nghèo, nó không cho chúng ta biết được mức khốn khổ và cơ cực của những 

người nghèo. Do đó, quan niệm này còn rất nhiều hạn chế. 

Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế thế giới, quan điểm đói nghèo đã được 

hiểu rộng hơn, sâu hơn và cũng có thể được hiểu theo các cách tiếp cận khác nhau: 

 Hội nghị bàn về giảm đói nghèo ở khu vực châu á Thái Bình Dương do Ủy hội 

Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP) tổ chức tháng 9 

năm 1993 tại Băng Cốc - Thái Lan đã đưa ra khái niệm về định nghĩa đói nghèo: Đói 

nghèo bao gồm nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối: 

Nghèo tuyệt đối: là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn 

những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận 

tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế và phong tục tập quán của địa phương. 

Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình của 

cộng đồng. 

Năm 1998 Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc công bố một bản báo cáo 

nhan đề “khắc phục sự nghèo khổ của con người” đã đưa ra những định nghĩa về nghèo. 

- Quan niệm của Việt Nam: 

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh khái niệm đói nghèo, 

song ý kiến chung nhất cho rằng: Ở Việt Nam thì tách riêng đói và nghèo thành 2 khái 

niệm riêng biệt: 

Nghèo: là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ có điều kiện thoả mãn một phần 

những nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung 

bình của cộng đồng xét trên mọi phương diện. 

Đói: là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống dưới mức tối thiểu và 

thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu và vật chất để duy trì cuộc sống. Đó là các hộ dân 

cư hàng năm thiếu ăn, đứt bữa từ 1 đến 3 tháng, thường vay mượn cộng đồng và thiếu 

khả năng chi trả. Giá trị đồ dùng trong nhà không đáng kể, nhà ở dốt nát, con thất học, 

bình quân thu nhập dưới 13kg gạo/người/tháng (tương đương 45.000VND). 

Qua các định nghĩa trên, ta có thể đưa ra định nghĩa chung về đói nghèo: Đói 

nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không có những điều kiện về cuộc sống như 
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ăn, mặc, ở, vệ sinh, y tế, giáo dục, đi lại, quyền được tham gia vào các quyết định của 

cộng đồng. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở một bộ phận dân cư tuy nhiên 

có thể xếp các nguyên nhân thành 2 nhóm:  

Một là nhóm nguyên nhân chủ quan thuộc về bản thân người nghèo. Họ thường 

có trình độ dân trí thấp, không có kinh nghiệm làm ăn, không biết cách sản xuất, kinh 

doanh, không biết cách phân bổ thời gian, chi tiêu, lãng phí thời gian, do đông con, do 

gặp phải những rủi ro (tai nạn, ốm đau,…), do thiếu hoặc không có khả năng lao động; 

do không có vốn và dính mắc các tệ nạn xã hội “cờ bạc, nghiện hút, lô đề,…” 

Hai là nhóm nguyên nhân khách quan: Do điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn 

như: Thời tiết, khí hậu không thuận lợi; do đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở khó canh 

tác, giao thông đi lại khó khăn; nhiều thiên tai dịch bệnh bất ngờ,… Mặt khác, do xuất 

phát điểm nền kinh tế thấp: Cơ sở hạ tầng “giao thông, điện nước,…” chưa đáp ứng 

được yêu cầu sản xuất. 

1.2. Quan niệm về xóa đói giảm nghèo 

Đói nghèo kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế xã hội nên xóa đói giảm nghèo 

phải được giải quyết ở nhiều khía cạnh: Từ việc nâng cao nhận thức, đến cung cấp dịch 

vụ xã hội cơ bản, tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu vay vốn tín dụng… “Nghèo là hiện 

tượng khó khắc phục tuyệt đối trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là nghèo tương 

đối”. Đói nghèo còn phản ánh trình trạng thiếu sức lao động, sức khỏe, vật chất, tài sản 

và quyền sở hữu tài sản, thu nhập.  

Giảm nghèo là một phạm trù lịch sử mang tính tương đối, bởi vì nghèo vẫn luôn 

tồn tại trong xã hội, do sự khác biệt về năng lực, thể chất, thu thập, địa vị xã hội…giữa 

cá nhân với nhau. Nói cách khác là có thể xóa được đói, nhưng không thể xóa được 

nghèo triệt để mà chỉ có thể giảm nghèo. XĐGN hiệu quả và bền vững lại thật sự khó 

khăn trong thực tế do các vấn đề về quan niệm, nguồn lực, cơ chế thực hiện và ý chí 

vươn lên của người nghèo…XĐGN có những vai trò nhất định đối với quá trình phát 

triển KT - XH. Ngoài việc góp phần ổn định chính trị, xã  hội ở mỗi quốc gia, XĐGN 

còn có vai trò nâng cao trình độ văn hóa, trình độ học vấn, đời sống của người nghèo, 

từ đó giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo.  

1.3. Chính sách xóa đói giảm nghèo 

Chính sách XĐGN là sự thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối giải quyết 

các vấn đề XĐGN. Nó phản ánh lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng, của các nhóm 
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xã hội nhằm tác động trực tiếp đến bộ phận dân cư đói nghèo, đảm bảo quyền con người 

và an toàn xã hội cho người nghèo, tạo ra sự phát triển bình thường cho người nghèo 

cũng như cho xã hội. Do đó chính sách XĐGN có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến 

lược phát triển KT-XH. Chính sách XĐGN là một CSXH quan trọng trong hệ thống 

chính sách KT-XH nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo của mỗi quốc gia. Chính sách 

XĐGN bao gồm những chính sách liên quan đến các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường… tác động nhằm thay đổi căn bản nguyên 

nhân gây ra đói nghèo. Cùng với các chủ trương, đường lối về XĐGN, Đảng và Nhà 

nước ta đã ban hành nhiều chính sách XĐGN trong suốt quá trình xây dựng đất nước 

từ trước đến nay. Những năm đầu của thời kỳ đổi mới (1992), Hội nghị Trung ương 

lần thứ 5, khoá VII đã đề ra chương trình XĐGN cho giai đoạn 1992-1996 và sau đó 

cụ thể hoá thành những kế hoạch, giải pháp XĐGN. Công cuộc XĐGN đã phát triển 

nhanh, lan rộng trên phạm vi cả nước. Năm 1996 tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VIII, tổng kết chương trình XĐGN giai đoạn 1992-1996 và tiếp tục khẳng định vai trò 

quan trọng của công tác XĐGN trong việc phát triển KT-XH nên đã đưa XĐGN thành 

chương trình trọng điểm của kế hoạch 5 năm phát triển KT-XH giai đoạn 1996-2000 

Cụ thể là Quyết định 133/1998/QĐ-TTg ngày 22/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo”. Đây là một Chương trình lớn 

mang tính chiến lược, có ý nghĩa toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc 

phòng, an ninh. Thực hiện chương trình, Nhà nước đã tập trung xây dựng và triển khai 

các chính sách XĐGN lồng ghép trong các chương trình: Chương trình quốc gia xúc 

tiến việc làm; Chương trình hỗ trợ người nghèo, người DTTS sản xuất; Chương trình 

phủ xanh đất trống đồi trọc; Chương trình XĐGN và tạo việc làm; Chính sách tín dụng 

cho người nghèo.v.v… Đến năm 2002 tại đại hội lần thứ IX đảng ta tiếp tục chỉ đạo 

ban hành Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN. Chiến lược này đã gắn mục 

tiêu XĐGN với chiến lược phát triển, coi XĐGN là bộ phận cấu thành của chiến lược 

phát triển KT- XH của đất nước. XĐGN đã trở thành mục tiêu và cũng là tiền đề, là 

điều kiện và thước đo đảm bảo cân bằng và phát triển bền vững. 

2. Thực trạng đói nghèo và tình hình xóa đói giảm nghèo ở Hà Giang  

2.1. Thực trạng đói nghèo ở Hà Giang 

Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc Việt Nam, nằm ở cực Bắc của Tổ 

quốc. Hà Giang là tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, với 91,52% dân số là 

người dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 26 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Tày 

chiếm tỷ lệ cao nhất (61,37%). Do những đặc điểm tự nhiên, điều kiện KT-XH, tính 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

56 

chất dân cư của Hà Giang mà đặc điểm đói nghèo ở đây nổi bật lên chính là đói nghèo 

của đồng bào DTTS.  Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu là tự cung tự cấp: tập quán, lao 

động sản xuất của đồng bào chậm được thay đổi, sản xuất thuần nông tự sản, tự tiêu là 

phổ biến, chậm thích ứng với cơ chế của nền KTTT, chưa tiếp cận được với những tiến 

bộ mới của nền khoa học kỹ thuật hiện đại. Trình độ dân trí thấp, tập quán sản xuất, 

canh tác lạc hậu, dân cư phân tán, tự do phá rừng làm nương rẫy. Các đối tượng được 

thụ hưởng chính sách hỗ trợ còn nặng tính trông chờ, ỷ lại, không chủ động để cố gắng 

vươn lên thoát nghèo. Việc chuyển đổi tập quán canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất rất hạn chế. Tâm lý chung của đồng bào DTTS quen dựa vào 

tự nhiên, an phận thủ thường, dễ thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu. Một phần trong số họ 

là những người neo đơn, bệnh tật, già nua, độc thân. Nếu không có sự trợ giúp tích cực 

của cộng đồng, họ sẽ bị tụt hậu mãi trong khi nền kinh tế đang không ngừng tăng 

trưởng.  

Theo báo cáo của UBNB tỉnh Hà Giang, đến thời điểm 31/12/2019, toàn tỉnh Hà 

Giang giảm được 4,44% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,17% vào cuối năm 

2018 xuống còn 26,73% vào cuối năm 2019 (theo Chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020) cụ thể [4]: 

 - Khu vực nông thôn: Những hộ có thu nhập bình quân đầu người 1 tháng từ 

200.000 đồng (2.400.000 đồng/người/năm trở xuống là hộ nghèo).  

- Khu vực thành thị: Những hộ có thu nhập bình quân đầu người 1 tháng từ 260.000 

đồng (3.120.000 đồng/ người/năm trở xuống là hộ nghèo).  

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng số hộ trên địa bàn Hà Giang là 182.652 

hộ; số hộ thoát nghèo trong năm 2019 là 9.536 hộ; Số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh 

mới trong năm 2019 là 2.277 hộ; trong đó, tái nghèo là 349 hộ, nghèo mới phát sinh là 

1.928 hộ. Tổng số hộ nghèo của tỉnh, tính đến thời điểm 31/12/2019 là 48.824 hộ, chiếm 

26,73% tổng số hộ của toàn tỉnh. Số hộ cận nghèo là 26.097 hộ, chiếm trên 14,28% 

tổng số hộ của toàn tỉnh [1].  

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2022-2025, tỉnh Hà Giang có 79.102 hộ nghèo, chiếm 42,08% số hộ toàn tỉnh. Trong 

đó, tại 7 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 48,83% - 67,96%. 

 Qua cuộc điều tra xác định hộ nghèo toàn tỉnh tổng số hộ tiến hành rà soát là 

186.036 hộ; số hộ nghèo đầu năm 2020 là 48.824 hộ, chiếm tỷ lệ 26,73% tổng số hộ 

toàn tỉnh; số hộ thoát nghèo trong năm 2020 là 10.157 hộ; số hộ tái nghèo và nghèo 
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phát sinh mới trong năm 2020 là 2.809 hộ (trong đó: Tái nghèo là 435 hộ; nghèo mới 

phát sinh là 2.374 hộ) [2]. 

 

Hình 1. Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo tỉnh Hà Giang cuối năm 2020 

Nguy cơ tái nghèo có thể từng do thiên tai, dịch bệnh, biến động của hội nhập và 

phát triển kinh tế thị trường; cơ hội việc làm của người nghèo càng khó khăn hơn do 

đổi mới khoa học công nghệ. 

2.2. Tình hình thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang 

Tỷ lệ đói nghèo ở Hà Giang luôn chiếm tỉ lệ cao so với cả nước và còn có xu 

hướng ngày một cách xa tỉ lệ đói nghèo chung của cả nước. Trong khi Hà Giang đang 

sở hữu một nguồn tài nguyên phong phú, tiềm năng nhất nước ta về đất đai, tài nguyên 

thiên nhiên, khoáng sản đồng thời còn có một vị trí chiến lược quan trọng về quốc 

phòng an ninh thì XĐGN là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt vô cùng quan trọng 

trong toàn bộ kế hoạch phát triển KT-XH. Quan trọng hơn, với tỉ lệ hộ nghèo và cận 

nghèo chiếm đến hơn một nửa dân số trong vùng thì hiệu quả XĐGN sẽ có tác động rất 

lớn đến việc phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang. Đói nghèo sẽ là 

lực cản lớn đối với phát triển KT-XH. Tình trạng phát triển KT-XH còn yếu kém: sản 

xuất vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tự cấp, tự túc; phát triển đời sống văn hóa, xã hội 

còn đậm nét phong tục, tập quán của đồng bào các DTTS cũng như những phương thức 

sinh hoạt truyền thống; v.v… Nhưng phải khẳng định rằng công cuộc XĐGN ở vùng 

đồng bào DTTS thời gian qua đã phát huy vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển 

KT-XH ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang góp phần không nhỏ thực hiện Chiến 
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lược phát triển KT-XH của đất nước. Thông qua việc triển khai dự án của các chương 

trình XĐGN, những kết quả bước đầu đã góp phần cải thiện đời sống văn hoá - xã hội 

cho đồng bào các DTTS, các vùng đặc biệt khó khăn và từng bước phát triển KT-XH 

ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang.  

Kế thừa kết quả công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn trước tỉnh Hà Giang luôn 

xác định công tác xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đặc biệt với việc ban hành Nghị quyết 05-NQ/TW 

với 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội tập trung cho xoá đói giảm nghèo, thông 

qua đó tạo điều kiện để các ngành, các cấp xây dựng chương trình hoạt động cụ thể cho 

từng năm, từng lĩnh vực, với mục tiêu chung là xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo; 

đồng thời tăng cường cán bộ của các sở, ban, ngành về giúp các xã đặc biệt khó khăn 

phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nhờ đó những năm qua việc triển khai 

thực hiện các chủ trương và chính sách xoá đói giảm nghèo được đồng bộ và hiệu quả, 

mang lại những kết quả sau: 

 * Kết quả thực hiện các chính sách và dự án về lĩnh vực xoá đói giảm nghèo  

- Chính sách hỗ trợ người nghèo về tư liệu sản xuất: Trong 5 năm 2018-2022 Hà 

Giang đã huy động 80,1 tỷ đồng hỗ trợ cho 39.831 hộ nghèo và cận nghèo có thêm tư 

liệu để tăng gia sản xuất như trâu, bò, giải quyết sức kéo và sinh sản, mua máy nông 

nghiệp phục vụ sản xuất, quy hoạch và phân bổ lại quỹ đất đai, tạo điều kiện có đất sản 

xuất cho nông dân.  

- Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nghèo: Từ năm 2018- 

2020 đã thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho 94.758 lượt hộ, với số 

tiền hơn 9,9 tỷ đồng. Tỉnh thực hiện miễn, giảm thuế nông nghiệp cho 59.092 hộ nông 

dân với số thuế được miễn giảm trị giá 3.746 tấn thóc, tạo điều kiện để các hộ nông dân 

đầu tư tái sản xuất nâng cao thu nhập xoá đói giảm nghèo.  

- Chính sách giáo dục, dạy nghề: Tiếp tục chính sách đầu tư tăng cường cơ sở 

trường lớp cho các xã vùng sâu, vùng xa, các nguồn vốn chương trình mục tiêu kết hợp 

với sự đóng góp công sức của nhân dân trên địa bàn, 350 công trình trường học kiên cố 

và 1.038 điểm trường, 226 nhà lưu trú giáo viên và học sinh đã được xây dựng. 379.956 

lượt học sinh con em đồng bào dân tộc và hộ nghèo được cấp phát miễn phí sách và 

các thiết bị học tập, 27.267 lượt học sinh được trợ cấp học bổng với số tiền trị giá 

117.229 triệu đồng. Hệ thống đào tạo dạy nghề của tỉnh đã được hình thành và thành 

phố, qua 5 năm, đã tổ chức đào tạo nghề cho 11.153 lao động, từng bước tạo cơ sở nâng 

cao thu nhập cho người lao động nghèo. 
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- Chính sách y tế - kế hoạch hoá gia đình: Đã khám chữa bệnh miễn phí cho gần 

2 triệu lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số với số tiền miễn giảm hơn 44.614 triệu 

đồng. Đã vận động 131.147 lượt người áp dụng các biện pháp tránh thai.  

-. Chính sách an ninh xã hội: Triển khai thực hiện cứu trợ đột xuất cho 12.078 hộ 

gia đình bị thiên tai hoả hoạn, thực hiện cứu tế cho 36.618 lượt hộ thiếu đói do ảnh 

hưởng của thiên tai lũ lụt, đói giáp hạt. Duy trì trợ cấp thường xuyên cho 1.650 đối 

tượng người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tập không nơi nương tựa.  

- Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Thực hiện trợ cấp tấm lợp nhà ở cho 3,2 vạn hộ 

nghèo có nhà ở tạm bợ dột nát, đồng thời huy động nhân dân hỗ trợ 12.502 hộ nghèo 

xoá nhà tạm với trị giá 18.640 triệu đồng. Ngoài ra, quỹ ngày vì người nghèo do còn 

triển khai xây dựng và bàn dao đưa vào sử dụng được 418 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 

sửa chữa nhà ở cho 733 hộ gia đình.  

- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiêu thụ sản phẩm: Tiếp tục đầu tư xây dựng 39 chợ, 

trích 2.318 triệu đồng trợ cước, trợ giá thu mua nông sản; đồng thời có chính sách ưu 

đãi vốn vay, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Chính sách hỗ trợ văn hoá, thông tin cho người nghèo: Xây dựng mới 112 điểm 

bưu điện văn hoá xã; hỗ trợ tivi, radio cho 16.957 hộ nghèo, nâng tỉ lệ phủ sóng phát 

thanh đạt 96%, tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 85%, tạo điều kiện để bà con vùng sâu 

vùng xa thường xuyên được cập nhật thông tin đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất và đời sống.  

- Chính sách hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn: Cùng với việc hỗ trợ xây dựng 

cơ sở hạ tầng, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, các cá nhân và tổ chức đoàn thể đã 

ủng hộ 5.309 con dê giống cho 3.342 hộ. 4.350 tấm phản nằm cho 2.175 hộ nghèo để 

đồng bào có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.  

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Lồng ghép các nguồn vốn kết hợp với 

nguồn nội lực của tỉnh theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", 5 năm 

qua, toàn tỉnh đã bê tông hoá 367km đuờng giao thông nông thôn, mở mới trên 1.520 

km đường giao thông loại B đến các thôn bản; xây dựng mới và nâng cấp hơn 337 công 

trình thuỷ lợi nhỏ, kiên cố hóa 597 km kênh mương. Xây dựng 350 trường học nhà cấp 

II - 2 tầng ở trung tâm các xã, 1.038 điểm trường thôn bản, 226 nhà lưu trú giáo viên 

và học sinh; xây dựng mới 137 công trình trạm xá xã, 140 trụ sở xã nhà cấp II, 2 tầng; 

448 trụ sở thôn bản; hỗ trợ xây mới 3,1 vạn bể nước, kéo điện tới 2,5 vạn hộ gia đình, 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

60 

12.600 hộ xây dựng các công trình vệ sinh môi trường; đến nay 100% số xã có trường 

học 2 tầng trở lên, 140 xã có trụ sở 2 tầng, 139 xã có trạm y tế 2 tầng, 100% xã, phường 

có điện lưới quốc gia, 75,5% số hộ dân được sử dụng điện [5].  

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển ngành nghề: Trong 5 năm, tỉnh đã 

trích ngân sách 93.452 triệu đồng để thực hiện 7 chương trình nông nghiệp trọng tâm 

như hỗ trợ lãi suất vay mua trâu, bò, dê, máy nông nghiệp, thâm canh cây trồng; hỗ trợ 

giống, phân bón cho các hộ nghèo; triển khai các dự án..., theo hướng sản xuất hàng 

hoá [5].  

- Dự án tín dụng cho người nghèo: Đã trợ giúp vốn cho 94.198 lượt hộ nghèo, với 

tổng số vốn tín dụng đã huy động được 242.389 triệu đồng, đáp ứng ngày càng đầy đủ 

nguồn vốn phát triển sản xuất xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 13. Dự án hỗ trợ 

người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm: Đã tiến hành tổ chức được 7.399 

lớp tập huấn kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho 273.600 lượt người. Tổ 

chức trình diễn 140 mô hình cây con tại 142 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh [4]. 

2.3. Những hạn chế trong xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang 

- Về cơ chế chính sách: Trong những năm qua Hà Giang đã có cơ chế chính sách 

thông thoáng và tập trung đầu tư cho công tác xoá đói giảm nghèo, tuy nhiên do vừa 

làm, vừa phải rút kinh nghiệm, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, 

trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo có 

lúc, có nơi còn thiếu sự đồng bộ, đặc biệt là cơ chế chính sách liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều lĩnh vực, hay trong những lĩnh vực mà địa phương không thể tự mình 

quyết định được, ví dụ như: vấn đề cơ sở hạ tầng, vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 

vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật, hay vấn đề chính sách cán bộ cơ sở... đó không 

chỉ là những khó khăn mà còn là thách thức đối với một tỉnh miền núi cao và dân tộc 

như Hà Giang. 

- Về tổ chức chỉ đạo, thực hiện: Công tác chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền 

cơ sở có lúc, có nơi còn thiếu tính đồng bộ, thể hiện cụ thể trên một số việc như: Nghị 

quyết của Đảng đã ban hành, song chính quyền chưa kịp thời cụ thể hoá, dẫn đến việc 

tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới còn lúng túng; việc phân công phân nhiệm 

chưa rõ ràng, một số nơi phân công chồng chéo, không đúng chức năng, thiếu sự kiểm 

tra giám sát thường xuyên, dẫn đến hiệu quả tổ chức thực hiện các chương trình dự án 

chưa cao... Mặt khác, cấp uỷ và chính quyền của một số đơn vị thiếu tính chủ động, 

chủ quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình tại cơ sở, dẫn đến chưa sát sao trong 

công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. Với đặc điểm của tỉnh 
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miền núi và dân tộc, trình độ đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, đặc biệt là phong tục 

tập quán của đồng bào các dân tộc ít người, vì vậy việc tổ chức chỉ đạo thực hiện 

chương trình xoá đói giảm nghèo gặp nhiều khó khăn, chưa đem lại hiệu quả như mong 

muốn.  

- Về nguồn lực: Là tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, đời sống kinh tế của 

nhân dân mặc dù đã được cải thiện, song thu nhập vẫn ở mức thấp, tỷ lệ hộ khá còn 

khiêm tốn (21% tổng số hộ), số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả ít, doanh 

thu nhỏ, vì vậy việc chủ động trong lĩnh vực huy động nguồn lực cho xoá đói giảm 

nghèo gặp khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu, do đó việc hỗ trợ để người 

nghèo thoát nghèo trong thời gian ngắn và bền vững khó thực hiện được.  

- Công tác xoá đói giảm nghèo còn thiếu tính bền vững: Ngoài nguyên nhân cơ 

bản là điều kiện tự nhiên, nguyên nhân sâu xa là trình độ nhận thức, tính trông chờ, ỷ 

lại của chính quyền cơ sở và bản thân người nghèo chưa thấy rõ trách nhiệm của mình 

trong công cuộc xoá đói giảm nghèo của xã hội. 

3. Một số giải pháp thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang.  

Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị được xác định là 

phương hướng nhiệm vụ của các cấp chính quyền và ban nghành đoàn thể của tỉnh Hà 

Giang trong những năm tới. Đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, kết hợp với huy động các nguồn vốn, tín dụng phục vụ 

cho phát triển kinh tế sẽ là cách thức và nhiệm vụ cần và đã có định hướng rõ ràng kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 2018-2023. Thực hiện các tiêu chí về xây 

dựng nông thôn mới sẽ là nhiệm vụ hàng đầu mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy kinh 

tế- xã hội của vùng. Kiện toàn bộ máy chính quyền cấp cơ sở nâng cao năng lực lãnh 

đạo quản lý và năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ chuyên trách theo từng mảng từng 

lĩnh vực là một định hướng cần đẩy mạnh. Kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng, 

xã hội ổn định, an ninh chính trị giữ vững phù hợp với phương hướng chỉ đạo chung 

của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ trong kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 

2025. Theo đó việc thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung là phải đặc biệt chú ý tới nhóm 

đối tượng là các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Mục tiêu của công tác xoá đói giảm 

nghèo trong giai đoạn tới: Kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-3%/năm trở lên [5]; Hoàn 

thiện cơ sơ hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các mục 

tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 
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3.1. Giải pháp kinh tế 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm theo từng thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng tích cực, phát huy thế mạnh đồi rừng, chú trọng phát triển công nghiệp, 

thương mại dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác khuyến nông, 

khuyến lâm để phát triển sản xuất nông nghiệp. Chuyển dịch nền kinh tế tự túc tự cấp 

sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo hướng tập trung. Trên cơ sở thâm 

canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển theo hướng nông lâm 

nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học, phát động 

phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần, chăm sóc sức 

khoẻ cho người dân; Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, quản lý khai thác các nguồn 

thu tăng cường công tác kiểm tra các hộ hoạt động kinh doanh dịch vụ; Tập trung khai 

thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có tại địa phương; Đẩy mạnh mục tiêu XĐGN, 

phát triển văn hoá thông tin; Tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty, Doanh nghiệp 

vào địa bàn để phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu 

thủ công nghiệp, tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch để tạo công ăn 

việc làm cho con em trong tỉnh, tích cực kết hợp với các trường dạy nghề để mở các 

lớp ngành nghề cho lao động trong tỉnh để đáp ứng chuyển đổi ngành nghề; Tiếp tục 

chỉ đạo nhân dân phát triển đàn gia súc theo hướng trang trại và tập trung, thường xuyên 

kiểm tra phát hiện dịch bệnh để phòng và chữa kịp thời. 

 3.2. Công tác tuyên truyền giáo dục 

 Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng 

XĐGN cho phù hợp với tình hình địa phương. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo cần sâu sát 

với thực tế, với cơ sở để toàn dân nhất là người nghèo và toàn xã hội nhận thức rõ trách 

nghiệm trong công tác XĐGN. Toàn dân tích cực tham gia thực hiện chương trình, nêu 

cao ý chí thoát nghèo, không cam chịu nghèo đói, coi việc XĐGN và vươn lên làm giàu 

không chỉ là trách nhiệm của Nhà Nước mà trước hết thuộc về từng cá nhân, gia đình, 

cộng đồng và toàn xã hội. 

 3.3. Giải pháp cơ sở hạ tầng 

 Cơ sở hạ tầng đang là vấn đề lớn mà hiện nay các xã miền núi là tiền đề để phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc xây dựng các con đường đến từng xã, từng 

thôn trong xã  đều là ngân sách nhà nước đầu tư. Tuy nhiên những xã vùng 3 và đặc 

biệt khó khăn thì giao thông là một vấn đề lớn. Bê tông hoá các đoạn đường của toàn 

xã là một giải pháp giúp phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó xây dựng các công trình 

thuỷ lợi mới cũng như việc sửa chữa các công trình cũ đã giúp nâng cao hiểu quả trong 
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một số vùng thiếu nước phục vụ cho nông nghiệp; Thực hiện công tác xoá nhà tạm cho 

hộ nghèo, đảm bảo hộ nghèo có chỗ ở vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. 

 3.4. Giải pháp về giáo dục 

  Việc nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo các nguồn nhân lực tạo điều kiện cho 

người dân, nhất là người nghèo có đủ trình độ và điều kiện tiếp nhận thông tin mới là 

việc làm rất cần thiết. Thực tế cho thấy vấn đề đói nghèo và tái nghèo thường đi đôi 

với trình độ dân trí thấp. Đối với các hộ nghèo gánh nặng chi phí cho giáo dục là quá 

lớn so với thu nhập của hộ, vì vậy nếu không có sự hỗ trợ thì họ khó có thể vượt qua, 

con em dễ bỏ học. Để người nghèo có thể tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm 

sản xuất kinh doanh, tiến bộ khoa học kỹ thuật, rất cần thiết phải nâng cao trình độ dân 

trí người nghèo. 

 3.5. Giải pháp về vốn 

Tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi. Thực tế cho thấy tất 

cả các hộ nghèo là sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ, vì vậy trong một số trường 

hợp có thể cấp vốn bằng vật chất như giống, phân bón…. để tránh người nghèo sử dụng 

vốn sai mục đích khi vay. Ngoài ra, nên gắn liền việc khuyến nông với việc cho vay 

vốn bằng nhiều hình thức, hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng khoa học và công nghệ 

sản xuất kinh doanh thích hợp thông qua các chương trình hoặc dự án tín dụng có mục 

tiêu. Để tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo thiếu vốn phát triển sản xuất thì cần [3]: 

- Tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, để hộ 

nghèo có vốn, có nhu cầu vay vốn mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi; thanh 

toán các dịch vụ sản xuất, kinh doanh tự tạo việc làm, tăng thu nhập; hoặc để giải quyết 

một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ chức nhận uỷ thác vay vốn và các tổ tiết kiệm 

vay vốn của các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ và hội cựu chiến binh. 

Thực hiện cho vay có điều kiện, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phải có phương án sản 

xuất kinh doanh và được các tổ chức đoàn thể tín chấp cho vay. Đồng thời có kế hoạch 

xử lý theo quy định đối với các hộ có nợ kéo dài, không có điều kiện trả nợ. 

- Các tổ chức đoàn thể, cán bộ khuyến nông hướng dẫn hộ nghèo lập phương án 

sản xuất, kinh doanh, kiểm tra, giảm sát việc sử dụng vay vốn. Gắn cho vay vốn với 

hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu ngành nghề có hiệu 

quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội từng địa phương và theo khả 

năng quy mô, trình độ sản xuất từng vùng, từng. 
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- Đảm bảo nguồn vốn cho vay, rà soát các thủ tục, cơ chế cho vay, thu nợ đảm 

bảo đúng kỳ hạn, quay vòng vốn nhanh và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hộ nghèo có điều kiện tiếp cận được các nguồn vốn vay. 

- Hướng dẫn hộ dùng nguồn vốn phù hợp, đúng mục đích tránh trường hợp người 

dân vay vốn tuy nhiên không biết dùng để sản xuất mà dùng để chi tiêu không cần thiết. 

Việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang mặc dù có những 

tiến bộ, xong vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Đề xuất thực hiện giải pháp xóa đói giảm 

nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhằm thực hiện có hiệu quả công 

tác xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh miền núi này.  
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Tóm tắt: 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển là một trong những hoạt động quan trọng 

trong vấn đề bảo vệ môi trường. Các chất thải công nghiệp, trong đó có nước thải công 

nghiệp được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường biển chủ yếu. 

Trước tình hình đáng báo động về các hành vi vi phạm pháp luật gây ra thiệt hại nặng 

nề cho môi trường biển, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về kiểm soát 

ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật điều chỉnh 

lĩnh vực này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích các vấn 

đề lý luận, phân tích thực trạng quy định pháp luật về vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển do nước thải công nghiệp cũng như chỉ ra những điểm hạn chế trong pháp 

luật hiện hành và việc áp dụng các quy định này trên thực tế. Từ đó đưa ra một số đề 

xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam.   

Từ khóa: Kiểm soát ô nhiễm, môi trường biển, nước thải công nghiệp.   

Abstracts:  

Controlling marine environmental pollution is one of the important activities in 

environmental protection. Industrial waste, including industrial wastewater, is 

considered one of the main sources of marine environmental pollution. Faced with the 

alarming situation of law violations causing heavy damage to the marine environment, 

Vietnam has issued many legal documents on controlling marine environmental 

pollution caused by industrial wastewater. However, the law regulating this field still 

reveals many limitations and inadequacies. The article focuses on analyzing theoretical 

issues, analyzing the current state of legal regulations on the issue of controlling marine 

environmental pollution due to industrial wastewater as well as pointing out limitations 

in current laws and their implementation. apply these regulations in practice. From 
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there, we propose a number of proposals and recommendations to improve the law and 

improve the effectiveness of implementing the law on controlling marine 

environmental pollution due to industrial wastewater in Vietnam.   

Keywords: Pollution control, marine environment, industrial wastewater.   

I. Đặt vấn đề   

Ô nhiễm môi trường biển (ONMT biển) do nước thải công nghiệp (NTCN) ở Việt 

Nam đang là một vấn đề đáng quan ngại. Các hoạt động công nghiệp không chỉ tạo ra 

lợi ích kinh tế mà còn gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là môi trường 

biển. Nước thải công nghiệp thường chứa nhiều chất gây ô nhiễm, bao gồm hóa chất 

độc hại và chất lượng lớn chất rắn. Khi được thải trực tiếp vào biển mà không qua xử 

lý hoặc quá liều lượng, những chất này có thể gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.   

Tuy nhiên, việc kiểm soát và xử lý nước thải công nghiệp đang gặp phải nhiều 

khó khăn do hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và năng lực quản lý. Đồng thời, việc 

thi hành pháp luật còn gặp nhiều hạn chế, dẫn đến việc vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. 

Do đó, việc hoàn thiện pháp luật và tìm ra những giải pháp mới trong việc kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp (KSONMT biển do NTCN) ở Việt 

Nam là một nhu cầu cấp bách, nhằm bảo vệ môi trường biển, đảm bảo sự phát triển 

bền vững của đất nước.   

II. Phương pháp nghiên cứu   

Phương pháp phân tích, tổng hợp: phương pháp này được sử dụng nhằm phân tích 

các tài liệu, phân tích thực trạng thi hành pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển từ nước thải công nghiệp, từ đó tổng hợp thông tin để đưa ra các đánh giá, kiến 

nghị. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng xuyên suốt các nội dung của đề 

tài, trong đó chủ yếu sử dụng ở mục 2 và 3 của bài nghiên cứu.   

Phương pháp so sánh: được sử dụng để so sánh các khái niệm, văn bản pháp luật 

để đi đến khái niệm bao quát và chung nhất về ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở mục 1 và 2 bài nghiên cứu.   

III. Kết quả nghiên cứu   

 1. Khái niệm về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp   

1.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp   

Từ góc độ pháp luật quốc tế, theo khoản 4 Điều 1 Công ước Luật biển năm 1982 
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của Liên hợp quốc: “ONMT biển (Pullution du milieu marin) là việc con người trực 

tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả 

các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại đến 

nguồn lợi sinh vật, đến hệ thống động vật và thực vật biển, gây ra guy hiểm cho sức 

khỏe con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và 

sử dụng biển một cách hợp pháp, làm biến đổi chất lượng nước biển về phương diện 

sử dụng nó và làm suy giảm các giá trị mỹ cảm của biển”.   

Khái niệm ONMT biển cũng được tác giả Lưu Ngọc Tố Tâm nêu ra trong Luận 

án tiến sĩ (2012)1: “ONMT biển là sự biến đổi thành phần môi trường biển, có nguyên 

nhân từ những biến đổi bất thường của tự nhiên hoặc/và từ việc con người trực tiếp 

hoặc gián tiếp đưa các chất liệu và/hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm từ 

các cửa sông, đất liền, trên không trung, đáy biển, từ đó gây ra hoặc có thể gây ra những 

tác hại như suy giảm chức năng và tính hữu ích của môi trường biển, gây tác hại đến 

nguồn lợi sinh vật, và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho sức khỏe 

con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và các 

việc sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng nước biển về 

phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mĩ cảm của biển”.   

Tại Việt Nam, hiện nay chưa có văn bản pháp lý đề cập đến định nghĩa về 

ONMT biển mà chỉ có định nghĩa về ONMT. Theo khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ 

môi trường 2020 định nghĩa như sau: “ONMT là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa 

học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh 

vật và tự nhiên.”   

Như vậy, từ những định nghĩa đã nêu ở trên, ta có thể hiểu ONMT biển đầy đủ 

nhất như sau: “ONMT biển là sự thay đổi không phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn 

môi trường của các thành phần trong nước biển. Thay đổi này có thể do những biến đổi 

từ tự nhiên hoặc do con người tác động vào môi trường biển. Hậu quả của sự ô nhiễm 

này gây ảnh hưởng đến tự nhiên, hệ sinh thái biển và cuộc sống, sức khỏe của con 

người và những hoạt động có liên quan đến môi trường biển, làm biến đổi chất lượng 

nước biển về phương diện sử dụng nó và làm suy giảm các giá trị mỹ cảm của biển”.   

Theo cuốn sách Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp năm 2008 thì NTCN được 

                                                
1 Lưu Ngọc Tố Tâm (2012), Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trong hoạt động hàng hải ở Việt 

Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.    
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định nghĩa như sau: “NTCN được tạo nên sau khi đã được sử dụng trong các quá trình 

công nghệ sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp”.   

Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) quốc gia về NTCN năm 2011, khái niệm NTCN được 

hiểu là: “nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công 

nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp), từ nhà máy xử lý nước thải tập trung 

có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp”.   

Dự thảo 201207 về QCKT quốc gia về NTCN năm 2021 cho rằng: “NTCN là 

nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; từ hệ thống xử lý 

nước thải tập trung có đấu nối NTCN của cơ sở xả NTCN và được xả ra nguồn tiếp 

nhận”.   

Có nhiều yếu tố có thể gây ra ô nhiễm môi trường biển, trong đó NTCN là một 

nguyên nhân quan trọng có thể gây ra ô nhiễm và tạo ra rủi ro đáng kể cho môi trường 

biển. Tổng hợp các khái niệm về ONMT biển và NTCN ở trên, có thể kết luận rằng: 

“Ô nhiễm môi trường biển do NTCN là sự biến đổi không mong muốn của thành phần 

nước biển, xuất phát từ việc xả thải NTCN chưa qua xử lý hoặc chưa đạt QCKT vào 

môi trường biển. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống con người, hệ sinh thái 

biển và các hoạt động liên quan đến biển”.   

1.2. Khái niệm về kiểm soát kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp   

Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm soát là xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì 

trái với quy định. Trong pháp luật Việt Nam có quy định về kiểm soát ô nhiễm tại 

Khoản 22 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 định nghĩa như sau: “Kiểm soát ô 

nhiễm là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm”. Theo đó, việc 

ngăn chặn các tác động tiêu cực đến môi trường và phòng ngừa ô nhiễm môi trường là 

mục đích chính của việc kiểm soát ô nhiễm. Khi ô nhiễm môi trường đã phát sinh, việc 

kiểm soát ô nhiễm bao gồm quá trình xử lý, khắc phục hậu quả và phục hồi tình trạng 

môi trường.   

KSONMT biển là toàn bộ hoạt động của Nhà nước, các tổ chức và cá nhân nhằm 

kiểm tra, xem xét để ngăn ngừa những sai phạm, từ đó loại trừ, hạn chế những tác động 

xấu đối với môi trường biển, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, suy thoái tài nguyên 

biển, đồng thời khắc phục, xử lý hậu quả do ô nhiễm môi trường biển gây nên, góp 
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phần duy trì và cải thiện nền kinh tế biển Việt Nam.2   

Từ các khái niệm đã nêu ở trên, KSONMT biển do NTCN dược định nghĩa đầy 

đủ như sau: “KSONMT biển do NTCN là quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và khắc phục ô 

nhiễm môi trường biển do NTCN. Tất cả nhằm đảm bảo chất lượng môi trường biển, 

tài nguyên biển được bảo vệ và duy trì”.   

KSONMT biển do NTCN mang những đặc trưng cơ bản sau: Đầu tiên, về chủ thể 

kiểm soát, nó không chỉ bao gồm một mà là nhiều chủ thể khác nhau. Đây là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và toàn thể nhân dân. Mỗi người dân, mỗi 

tổ chức xã hội, mỗi cơ quan chính trị đều có vai trò và trách nhiệm trong việc KSONMT 

biển. Thứ hai, đối tượng kiểm soát chính là NTCN, một trong những nguồn ONMT 

biển nghiêm trọng nhất hiện nay. Thứ ba, mục đích kiểm soát KSONMT biển do NTCN 

không chỉ là phòng ngừa và phát hiện, mà còn là ngăn chặn, khắc phục và xử lý ô 

nhiễm. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa các biện pháp khoa học, kỹ thuật và quản lý. 

Cuối cùng, trong quá trình kiểm soát, chúng ta sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, 

nhưng biện pháp pháp lý vẫn là biện pháp chủ yếu nhất. Điều này đòi hỏi sự tham gia 

tích cực của cơ quan quản lý nhà nước và sự tuân thủ nghiêm ngặt của các doanh nghiệp 

và cá nhân có liên quan.    

2. Thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam hiện nay   

2.1. Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan nhà nước có liên quan trong 

việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam. 

  Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan nhà nước có liên quan trong việc 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển được cụ thể hóa trong các quy định của văn bản 

pháp luật. Cơ sở pháp lý của việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công 

nghiệp là các văn bản pháp luật quốc gia được phê duyệt như: Luật Bảo vệ môi trường 

2020; Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015; 

Nghị định 02/2023/NĐ-CP; Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Nghị định 40/2016/NĐ-CP và 

văn bản thông tư liên quan khác. Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cũng có 

trách nhiệm giám sát, hướng dẫn đối với các đơn vị sản xuất, khu công nghiệp, khu chế 

                                                
2 Hoàng Thị Ái Quỳnh (2018), Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm biển từ thực tiễn thi hành ở tỉnh 

Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.   
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xuất, kinh doanh quy định về quản lý môi trường như: lập báo cáo đánh giá, thẩm định, 

tác động của môi trường, kê khai và cam kết. Thông qua việc quản lý của các cơ quan 

chức năng, Nhà nước thường xuyên kiểm tra việc chấp hành ngăn chặn những biểu 

hiện vi phạm môi trường. Vai trò của các cơ quan nhà nước còn được thể hiện qua sự 

liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên trách với các ngành, lĩnh vực khác liên quan 

đến môi trường, thông qua hệ thống ban ngành từ trung ương đến địa phương. Tuy 

nhiên lĩnh vực môi trường là lĩnh vực rộng lớn đặc biệt là môi trường biển. Chính vì 

vậy sự phối hợp, chặt chẽ giữa các cơ quan là hết sức quan trọng.    

Trách nhiệm quan trắc môi trường được quy định với rất nhiều chủ thể: Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Không chỉ thế, 

so với Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã mở rộng thêm 

một số chủ thể khác được quy định tại Điều 125 và Điều 127 như trách nhiệm Bộ và 

cơ quan ngang bộ, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra đã bổ 

sung thêm trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã 

bỏ đi trách nhiệm quan trắc môi trường của: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối chiếu 

với khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định trước đó thì Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 đã quy định thêm sự phân cấp các cơ quan trách nhiệm, kiểm 

tra, giám sát sau sự cố phục hồi môi trường và triển khai chi tiết các nội dung kế hoạch 

bao gồm đánh giá, mô tả, giải pháp, danh mục thực hiện,…  

Bên cạnh đó, các quy định về thanh tra thực hiện pháp luật KSONMT biển do 

NTCN vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong quản lý. Quy định trách nhiệm 

phân công, quyền hạn đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các bộ, ngành ở Trung 

ương và sự phân cấp giữa trung ương và địa phương chưa rõ ràng, gây ra sự chồng 

chéo gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cụ thể như 

quy định tại Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường 2020: “a) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước;... 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn; chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 

đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền”. Đây chỉ mới là sự phân định thẩm quyền căn cứ vào phạm vi hoạt 
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động nhưng lại chưa có sự rõ ràng về đối tượng thanh tra giữa các chủ thể này. Vì vậy, 

có thể cùng một đối tượng nhưng chịu sự thanh tra của nhiều cấp, nhiều ngành. Theo 

đó, mặc dù có các quy định và trách nhiệm rõ ràng, việc thực thi vẫn còn gặp rất nhiều 

thách thức có thể kể đến như sự thiếu hụt về nguồn lực, hạn chế về biện pháp kiểm soát 

kiểm tra giám sát về hạ tầng. Ngoài ra thiếu sự phối hợp giữa cơ quan lực lượng chức 

năng trong việc KSONMTB dẫn đến sự chậm trễ trong xử lý vi phạm, sự minh bạch và 

truy cứu trach nhiệm. Trong một số trường hợp, việc thông tin và dữ liệu về 

KSONMTB có thể không được công bố một cách rõ ràng, gây khó khăn trong việc truy 

cứu trách nhiệm hình sự của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó. Một thách thức lớn trong 

việc không tuân thủ hợp pháp diễn ra khá phổ biến như cấm đánh bắt hải thủy sản, xả 

thải không qua xử lý từ các nhà máy và hoạt động khai thác tài nguyên biển dẫn đến 

khó khăn trong việc kiểm soát.   

Dự thảo Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 

thay thế cho Luật Tài nguyên nước 2012. Trong quá trình triển khai thực thi Luật Tài 

nguyên nước 2012 đã bộc lộ một số bất cập và hạn chế. Dự thảo Luật Tài nguyên nước 

2023 khắc phục những vướng mắc trên và bổ sung thêm các điểm mới. Cụ thể khoản 1 

Điều 33 dự thảo Luật Tài nguyên nước 2023 quy định: “1. Tổ chức, cá nhân hoạt động 

trên biển phải có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô 

nhiễm nước biển. Trường hợp gây ô nhiễm nước biển phải kịp thời xử lý, khắc phục và 

thông báo ngay khi phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.” Qua đó có thể 

thấy, dự thảo Luật Tài nguyên nước 2023 bổ sung các quy định mới đảm bảo an ninh 

nguồn nước, biện pháp giảm thiểu và kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm; quy 

định rõ các trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát 

triển nguồn nước, bào tồn giá trị của hệ sinh thái biển. Dự thảo Luật Tài nguyên nước 

2023 cũng kế thừa các quy định của Luật Tài nguyên nước 2012 đang phát huy hiệu 

quả; bãi bỏ các quy định bất cập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho 

phù hợp. Thiết lập hệ thống hành lang pháp lý cho quản trị tài nguyên nước quốc gia 

trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các quy định liên quan đến quản lý nguồn nước. 

So sánh với Luật Tài nguyên nước 2012 còn giao thoa, chồng chéo với các luật khác 

dẫn đến khó thực hiện hoặc lãng phí nguồn lực. Đồng thời thiếu khung pháp lý cho an 

ninh nguồn nước, thiếu quy định cụ thể liên quan đến điều hòa, phân bổ nguồn nước, 

giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng quá mức của khu công nghiệp, khu 

chế xuất làm ô nhiễm chất thải ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước. Ngoài ra, còn một 
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số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai Luật nhưng chưa có sự điều chỉnh. Các 

công cụ kiểm soát, ngăn chặn, giải quyết các vấn đề còn chưa đồng bộ, thống nhất với 

Luật Tài nguyên nước.   

Hiện nay, NTCN là một trong những nguồn gây ô nhiễm tác động rất lớn đến môi 

trường nếu không được kiểm soát kịp thời bằng những chế định riêng biệt về việc yêu 

cầu bồi thường thiệt hại. Thì trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm do NTCN, việc 

khắc phục hậu quả sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng khó lường như trường hợp của 

Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam xả chất thải ra sông Thị Vải hoặc Công 

Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa xảy ra vào năm 2016. Trách nhiệm yêu cầu bồi 

thường thiệt hại và xác định thiệt hại đã được cải thiện hơn so với quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường 2014. Theo Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ thể có 

trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái môi trường 

gồm: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngoài ra, theo Điểm b khoản 3 Điều 130 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: “Trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện 

thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng 

với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường; trường hợp các bên liên quan 

hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách 

nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc Tòa án quyết định theo thẩm quyền”. Khoản 3 Điều 

130 là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp 

và tổ chức đối với bảo vệ môi trường tuy nhiên một trong những hạn chế chính là việc 

thiếu kiểm soát trong thực hiện và báo cáo. Việc thiếu sự rõ ràng và chi tiết trong quy 

định về cơ chế kiểm tra, giám sát và xử phạt giảm đi hiệu quả. Nếu không có các biện 

pháp đủ sức răn đe, các doanh nghiệp đó có thể dễ dàng tránh được trách nhiệm của 

mình và tiếp tục vi phạm môi trường mà không phải chịu hậu quả nào.   

Khác với Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải 

đảo tích hợp cả tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong vùng biển và hải đảo. Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định rõ hơn trách nhiệm cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trên vùng đất ven biển và trên hải đảo phải định 

kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hiện trạng xử lý và xả chất thải 

ra biển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung khoản 1 

Điều 42 quy định: “Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải được thực hiện 

thường xuyên, ưu tiên công tác phòng ngừa; kịp thời xử lý, khắc phục có hiệu quả tình 
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trạng ô nhiễm, sự cố môi trường biển, suy thoái môi trường biển và hải đảo.” Quy định 

trên góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo, không chỉ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn cần tập trung vào 

phòng ngừa trước khi xảy ra. Quy định này cũng đề cao tính chủ động trong việc giải 

quyết ONMTB, không để tình trạng trên tiếp diễn hay kéo dài. Tuy vậy vẫn còn tồn tại 

một số bất cập. Điển hình là việc thiếu cụ thể về các biện pháp cụ thể để thực hiện như 

thiếu đi các hướng dẫn cụ thể, các biện pháp nào nên được áp dụng. Thêm nữa là việc 

mặc dù có quy định nhưng việc để đơn vị đảm bảo thực hiện thường xuyên và hiệu quả 

là một thách thức lớn. Đối với quy định trên, sự phối hợp giữa cơ quan và tổ chức đóng 

vai trò rất cần thiết nhưng đôi khi việc KSONMTB đòi hỏi sự hợp tác từ nhiều cơ quan 

và tổ chức, các cấp khác nhau. Chính vì vậy việc triển khai thực hiện có thể không được 

đảm bảo và hoàn thiện.   

Mặt khác, các chế tài chưa được bổ sung một cách hoàn chỉnh về xử lý hành vi, 

vi phạm của tổ chức, cá nhân khi vi phạm. Pháp luật hình sự hiện hành không quy định 

trực tiếp tội danh vi phạm pháp luật KSONMT biển do NTCN. Do đó, để truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật KSONMT biển do NTCN gây ra, các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các tội phạm môi trường được quy định 

tại các điều như: Điều 235 (Tội gây ONMT) và Điều 237 (Tội vi phạm quy định về 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường) được quy định tại Chương XIX của 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ đó có thể thấy, thẩm quyền của cơ quan nhà nước được 

quy định trong việc xử phạt về vấn đề này vẫn còn rất hạn chế. Trước thực trạng môi 

trường biển đang bị ô nhiễm nặng nề và lượng NTCN xả thải chưa được kiểm soát triệt 

để, thì việc mở rộng quyền hạn xử phạt của cơ quan nhà nước là điều vô cùng cần thiết.   

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai các nội dung của 

Chiến lược, Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, kinh tế biển là một khía cạnh 

quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và đúng đắn trong hoạt động quản lý 

của các cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải trình thông tin và giải 

thích kịp thời, đầy đủ về quyết định và hành vi của mình trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ và công vụ được giao. Theo đó trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong bảo vệ môi trường biển và kinh tế biển được quy định ở khoản 1 Điều 22 Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển và kinh tế biển theo quy định của pháp 

luật.”. Tuy nhiên việc này trong vấn đề thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường biển 

thì chưa được quy định rõ ràng, vẫn đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả giữa các 
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bên liên quan. Từ đó dẫn đến dự án triển khai không tuân thủ đúng các quy định, các 

quy hoạch chiến lược thiếu đi tính toàn diện trong việc quản lý môi trường, không đảm 

bảo tính bền vững cho các dự án phát triển.   

Một số văn bản pháp luật đã ban hành từ lâu đã lạc hậu nhưng chậm trong việc 

sửa đổi, bổ sung nên không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ 

môi trường có thể kể đến Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

thoát nước và xử lý nước thải. Trong nghị định này, xuất hiện mâu thuẫn, không thống 

nhất về bộ máy quản lý nhà nước, giữa các cơ quan. Đội ngũ cơ quan ban ngành thực 

hiện còn hạn chế ở cả cấp trung ương và địa phương đặc biệt đối với chức năng quản 

lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo. Vướng mắc từ trang thiết bị trong quá trình 

sử dụng, nguồn vật lực cho quản lý môi trường biển, chưa được đầu tư tương xứng với 

yêu cầu quản lý. Ví dụ, một cơ quan có thể được giao nhiều nhiệm vụ liên quan đến 

quản lý môi trường biển và đảo mà không có đủ nguồn lực và chuyên môn để thực 

hiện. Các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc quản 

lý nước thải, tuân thủ quy chuẩn kĩ thuật về lượng nước thải ra biển gây ảnh hưởng đến 

chất lượng nước biển. Cơ quan quản lý về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và 

xử lý vi phạm chưa được thường xuyên, chậm phát hiện các vi phạm. Cơ quan trên địa 

phương về môi trường chưa được chú trọng, hiệu quả chưa cao.    

2.2. Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam   

Hiện nay pháp luật Việt Nam điều chỉnh về các vấn đề về môi trường khá đầy đủ 

cả nội dung và hình thức, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường một cách tương đối, chặt chẽ. Văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh 

vực này có Hiến pháp 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường... Các văn 

bản này đã quy định rõ trách nhiệm bảo môi trường của doanh nghiệp từ giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư xây dựng khu công nghiệp, nhà máy.   

 Khoản 10 Điều 3 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 đã quy định: 

“Quan trắc, giám sát chung về tài nguyên và môi trường là quá trình quan trắc tài 

nguyên và môi trường một cách có hệ thống nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện 

trạng và phát triển tài nguyên và môi trường, đưa ra dự báo, cảnh báo về tác động tiêu 

cực đến tài nguyên và môi trường.” Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thường 

xuyên cập nhật thông tin về chất lượng môi trường biển từ đó đưa ra các giải pháp kịp 

thời, thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật và thông 
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báo kết quả quan trắc cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. 

Ở giai đoạn này, các chủ đầu tư doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong việc xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng khu công nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động này chưa thực sự hiệu quả do 

Việt Nam vẫn còn thiếu nguồn nhân lực, tài chính, khoa học công nghệ. Cơ sở dữ liệu 

thông tin chậm khiến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển rất khó khăn. Đó cũng 

là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường 

biển trong thời gian rất dài mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không xử lý, phát hiện 

và ngăn chặn được.   

Trước đây, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Tài nguyên 

nước năm 2012 và các luật khác có liên quan trừ các trường hợp không phải xin phép 

xả thải vào nguồn nước thì các trường hợp khác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ phải được cấp phép trước khi xả thải nước thải vào môi trường. Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 tích hợp được hai loại giấy phép đó là giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước và giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thành Giấy phép môi 

trường nhằm thống nhất trong việc cấp giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền đồng 

thời giảm bớt thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Điều này nhằm thống nhất quy trình 

cấp phép và giảm bớt thủ tục hành chính cho nhà đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. Như vậy, các tổ chức, cá nhân chỉ cần thực hiện một quy trình duy nhất để nhận 

được giấy phép môi trường thay vì phải làm riêng biệt cho từng loại giấy phép như 

trước đây.  Ngoài ra, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 còn quy định ở Điều 86: “...Cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước 

mưa, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định”. So với các quy định trước đây 

pháp luật quy định, trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận, NTCN phải được thu 

gom, xử lý đạt QCKT môi trường. KSONMT biển từ đất liền liên quan đến NTCN, 

Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo năm 2015 cũng quy định: “Chất thải phát 

sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đất liền trước khi thải xuống biển phải được 

xử lý đạt QCKT môi trường. Nguồn ô nhiễm từ các lưu vực sông ra biển phải được 

điều tra, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ”. Việc đánh giá về khả năng mức độ chịu tải 

giúp chúng ta đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, 

giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ các sinh vật môi trường biển. QCKT khuyến khích sự đổi 

mới trong công nghệ và quy trình sản xuất, hướng tới việc sử dụng nguồn lực và năng 

lượng hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp và 
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kinh tế. Việc thiết lập các QCKT rõ ràng và minh bạch tạo ra môi trường kinh doanh 

công bằng cho tất cả doanh nghiệp. Chủ dự án và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ trong khu công nghiệp phải đảm bảo toàn bộ quá trình xử lý chất thải trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải 

vào môi trường. Chủ dự án đầu tư và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu 

công nghiệp có thể tự mình hoặc ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện để xử lý chất 

thải theo quy định của pháp luật. Trong việc áp dụng QCKT để KSONMTB, không thể 

phớt lờ đi những hạn chế tồn tại. Việc tuân thủ các QCKT có thể đòi hỏi các doanh 

nghiệp phải chi trả chi phí cho việc nâng cấp công nghệ và quy trình sản xuất gây ra 

những áp lực tài chính và tăng thời gian hoạt động. Mặt khác, các doanh nghiệp cần 

phải có kiến thức về QCKT để áp dụng và tuân thủ, điều này cũng gây trở ngại đối với 

các doanh nghiệp. Đối với đầu tư về cơ sở hạ tầng, cần phải có hệ thống giám sát, đo 

lường và báo cáo hiệu quả.   

Pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp luôn được bổ sung và hoàn thiện. Tuy nhiên, một số vấn đề pháp luật trong quá 

trình thực thi còn nhiều bất cập. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường 

của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn 

cần phải triển khai từng bước, đánh giá, rút kinh nghiệm. Khoản 4 Điều 43 Luật Tài 

nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 quy định: “Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc 

phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải 

thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái.”. 

Cho đến nay việc kiểm soát chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báo, việc thực thi xử lý môi 

trường còn chậm trễ và gây ra nhiều khó khăn. Việc xử lý, thu gom nước thải còn thiếu 

các quy định kiểm tra, giám sát và tiêu chuẩn sau khi xử lý nước thải có đạt yêu cầu 

không thì đến nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này. Điều đó dẫn đến 

việc áp dụng các quy định còn chưa thống nhất và rất khó cho việc thanh tra, giám sát.    

Ví dụ, hiện nay nhiều doanh nghiệp thường sử dụng chung đường thoát nước mưa 

với nước thải nên việc đấu nối vào hệ thống nước thải gặp khó khăn khi khối lượng 

nước xử lý tăng đột biến lúc trời mưa và không kiểm tra được tiêu chuẩn nước thải. 

Quá trình xử lý chất thải từ thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái 

sử dụng chất thải còn khó khăn trong thực hiện. Với quy định về thu hồi, thải bỏ sản 

phẩm đã qua sử dụng đã có nhưng trên thực tiễn còn chưa triển khai hiệu quả, quy định 

về kiểm soát chất thải nhựa còn nhiều lỗ hỗng; trách nhiệm pháp lý với chủ thể vi phạm 

và xử phạt còn chưa nghiêm.   
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Điều 602 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

do làm ô nhiễm môi trường được xác định như sau: “Chủ thể làm ô nhiễm môi trường 

mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ 

thể đó không có lỗi.” Theo quy định trên, cá nhân, tổ chức có hành vi làm ô nhiễm môi 

trường mà gây thiệt hại, ngoài việc phải chịu trách nhiệm theo quy định của luật chuyên 

ngành thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại, kể cả chủ thể đó không có lỗi. Về 

“chủ thể làm ô nhiễm môi trường”, cụm từ này có thể gây tranh cãi về trách nhiệm của 

pháp nhân hay người được giao thực hiện hành vi gây ô nhiễm. Để đảm bảo lợi ích của 

người bị hại và khả năng bồi thường thiệt hại, “chủ thể làm ô nhiễm môi trường” nên 

được hiểu theo hướng bao gồm cả pháp nhân, chủ sở hữu các cơ sở xả thải khi dẫn 

chiếu tới quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp người làm 

công gây ra thiệt hại.    

Trong nhiều trường hợp thiệt hại xảy ra cho nguyên đơn không phải do một chủ 

thể gây ra mà có thể từ nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trường của nhiều chủ thể khác 

nhau, rất khó để xác định mức độ gây ô nhiễm của từng chủ thể đối với tổng thiệt hại 

chung. Trong Bộ luật Dân sự 2015 đã ghi nhận nguyên tắc: chịu trách nhiệm chung và 

liên đới bồi thường thiệt hại. Cụ thể tại Điều 587 như sau: “Trường hợp nhiều người 

cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. 

Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng 

với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi 

thường thiệt hại theo phần bằng nhau”. Trong trường hợp không thể xác định được mức 

độ lỗi của chủ thể, nguyên tắc bồi thường sẽ có thể không công bằng. Một số chủ thể 

có thể gây ra thiệt hại lớn hơn so với những người khác, nhưng vẫn phải chịu trách 

nhiệm bồi thường theo tỷ lệ bằng nhau. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các bên cố tình 

gây ra thiệt hại mà không phải chịu trách nhiệm do không thể xác định được mức độ 

lỗi của cá nhân. Đối với các trường hợp phức tạp, việc áp dụng nguyên tắc bồi thường 

có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn về pháp lý và thực tiễn.   

Tuy nhiên, đối với Luật Bảo vệ môi trường 2020, chưa rõ nguyên tắc trách nhiệm 

chung và liên đới có được công nhận không khi chỉ quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 

130 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt 

hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng 

thiệt hại về môi trường; trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước 

về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc 
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Tòa án quyết định theo thẩm quyền”. Nghĩa là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong 

tổng thiệt hại về môi trường. Nếu các bên hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc Tòa án quyết 

định.    

Việc này có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong việc bảo vệ nạn nhân của ô nhiễm 

môi trường. Bởi lẽ, đặc tính của thiệt hại về môi trường là nhiều chủ thể có trách nhiệm 

bồi thường, nguyên đơn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chứng cứ và khởi kiện 

nhiều chủ thể. Hơn nữa, nếu phần trăm thiệt hại lớn nhất đến từ bên có ít năng lực tài 

chính nhất, rất có thể, nạn nhân của ô nhiễm môi trường sẽ không được đền bù đầy đủ.   

Vì thế, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cần phải nâng cao vai trò của tổ chức xã 

hội, cộng đồng trong việc phản biện chính sách, quy hoạch, kế hoạch, pháp luật về môi 

trường; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường; trong khởi kiện, 

yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường góp phần bảo đảm quyền được sống trong 

môi trường trong lành của cộng đồng đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.   

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật kiểm soát ONMTB do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay   

3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển do nước thải công nghiệp   

Thứ nhất, tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật tài nguyên, môi trường biển, 

hải đảo để khắc phục sự xung đột, các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhau với các 

luật liên quan như Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Luật tài nguyên nước năm 2012... 

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp là một phần 

của pháp luật bảo vệ môi trường. Vì vậy, các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển do nước thải công nghiệp không thể tách rời khỏi hệ thống pháp luật bảo vệ môi 

trường mà phải đảm bảo sự thống nhất, hài hòa với pháp luật bảo vệ môi trường.   

Thứ hai, việc đánh giá và quy định khả năng chịu tải của môi trường biển cũng 

hết sức quan trọng. Đây là một yếu tố vô cùng cấp thiết trong bối cảnh nước ta đang 

triển khai Chiến lược phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và 

xem thế kỷ XXI là “Thế kỷ của biển và đại dương”. Vì vậy, việc đánh giá được sức 

chịu tải môi trường biển có thể giúp chúng ta biết được khả năng chịu tải của môi 

trường biển để có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố ô nhiễm môi 

trường biển có thể xảy ra. Cho đến nay, pháp luật Việt Nam đã ban hành quy định việc 
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đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt sông, hồ được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 và quy định về 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ (sau đây 

gọi tắt là Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Tuy 

nhiên, quy định về việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước biển và quy 

định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của môi trường biển thì chưa được đề 

cập đến. Vì vậy, quy định về khả năng chịu tải của môi trường biển cần được xây dựng 

để tổng các quy chuẩn liên quan sẽ không vượt ngưỡng quy định này.   

Thứ ba, về quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất thải, cụ thể là Quy chuẩn nước thải 

công nghiệp cần luôn được rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, thay thế kịp thời 

để phù hợp với quy chuẩn khu vực và quốc tế. Mặc dù hiện nay đã có Dự thảo số 

201207 QCVN 40:2021/BTNMT của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, nhưng dự thảo chưa được ban 

hành và áp dụng trong thực tiễn. Đồng thời một số quy định liên quan đến QCVN 

40:2021/BTNMT cần phải được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển 

khai. Tiếp tục tìm các phương pháp để thuận lợi cũng như dễ dàng trong việc xử lý các 

chỉ tiêu khó xử lý trong QCVN 40:2021/BTNMT. Ưu tiên các phương pháp xử lý cho 

hiệu quả cao cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp cũng như môi 

trường biển, an toàn cho con người. Đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề còn 

vướng mắc trong quá trình mà doanh nghiệp xử lý nước thải công nghiệp. Ví dụ: Tổng 

Nitơ (T-N) là một trong những chỉ tiêu khó xử lý hàng đầu trong nước thải và đối với 

nước thải công nghiệp cũng vậy. Trong đó, phương pháp xử lý sinh học tổng Nitơ dựa 

vào quá trình Nitrat hóa và khử  

Nitrat đang cho thấy hiệu quả cao. Việc sử dụng kết hợp 2 sản phẩm men vi sinh 

MicrobeLift N1 và Microbe-Lift IND bổ sung vào bể Anoxic và bể Aerotank là một 

giải pháp tối ưu giải quyết được hai vấn đề: Triệt để quá trình chuyển hóa N-NH4+ 

sang NNO3-; NNO3- chuyển hóa hoàn toàn thành khí N2 và bay lên3. Thêm nữa, các 

quy chuẩn xả thải hiện nay của nước ta đã được ban hành, tuy nhiên đây mới là quy 

chuẩn cho từng loại nguồn thải khác nhau đối với từng loại nước thải. Thực tế, nhiều 

khi từng nguồn thải đều đạt quy chuẩn kỹ thuật, nhưng tổng các nguồn thải lại vượt 

quá sức chịu tải của môi trường. Vì vậy, việc ban hành bộ quy chuẩn tổng lượng thải 

                                                
3 Đồng Thị Tú Anh (không năm xuất bản), Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 

40:2021/BTNMT, truy cập từ ngày 24 tháng 12 năm 2023, từ <https://s.net.vn/A28j>.   
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để kiểm soát ô nhiễm môi trường là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.   

Thứ tư, cần quy định rõ trách nhiệm, cơ chế của cơ quan nhà nước cũng như tổ 

chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai các nội dung cùa Chiến lược, Quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp, kinh tế biển. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước 

phải thực hiện quyền kiểm tra, đánh giá tính phù hợp và khả thi cũng như đảm bảo 

công việc thực hiện đúng theo tiến độ đề ra trong các quy hoạch, chiến lược về vấn đề 

bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường biển, hải đảo nói riêng.   

Thứ năm, các quy định về thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật kiểm soát ô 

nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp cần có sự phân định rõ ràng. Tránh trường 

hợp cùng là một đối tượng, vấn đề nhưng lại thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều thanh 

tra ở các cấp. Ví dụ như: cùng là một đối tượng nhưng đồng thời có thể vừa là đối 

tượng thanh tra của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng cũng đồng thời là 

đối tượng thanh tra, kiểm tra của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giữa các cấp chính 

quyền địa phương. Đây là quy định hết sức cần thiết và cũng cấp bách trong giai đoạn 

hiện nay. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về lực lượng thanh tra chuyên ngành về biển 

và hải đảo để đảm bảo công tác giám sát việc thực thi các quy định về bảo vệ môi 

trường biển.   

Thứ sáu, các quy định về khắc phục ô nhiễm môi trường biển liên quan đến nước 

thải công nghiệp cần phải được quy định một cách rõ ràng, chặt chẽ liên quan đến các 

quy định về chủ thể thực hiện việc khắc phục, thời gian thực hiện là bao lâu, việc kiểm 

soát hậu khắc phục được quy định như thế nào. Theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019, biện pháp khắc 

phục đối với việc xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời hạn do 

người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Với quy định này cho thấy có thể dẫn đến sự tùy tiện, lỏng lẻo, không kịp thời trong 

việc ấn định thời hạn khắc phục ô nhiễm môi trường vì cho đến nay chưa có quy định 

và văn bản chỉ rõ căn cứ để người có thẩm quyền ấn định thời hạn trong việc khắc phục 

ô nhiễm. Thiết nghĩ đây cũng là quy định cần hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn.   

Thứ bảy, cần công nhận và quy định chi tiết trách nhiệm chung và liên đới trong 

việc bồi thường thiệt hại của các chủ thể cùng gây ra ô nhiễm môi trường nói chung và 

môi trường biển nói riêng. Giải thích Điểm b Khoản 3 Điều 130 trong Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 theo hướng tương thích với Bộ luật Dân sự 2015. Giảm tải nghĩa vụ chứng 

minh cho nguyên đơn bằng cách chuyển trách nhiệm chứng minh phần lỗi sang cho các 

bị đơn.   
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Thứ tám, cần bổ sung và nâng mức khung hình phạt đối với nhóm tội phạm với 

môi trường. Việc này sẽ mở rộng thẩm quyền xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Phụ thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả để lại của hành vi gây ô nhiễm môi 

trường có ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người nặng nề hay không thì 

việc quy định về phân loại tôi phạm về môi trường trong Bộ luật hình sự năm 2015 là 

cần thiết. Việc cân nhắc đưa một số trường hợp trong nhóm tội phạm môi trường thuộc 

nhóm tội đặc biệt nghiệm trọng để tăng tính răn đe cũng như giảm thiểu những hành vi 

vi phạm gây ô nhiễm môi trường là một việc cần thiết.   

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật pháp luật kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay   

Đường bờ biển của Việt Nam dài với 2.360 dòng sông (chỉ tính các dòng sông có 

chiều dài trên 10 km) và 114 cửa sông và 13 lưu vực sông, thì với lượng nước thải, chất 

thải không được thu gom và xử lý từ các hoạt động từ đất liền thì rất dễ bị trôi theo các 

dòng sông ra biển. Ô nhiễm môi trường biển từ đất liền ở Việt Nam bị đe doạ từ rất 

nhiều nguồn khác nhau như nước thải từ hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thủy 

sản, chăn nuôi, y tế, sinh hoạt của con người… Các nguồn ô nhiễm này theo sông ra 

biển hoặc từ các hoạt động ở vùng đất ven biển và chủ yếu là nước thải và rác thải.4 

Vậy nên, để kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường biển không chỉ là hoàn thiện về 

pháp luật mà còn cần những giải pháp như về: khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực 

đầu tư tài chính, giáo dục... Sự kết hợp đồng bộ và hài hòa của các giải pháp này sẽ 

đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do 

nước thải công nghiệp.   

Thứ nhất, việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh 

vực bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp nói riêng là một điều vô cùng thiết yếu. Trong các hoạt động như quan 

trắc nước thải công nghiệp hay các hoạt động khác đều cần đến máy móc, thiết bị... 

Đây là một trong những phương tiện hỗ trợ cũng như cần thiết để đảm bảo tính chính 

xác và yêu cầu kỹ thuật cao của việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng 

khoa học, công nghệ vào các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước 

thải công nghiệp vừa giúp chúng ta thấy được mức độ ô nhiễm hay ngưỡng giới hạn 

chịu tải của biển, đồng thời cũng phòng ngừa giảm thiểu được việc ô nhiễm. Không 

                                                
4 Phạm Thị Gấm (2021), Kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường, 11/11/2021.   
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chỉ thế, việc máy móc thay con người theo dõi và giám sát các tác động ô nhiễm cũng 

góp phần trợ giúp trong việc huy động được nhân lực trong những hoạt động khác hơn.   

Thứ hai, bên cạnh việc trang bị các trang thiết bị tân tiến thì đồng thời điều này 

cũng đòi hỏi các cán bộ, công nhân viên chức và những người khác có tham gia phải 

có trình độ cũng như kỹ thuật. Các tiêu chuẩn chuyên môn cần được nâng cao thường 

xuyên dưới sự trau dồi của nguồn nhân lực. Và một điều quan trọng không hề kém, 

chính là các quy định của pháp luật được ban hành bởi các cơ quan nhà nước từ trung 

ương đến địa phương có thẩm quyền. Và con người chính là một yếu tố then chốt trong 

đó. Vậy nên, việc tuyển chọn cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kiểm soát 

ô nhiễm môi trường biển cũng là một việc hết sức quan trọng. Không chỉ về nghiệp vụ 

cần nâng cao mà cả mặt phẩm chất đạo đức hay năng lực chuyên môn của từng cá nhân 

cũng cần được chú trọng.   

Thứ ba, để có thể đào tạo về nhân lực hay trang bị các thiết bị máy móc thì chúng 

ta cần một nguồn lực tài chính hùng mạnh để bảo đảm duy trì cũng như hoàn thiện và 

phát triển. Chúng ta cần cân đối giữa việc phát triển kinh tế thông qua việc khai thác 

và sự dụng nguồn sinh thái ở biển với việc phát triển kinh tế ở các mảng khác để có 

kinh phí đầu tư cũng như bảo vệ môi trường biển. Thay vì chỉ khai thác và sử dụng các 

giá trị ở nguồn tài nguyên biển để nâng cao tài chính thì chúng ta hãy chung tay vừa 

xây dựng cũng như bảo vệ bền vững môi trường biển.   

Thứ tư, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng là một giải pháp đắc lực trong 

việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do 

nước thải công nghiệp. Không chỉ các thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường nước 

biển mà còn cả các quy định về pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do 

nước thải công nghiệp cần được tuyên truyền đến toàn dân, toàn quốc. Điều này 

nhằm nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia vào việc kinh doanh hay xả 

thải, hiểu rõ được những quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ môi 

trường biển. Vậy nên, đây là một biện pháp cần được đẩy mạnh mang tính phổ quát 

trên diện rộng và mang tính lâu dài.   
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Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh 

chuyển đổi 
 

Trần Thị Quỳnh Chang1, Phan Thị Thùy Linh2,  

Nguyễn Lan Anh3, Trương Thị Chinh2, TS. Lê Thị Thanh Huyền4 
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Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh,  

 3Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, 
4
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh 

 

Tóm tắt: 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc phát triển du lịch bền vững đang trở thành một 

ưu tiên hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc tích hợp công nghệ số vào ngành du lịch, nhằm tạo ra những trải nghiệm du lịch 

tốt hơn cho du khách và đồng thời bảo vệ môi trường và văn hóa địa phương. Đánh giá 

sâu rộng và cụ thể về các yếu tố tự nhiên, thể chế chính sách, con người, công nghệ, 

kinh tế và văn hoá - xã hội được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp định 

tính và phân tích dữ liệu bằng SPSS. Kết quả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự kết 

hợp hài hòa giữa chuyển đổi số và các yếu tố trên có thể tạo ra những cơ hội và lợi ích 

tích cực cho việc phát triển du lịch bền vững trong tương lai. 

Từ khóa: Bối cảnh chuyển đổi số, du lịch bền vững, phát triển du lịch bền vững, 

yếu tố ảnh hưởng. 

Abstract:  

In the context of digital transformation, sustainable tourism development is 

becoming a top priority globally. This study emphasizes the importance of integrating 

digital technology into the tourism industry to create better travel experiences for 

tourists while simultaneously protecting the environment and local cultures. A 

comprehensive assessment of natural, policy, human, technological, economic, and 

socio-cultural factors was conducted using a combination of qualitative research 

methods and data analysis with SPSS. The results highlight that a harmonious 

combination of digital transformation and these factors can create opportunities and 

positive benefits for sustainable tourism development in the future. 

Keywords: Digital transformation context, sustainable tourism, sustainable 

tourism development, influencing factors. 
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1. Đặt vấn đề 

Trên toàn cầu, ngành du lịch đang đối mặt với một loạt các thách thức bền vững, 

từ việc quản lý tài nguyên đến bảo vệ môi trường và văn hóa địa phương. Trong bối 

cảnh mạnh mẽ của cuộc cách mạng số, chuyển đổi số không chỉ là một cơ hội mà còn 

là một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển du lịch bền vững. Công nghệ thông 

tin và truyền thông đã thúc đẩy sự kết nối toàn cầu và thay đổi cách chúng ta tương tác 

với thế giới xung quanh. Từ việc đặt phòng qua ứng dụng di động đến việc sử dụng trí 

tuệ nhân tạo để dự đoán xu hướng du lịch, sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ đã mở 

ra không gian mới cho việc tối ưu hóa trải nghiệm du lịch và quản lý tài nguyên một 

cách thông minh. 

Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng lớn, việc tích hợp chuyển đổi số vào ngành du 

lịch bền vững vẫn đặt ra nhiều thách thức. Một trong những vấn đề chính là sự đa dạng 

trong việc áp dụng công nghệ và truyền thông trong các hoạt động du lịch, đặc biệt là 

ở các địa phương nhỏ và cộng đồng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cũng cần xem xét các 

vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và ảnh hưởng của việc chuyển đổi 

số đối với các công việc truyền thống trong ngành du lịch. 

Với sự tăng cường không ngừng của cuộc cách mạng số, việc nghiên cứu và áp 

dụng các giải pháp số hóa trong phát triển du lịch bền vững trở nên cấp bách hơn bao 

giờ hết. Phần tiếp theo của nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích các cơ hội và thách 

thức cụ thể, đồng thời đề xuất các chiến lược và giải pháp để thúc đẩy sự phát triển bền 

vững trong ngành du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Du lịch bền vững 

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc (1997) nói rằng “Du lịch có truyền 

thống lâu đời về các sáng kiến liên quan đến tính bền vững, là một trong những sáng 

kiến đầu tiên các ngành để thiết lập các định nghĩa và nguyên tắc về “du lịch bền vững”, 

các chiến lược và kế hoạch hành động”. Zientarski P.B. (2019) định nghĩa du lịch là 

một lĩnh vực của nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên cũng như 

môi trường nông thôn. Sự phát triển của du lịch còn phụ thuộc vào chất lượng, giá trị 

và cách thức nó hoạt động. Do đó, cần thiết phải tích hợp các hoạt động du lịch với các 

mục tiêu liên quan đến bảo vệ môi trường.  

Krajewski (2015) nghiên cứu rằng “du lịch bền vững hay còn gọi là du lịch có 

trách nhiệm đề cập đến khái niệm phát triển bền vững. Mục tiêu của nó bao gồm các 
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hoạt động liên quan đến giảm thiểu tác động tiêu cực của áp lực con người lên môi 

trường tự nhiên, bảo vệ và phát huy các sản phẩm văn hóa địa phương”. Trên thực tế, 

theo Wheeler (2012), du lịch bền vững sẽ vẫn là một “con voi trắng lý thuyết” trừ khi 

nó được giải quyết trong bối cảnh xã hội rộng lớn hơn đầy thách thức tham lam, quyền 

lực, chủ nghĩa kinh tế ngắn hạn, phân biệt chủng tộc và đạo đức giả.  

Tính bền vững là trung tâm của toàn bộ các loại hình du lịch, không chỉ cho du 

lịch ngách, thứ hai việc áp dụng các phương pháp quản lý chất thải và các phương pháp 

khác nhằm giảm thiểu tác động đối với môi trường, thứ ba là sự tham gia của các bên 

liên quan (khách hàng, người lao động, địa phương, chính quyền và các công ty du lịch) 

theo Bâc D.P. (2014). 

2.2. Phát triển du lịch bền vững 

UNEP (2004) chỉ ra 3 mục tiêu cơ bản để phát triển du lịch đảm bảo tính bền vững: 

Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên và môi trường. Bên cạnh việc tạo ra nguồn thu 

nhập mới cho người dân, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng địa phương.  Mà 

còn giúp khai thác những giá trị văn hóa quốc gia tới bạn bè quốc tế, nâng cao đời sống 

tinh thần cho cộng đồng địa phương. Nhưng cũng cần sử dụng hợp lý các nguồn tài 

nguyên và đảm bảo không vượt quá khả năng hồi phục môi trường trong tương lai.  

Wiwattanakantang & To-im (2014) cho thấy phát triển du lịch bền vững có thể 

được thực hiện tại một địa điểm du lịch để xem xét bốn các khía cạnh, cụ thể như: Khía 

cạnh môi trường, xem xét việc sử dụng tài nguyên đến từ môi trường như một yếu tố 

quan trọng trong phát triển du lịch, nỗ lực bảo tồn, bảo vệ sự đa dạng của môi trường; 

Khía cạnh kinh tế, đảm bảo phù hợp hoạt động của các điểm đến du lịch và lợi ích kinh 

tế lâu dài cho các bên liên quan như tạo việc làm, phục vụ cho xã hội, cộng đồng cũng 

như giảm nghèo; Khía cạnh văn hóa xã hội, tôn trọng và duy trì di sản văn hóa cùng 

giá trị truyền thống, phát huy hiểu biết và đồng thuận giữa các nền văn hóa là yếu tố 

quan trọng trong phát triển du lịch; Quản lý du lịch, du lịch bền vững cần duy trì sự hài 

lòng của khách, cung cấp trải nghiệm du lịch ý nghĩa và nâng cao nhận thức của họ về 

bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. 

2.3. Chuyển đổi số 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi mọi khía cạnh của xã hội, từ giảm nhân 

lực và thời gian làm việc đến tạo ra các sản phẩm du lịch mới, tăng cường sức hút du 

lịch và quản lý tài nguyên bền vững. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang phát triển du lịch thông minh để tăng 
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cường cạnh tranh. Châu Âu được đánh giá là có lợi thế và đứng đầu xu hướng phát 

triển mới nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ và thúc đẩy du lịch thông minh với cuộc 

thi "Kinh đô du lịch thông minh của châu Âu 2019" ở những thành phố ứng dụng giải 

pháp mới, sáng tạo và toàn diện đáp ứng bốn yêu cầu của du lịch thông minh: dễ tiếp 

cận, phát triển bền vững, tăng cường số hóa và bảo vệ di sản văn hóa. Trong khi ở châu 

Á, các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore đều đầu tư mạnh 

vào công nghệ du lịch thông minh như ví điện tử, mã QR (Quick Response code) và 

thực tế ảo. 

Đại dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân lớn đòi hỏi ngành du lịch thế giới phải 

đối mới phương thức kinh doanh và phục vụ khách hàng. Theo báo cáo của Tổ chức 

Du lịch Thế giới, trong 10 tháng đầu năm 2020 lượng khách du lịch quốc tế giảm 72%, 

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực đầu tiên chịu tác động của đại dịch đã giảm 

82% lượng khách đến. Cuộc khủng đã gây rủi ro cho 100 đến 120 triệu việc làm trực 

tiếp trong lĩnh vực du lịch, ngành du lịch thế giới đang quay lại mốc phát triển của 30 

năm về trước (Tổ chức Du lịch Thế giới, 2020). 

Qua phân tích bối cảnh hiện nay của ngành du lịch thế giới cho thấy, CMCN 4.0 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghệ trong ngành, nhưng đại dịch 

COVID-19 cũng buộc ngành du lịch phải chuyển đổi. Để phát triển, các doanh nghiệp 

du lịch cần tăng cường chuyển đổi số, cải thiện cơ cấu hoạt động và nắm bắt nhanh 

chóng xu hướng đổi mới toàn cầu. 

2.4. Vai trò của chuyển đổi số trong du lịch bền vững  

Công nghệ số đang là động lực hàng đầu thúc đẩy sự thích nghi nhanh chóng với 

"bình thường mới" và sự biến đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường sau đại dịch 

Covid-19. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và việc áp dụng các giải pháp số 

tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, mang lại giá 

trị kinh tế và xã hội cao hướng tới sự phát triển bền vững. 

Wei W., Qi R. & Zhang L. (2019), công nghệ số có tác động lớn đến ngành du 

lịch, vì nó cung cấp để tạo ra trải nghiệm toàn diện hơn cho khách du lịch và cải thiện 

sự hài lòng chung của họ. Millere I.K. & Rivza S.Z. (2022), sự phát triển công nghệ và 

số hóa mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp du lịch không chỉ duy trì mà còn đạt 

được lợi thế cạnh tranh lâu dài, đạt được sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, 

chuyển đổi kỹ thuật số có tiềm năng thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng du lịch, phát triển 

bền vững và tạo cơ hội việc làm.  
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Ví dụ theo Ms,Vidya Shree DV (2019), du lịch kỹ thuật số ở Ấn Độ đã cách mạng 

hóa cách thức về thời gian, kế hoạch và trải nghiệm các kỳ nghỉ. Nếu doanh nghiệp của 

bạn phụ thuộc vào du lịch, nó sẽ hầu như vô hình nếu không có kỹ thuật số. Bạn không 

chỉ cần sự hiện diện trực tuyến mà các nỗ lực kỹ thuật số cần phải thông minh, cân nhắc 

và hấp dẫn. Khách du lịch dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ khi 

họ thực sự tận hưởng kỳ nghỉ của mình và hầu hết việc tìm hiểu và đặt chỗ này đều 

diễn ra trực tuyến.   

3. Phương pháp nghiên cứu  

3.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu được nhóm tác giả lựa chọn bằng phương pháp 

nghiên cứu định tính thông qua việc thu thập dữ liệu thứ cấp là các bài nghiên cứu, các 

công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước để làm cơ sở cho việc tổng 

quan nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững. 

Nguồn dữ liệu sơ cấp được khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn được 

thực hiện bằng hình thức khảo sát online nhằm thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu. 

Nhóm tác giả xây dựng bảng hỏi chi tiết, phân cấp các yếu tố ảnh hưởng để sinh viên có 

lựa chọn thích hợp nhất nhằm thu kết quả chuẩn xác nhất phục vụ cho đề tài nghiên cứu. 

Thời gian kế hoạch khảo sát diễn ra từ 07 tháng 03 năm 2024 đến 14 tháng 03 năm 2024.  

3.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du 
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lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số bao gồm 7 yếu tố là (1) Tự nhiên; (2) Thể 

chế chính sách, (3) Pháp luật; (4) Con người; (5) Công nghệ; (6) Kinh tế và Văn hoá - 

Xã hội; (7) Ý định phát triển du lịch bền vững. Các giả thuyết được đưa ra như sau: 

Giả thuyết 1: Yếu tố “Tự nhiên” ảnh hưởng tích cực đến ý định phát triển du lịch 

bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số. 

Giả thuyết 2: Yếu tố “Thể chế chính sách” ảnh hưởng tích cực đến ý định phát 

triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số. 

Giả thuyết 3: Yếu tố “Pháp luật” ảnh hưởng tích cực đến ý định phát triển du lịch 

bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số. 

Giả thuyết 4: Yếu tố “Con người” ảnh hưởng tích cực đến ý định phát triển du lịch 

bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số. 

Giả thuyết 5: Yếu tố “Công nghệ” ảnh hưởng tích cực đến ý định phát triển du lịch 

bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số. 

Giả thuyết 6: Yếu tố “Kinh tế và Văn hoá - Xã hội” ảnh hưởng tích cực đến ý định 

phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số.  

Hình 1: mô hình nghiên cứu. 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất, 2024 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha được sử dụng kiểm tra xem các 

biến quan sát của các nhân tố có đáng tin cậy hay không. Nếu một biến đo lường có hệ 
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số tương quan biến tổng Corrected Item - Total Correlation lớn hơn hoặc bằng 0.3 thì 

biến đó đạt yêu cầu (Nunnally, 1978). Cụ thể, mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha từ 

0.8 đến gần bằng 1 thể hiện thang đo lường rất tốt; từ 0.7 đến gần bằng 0.8 thể hiện 

thang đo lường sử dụng tốt; từ 0.6 trở lên thể hiện thang đo lường đủ điều kiện chấp 

nhận được (Hair, 2019).  

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) được sử dụng 

để xem xét mối quan hệ giữa các nhóm tiêu chí đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 

phát triển du lịch bền vững. Phần trăm phương sai trích (Percentage of variance) phải 

lớn hơn 50% để đảm bảo phân tích EFA là phù hợp. Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Giá trị này phải 

thỏa mãn 0.5 ≤ KMO ≤ 1. Nếu KMO < 0.05 thì phân tích nhân tố có khả năng không 

thích hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. Kiểm định Bartlett dùng để xem xét các biến quan 

sát trong nhân tố có tương quan với nhau hay không. Nếu kiểm định này có ý nghĩa 

thống kê, có nghĩa là Sig. < 0.05 thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong 

cùng một nhân tố. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu được kiểm định thông 

qua với phần mềm IBM SPSS statistics 25. 

4. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định phát triển du lịch bền vững 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

4.1. Ý định phát triển du lịch bền vững 

Mục tiêu của việc phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số trước 

hết cần phải xây dựng một ngành du lịch có trách nhiệm, tạo ra lợi ích kép cho cả môi 

trường, cộng đồng địa phương và du khách. Điều này bao gồm việc giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trường bằng cách giảm lượng chất thải và ô nhiễm, bảo vệ và phục 

hồi các địa điểm du lịch. Bằng cách ứng dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ, 

doanh nghiệp có thể dễ dàng tối ưu hoá việc quản lý dữ liệu, lưu lượng khách du lịch. 

Bên cạnh đó, cần tích hợp công nghệ số vào truyền thông để nâng cao giáo dục và nhận 

thức về một nền du lịch thông minh, bền vững cho cả du khách và người dân địa 

phương; tăng cường sự hòa nhập của du khách với cộng đồng địa phương cũng như 

khuyến khích hành vi du lịch có trách nhiệm tại các địa điểm du lịch. Những mục tiêu 

này hướng tới việc xây dựng một ngành du lịch phát triển bền vững, mang lại lợi ích 

lâu dài cho mọi bên liên quan và giữ gìn vẻ đẹp và giá trị của các điểm đến du lịch cho 

thế hệ tương lai. 
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4.2. Yếu tố tự nhiên 

Du lịch là ngành mà gắn liền với môi trường cũng như các tài nguyên thiên. Để 

duy trì sự phát triển bền vững của ngành này, việc áp dụng các biện pháp bảo tồn tài 

nguyên và văn hóa là việc cần thiết để duy trì và phát triển. Sự thích ứng với biến đổi 

khí hậu cũng đòi hỏi ngành du lịch phải liên tục đổi mới và nâng cấp để đối phó với 

những thách thức mới. 

Theo Scott, D (2021) rõ ràng là bất kỳ hiện tượng nào cũng sẽ có thể tác động xấu 

đến tăng trưởng kinh tế ở nhiều khu vực trên thế giới, làm thay đổi đáng kể nhiều chi 

phí hệ sinh thái, đe dọa di sản văn hóa ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững. Bằng 

cách ứng dụng công nghệ số xây dựng “điểm đến thông minh” cung cấp những thông 

tin về địa điểm du lịch, dự báo thời tiết, đề xuất thời gian hợp lý cho khách du lịch,… 

đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững và hướng tới việc nâng cao các trải nghiệm du 

lịch. 

4.3. Yếu tố thể chế chính sách, pháp luật 

Chính sách phát triển du lịch bền vững tập trung vào ba khía cạnh chính. Đầu tiên 

là nhấn mạnh vào việc tăng cường hiệu quả kinh tế của ngành du lịch, không chỉ qua 

việc thu hút du khách mà còn thông qua việc tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy tiêu 

dùng. Thứ hai, chính sách này đặt nặng phần lớn vào bảo vệ giá trị văn hóa và môi 

trường, tạo ra những trải nghiệm du lịch văn hóa độc đáo và đảm bảo sự hài hòa giữa 

du lịch và thiên nhiên. Cuối cùng, nó cũng nhấn mạnh vào việc tạo ra sự công bằng xã 

hội, đảm bảo mọi thành viên trong cộng đồng địa phương đều hưởng lợi từ phát triển 

du lịch thông qua sự tham gia và chia sẻ lợi ích. 

Chính sách phát triển du lịch bền vững cũng nhấn mạnh sự khuyến khích sáng tạo 

và ứng dụng công nghệ. Công nghệ chơi vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải 

nghiệm du lịch, quản lý tài nguyên và quảng bá điểm đến. Sự ứng dụng công nghệ trong 

du lịch có thể nâng cao hiệu quả, tăng cường liên kết và tạo ra cơ hội sáng tạo mới cho 

du lịch. 

4.4. Yếu tố con người 

Con người đóng vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển du lịch bền vững, nhất 

trong xu thế hội nhập thế giới như hiện nay (Cong De Nguyen, 2020). Con người có ý 

thức rõ ràng trách nhiệm với cộng đồng xã hội để tạo ra những giá trị bền vững cho 

môi trường ((Nour Chams, 2019). Theo một cuộc khảo sát thực tế với 2800 công ty 

toàn cầu tiết lộ rằng 70% trong số các tổ chức, quốc gia coi tính bền vững là vấn đề 
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chính trong việc hình thành các kế hoạch chiến lược dài hạn (Kiron et al., 2012).  

Theo Leszek Butowski (2021), ông cho rằng việc các bên liên quan cần phải có 

sự phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng đạt được mục tiêu phát triển. Bên cạnh con 

người cũng đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa và tiếp nhận mô hình phát triển du lịch 

mới này (Fateme Tohidy Ardahaey, 2012). Nguồn nhân lực giúp mô hình tiến hành 

một cách thuận lợi bên cạnh sự ủng hộ của người dân địa phương và chính quyền để 

tạo ra những trải nghiệm đáng có đối với khách du lịch, từ đó giúp thu hút lượng khách 

hàng năm và giữ chân được những người đã từng du lịch trước đó.  

4.5. Yếu tố công nghệ 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ mới đã mang đến những chuyển đổi kỹ 

thuật số có sự ảnh hưởng và hiệu quả nhất định đối với ngành du lịch. Theo Snezhinka 

Konstantinova (2019) trên toàn thế giới, doanh số du lịch kỹ thuật số sẽ tăng 11,7% 

trong năm 2019 lên gần 613 tỷ USD và ước tính đạt 855 tỷ USD cho đến năm 2021. 

Sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành du lịch diễn ra theo nhiều hướng: sử dụng trí tuệ 

nhân tạo, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), nền tảng kinh tế chia sẻ trong du lịch, 

Internet vạn vật (IOT), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường, tận dụng tìm kiếm bằng 

giọng nói, trải nghiệm khách hàng, du lịch giải trí,… 

Trong ngành du lịch truyền thống còn tồn tại nhiều bất cập như tính thống nhất về 

cơ chế hoạt động, kinh doanh sản phẩm và phương thức cạnh tranh trên thị trường với 

giá thấp (Dandan Li, 2019). Do đó, chìa khóa để cải thiện trải nghiệm của khách du 

lịch là xử lý lượng thông tin khổng lồ của khách du lịch thông qua công nghệ dữ liệu 

lớn và làm tốt công việc tích hợp và phân tích dữ liệu từ đó khách hàng dễ dàng tìm 

kiếm thông tin và đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian 

mà còn tạo sự tiện lợi cho khách hàng. 

4.6. Yếu tố kinh tế 

Bền vững kinh tế là một trong ba yếu tố chính để xây dựng nền du lịch bền vững. 

Phát triển du lịch mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế quốc gia và cộng 

đồng địa phương. Tác động kinh tế của du lịch cũng được thể hiện qua việc tăng thu 

nhập cho dân số địa phương, tạo ra việc làm, và đa dạng hóa hoạt động kinh tế cục bộ, 

góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, việc phát triển cơ sở hạ tầng, 

quảng bá, và giao thông cũng là yếu tố quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách 

trong việc di chuyển và khám phá. Sử dụng công nghệ và hệ thống quản lý thông minh 

cũng giúp du lịch phát triển bền vững và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.  
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4.7. Yếu tố văn hóa - xã hội  

Khai thác giá trị văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, là một phần không thể thiếu 

trong việc đáp ứng nhu cầu du lịch, đồng thời cũng phải đảm bảo bảo tồn và phát triển 

đúng hướng. Mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cộng đồng 

địa phương mà không gây ra sự bất bình đẳng. Việc tăng cường nhận thức về du lịch 

bền vững cho người dân địa phương, kết hợp với việc đảm bảo quyền lợi xã hội, sẽ 

thúc đẩy sự tham gia của họ trong việc phát triển du lịch địa phương. Điều này có thể 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, và kết nối chặt chẽ 

với các ngành liên quan. Cải thiện đời sống và mức sống cho cộng đồng địa phương 

cũng sẽ giảm bớt những vấn đề như tệ nạn và cải thiện dân trí, đồng thời thu hẹp khoảng 

cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị.  

Việc tạo ra các liên kết bền vững giữa các ngành liên quan cũng sẽ hỗ trợ phát 

triển du lịch địa phương, cũng như phát triển chung về mọi mặt. Đồng thời, việc khai 

thác giá trị văn hóa tiềm ẩn sẽ tạo ra yếu tố đặc biệt và giá trị cốt lõi của địa phương. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tôn trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa bản sắc và 

tài nguyên thiên nhiên. Việc phát triển văn hóa phải đi đôi với bảo tồn để không làm 

mất đi chất truyền thống của nó. 

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

5.1. Phân tích thống kê mô tả mẫu 

Bảng1: Kết quả phân tích thống kê mô tả - SPSS 20 

Biến Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính Nam 137 57,8 

 Nữ 209 38 

 Khác 15 4,2 

Độ tuổi 18 - 30 tuổi 215 59,6 

 31 - 40 tuổi 91 25,2 

 41 -50 tuổi 45 12,5 

 Trên 50 tuổi 10 2,8 
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Nghề nghiệp Công nhân viên chức 36 10 

 Kinh doanh 86 23,8 

 Nghỉ hưu 1 0,3 

 Nhân viên văn phòng 71 19,7 

 Sinh viên 102 28,2 

 Khác 65 18 

Vai trò (*) Chính quyền 8 2,2 

 Cư dân 53 14,7 

 Doanh nghiệp 33 9,1 

 Khách du lịch 267 74 

Thu nhập Dưới 10 triệu 171 47,4 

 Từ 10 - 30 triệu 150 41,5 

 Trên 30 triệu 40 11,1 

Tần suất (**) Ít nhất 1 lần/năm 118 32,7 

 Từ 1 - 3 lần/năm 172 47,6 

 Nhiều hơn 3 lần/năm 71 19,7 

(*): Vai trò người tham gia khảo sát đối với địa điểm du lịch 

(**): Tần suất người tham gia khảo sát đi du lịch trong vòng 1 năm 

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của nhóm tác giả 

Dựa trên kết quả khảo sát, chúng ta có cái nhìn tổng quan về hành vi du lịch của 

người tham gia. Phân tích cho thấy rằng phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam, đặc 

biệt là trong nhóm tuổi 18-30, chiếm 59,6%. Sinh viên là nhóm đông nhất, chiếm 

28,3%, trong khi người nghỉ hưu chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ 0,3%. Về vai trò người tham 
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gia đối với địa điểm du lịch, khách du lịch là nhóm lớn nhất với tỷ lệ cao nhất, đạt 74%. 

Các cư dân địa phương và doanh nghiệp dịch vụ du lịch cũng đóng góp một phần nhất 

định, với tỷ lệ lần lượt là 14,7% và 9,1%. Trong khi đó, phân bố theo thu nhập cho thấy 

rằng người có thu nhập dưới 10 triệu chiếm tỷ lệ lớn nhất với 47,4%, nhưng cũng có 

một phần đáng kể người có thu nhập từ 10 triệu đến 30 triệu, chiếm 41,6%.   Về tần 

suất du lịch, hơn một nửa người tham gia đi du lịch dưới 3 lần mỗi năm, chiếm 47,6%, 

trong khi tỷ lệ người đi du lịch một lần trên một năm cũng đáng chú ý, đạt 32,7%. 

5.2. Kiểm định giả thuyết và mô hình hồi quy 

5.2.1. Kiểm tra độ tin cậy  

Bảng 2: Kiểm tra độ tin cậy 

Tiêu chí Số 

biến 

Cronbach's 

Alpha 

Hệ số tương quan 

biến tổng 

Tự nhiên 7 0,663 0,330 -> 0,411 

Chính sách pháp luật 5 0,626 0,356 -> 0 ,391 

Con người 5 0,644 0,214 -> 0,574 

Công nghệ 5 0,794 0,519 -> 0,649 

Kinh tế 5 0,775 0,512 -> 0,601 

Văn hóa 5 0,750 0,465 -> 0,550 

Ý định 4 0,612 0,383 -> 0,405 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

Kết quả đánh giá độ tin cậy của 7 thang đo với 36 biến quan sát bằng hệ số 

Cronbach’s α đều trên 0,6 (lớn hơn độ tin cậy tiêu chuẩn 0,6) nằm tại mức tốt để giữ 

lại cho nghiên cứu và tất cả các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến – tổng hiệu 

chỉnh ≥ 0,3. Tuy nhiên, có một biến của tiêu chí con người <0,3 (0,214) nhưng chênh 

lệch không đáng kể vẫn nằm trong mức tốt nên nhóm tác giả giữ lại để tiếp tục phân 

tích. Như vậy, tất cả các biến quan sát đủ điều kiện để phân tích nhân tố khám phá. 
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5.2.2. Nhân tố khám phá EFA  

Bảng 3: Kết quả chỉ số KMO 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,814 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2223,710 

Df 351 

Sig. ,000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

 Sử dụng phương pháp Phân tích nhân tố chính (Principal Components) và phép 

quay vuông góc (Varimax) ta thu được KMO= 0,814>0,5, thỏa mãn  yêu cầu của phân 

tích nhân tố (0.5≤ KMO ≤ 1). Kết quả kiểm định Bartlett’s với Sig = 0,000<0,05 chứng 

tỏ kiếm định có ý nghĩa thống kê và có thể sử dụng để phân tích EFA. 

Bảng 4: Kết quả ma trận xoay 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

KT3 ,744      

KT1 ,707      

KT4 ,681      

KT2 ,676      

KT5 ,638      

VH3  ,713     

VH1  ,683     

VH4  ,683     

VH5  ,653     

VH2  ,643     

CN3   .808    

CN1   ,759    

CN2   ,714    

CN4   ,703    
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NG4    ,783   

NG3    ,734   

NG5    ,721   

NG2    ,668   

TN7     ,712  

TN4     ,601  

TN5     ,584  

TN6     ,569  

TN3     ,503  

CSPL5      ,714 

CSPL1      ,636 

CSPL3      ,586 

CSPL2      ,531 

Extraction Method: Pincipal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

Từ bảng trên ta thấy các biến quan sát đã được tóm tắt thành 6 nhóm nhân tố với 

giá trị tổng phương sai trích (Total Variance Explained) là 51,008% (>50%) như vậy 

các nhân tố giải thích được 50% sự biến thiên dữ liệu của các biến quan sát tham gia 

vào EFA 

Kết luận: Kết quả phân tích nhân tố EFA được chấp nhận. 

Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay còn gọi là trọng số nhân tố, giá trị này biểu 

thị mối quan hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Hệ số tải nhân tố càng cao, 

nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược lại. 

Sau khi tiến hành phân tích và loại các biến không phù hợp, kết quả thu lại từ bảng 

5 cho thấy 28 biến quan sát được chia thành 6 nhóm nhân tố, tất các các biến quan sát 

đều có hệ số tải ( Factor Loading) lớn hơn 0,3 và được sắp xếp theo trình tự: 

Nhóm nhân tố 1: Kinh tế (KT3, KT1, KT4, KT2, KT5) 

Nhóm nhân tố 2: Văn hoá (VH3, VH1, VH4, VH5, VH2) 

Nhóm nhân tố 3: Công nghệ (CN3, CN1, CN2, CN4) 
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Nhóm nhân tố 4: Con người (NG4, NG3, NG5, NG2) 

Nhóm nhân tố 5: Tự nhiên (TN7, TN4, TN5, TN6, TN3) 

Nhóm nhân tố 6: Thể chế chính sách - pháp luật (CSPL5, CSPL1, CSPL3, CSPL2) 

Quan sát thấy hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5 đảm bảo sự 

tương quan giữa các biến quan sát với nhân tố. Các biến quan sát của từng biến độc lập 

đều được tải lên hội tụ vào cùng một nhóm, mỗi nhóm không trùng nhau. Chứng tỏ 

không có sự tương quan giữa các biến độc lập. Mô hình hoàn toàn phù hợp. 

5.3. Giả thuyết mô hình hồi quy 

Bảng 5: Bảng Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,346a ,119 ,104 ,35646 1,911 

a. Predictors: (Constant), VH, TN, CN, NG, KT, CSPL 

b. Dependent Variable: YD 

  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

Bảng 6: Kết quả ANOVA 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,099 6 1,016 7,999 ,000b 

Residual 44,982 354 ,127   

Total 51,080 360    

a. Dependent Variable: YD 

b. Predictors: (Constant), VH, TN, CN, NG, KT, CSPL 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

Bảng 5 cho chúng ta kết quả R bình phương (R Square) và R bình phương hiệu 

chỉnh (Adjusted R Square) để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. Giá trị R bình 

phương hiệu chỉnh bằng 0.104 cho thấy các biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy ảnh 
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hưởng 10,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc. 

Để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy ta đặt giả thuyết, nếu Sig < 0.05 

thì bác bỏ giả thuyết H0: 

H0: Các biến độc lập và phụ thuộc không có mối quan hệ. 

H1: Tồn tại mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc. 

Bảng 6 trên cho ta thấy giá trị F=7,999 tại mức ý nghĩa Sig=0,000<0,05, ta bác bỏ 

H0. Do đó mô hình hồi quy phù hợp. 

Bảng 7: Coefficients 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 (Constant) 2,207 ,360  6,138 ,000   

TN ,263 ,069 ,215 3,836 ,000 ,790 1,265 

CSPL ,143 ,071 ,119 2,018 ,044 ,713 1,403 

NG ,018 ,053 ,018 ,330 ,742 ,817 1,224 

CN ,053 ,041 ,071 1,296 ,196 ,821 1,218 

KT -,025 ,045 -,033 -,561 ,575 ,741 1,350 

VH ,076 ,045 ,096 1,682 ,093 ,757 1,321 

a. Dependent Variable: YD 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 20 

Bảng Coefficients cho thấy biến TN, CSPL có giá trị Sig kiểm định nhỏ hơn 0,05 

do đó các biến này có ý nghĩa thống kê và tác động lên biến phụ thuộc YD. Hệ số hồi 

quy của biến TN, CSPL mang dấu dương như vậy kết luận biến độc lập có tác động 

cùng chiều lên biến phụ thuộc. Các biến còn lại gồm NG, CN, KT, VH có giá trị Sig 
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kiểm định lớn hơn 0,05 do đó các biến này không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy 

hay nói cách khác, các biến này không tác động lên biến phụ thuộc YD. 

Cũng trong bảng trên, hệ số VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2 do vậy có thế 

kết luận giữa các biến không có hiện tượng đa cộng tuyến. 

5.4. Những vấn đề thực tế xoay quanh việc phát triển du lịch bền vững trong 

bối cảnh chuyển đổi số  

  Việc phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra nhiều vấn 

đề thực tế quan trọng được rút ra từ kết quả phân tích, bao gồm: 

Cộng đồng địa phương và văn hóa: Du lịch bền vững cần phải tôn trọng và hỗ trợ cộng 

đồng địa phương, bảo vệ và duy trì nền văn hóa địa phương. Tuy nhiên, việc tăng cường lưu 

lượng du khách có thể gây ra sự đe dọa đến bản sắc văn hóa và cộng đồng địa phương. 

Quản lý và bảo vệ tài nguyên tự nhiên: Đòi hỏi sự quản lý thông minh của tài 

nguyên tự nhiên như đất đai, nước, và động thực vật. Sự gia tăng về lượng khách du 

lịch có thể gây ra sự tăng cường áp lực đối với các khu vực mà du lịch đang phát triển, 

gây ra sự hủy hoại môi trường và làm mất cân bằng sinh thái. 

Cải thiện hạ tầng và dịch vụ du lịch: Chuyển đổi số có thể cung cấp các cơ hội để 

cải thiện hạ tầng và dịch vụ du lịch, nhưng cũng có thể tạo ra áp lực thêm lên hạ tầng 

hiện có, đặc biệt là ở những địa phương nhỏ và ít phát triển. 

Tăng cường trải nghiệm du lịch thông qua công nghệ: Chuyển đổi số mở ra cơ hội 

để cung cấp trải nghiệm du lịch tốt hơn thông qua ứng dụng di động, thực tế ảo, trải 

nghiệm tương tác và các công nghệ khác. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra thách thức 

về việc duy trì một môi trường du lịch chân thực và giao tiếp giữa con người. 

Giáo dục và nhận thức: Du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số đòi hỏi cải 

thiện giáo dục và nhận thức của du khách về các vấn đề môi trường và xã hội, cũng 

như việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. 

Quản lý rủi ro và an toàn: Chuyển đổi số có thể cải thiện việc quản lý rủi ro và an 

toàn trong du lịch, bao gồm quản lý dịch bệnh và an ninh. Tuy nhiên, đồng thời cũng 

đặt ra thách thức về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. 

Hợp tác và quản lý dữ liệu: Việc hợp tác giữa các bên liên quan trong ngành du 

lịch, cũng như quản lý dữ liệu một cách an toàn và minh bạch, là yếu tố quan trọng để 

đảm bảo phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Các vấn đề này đòi hỏi sự cộng tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa 

phương và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng du lịch bền vững không chỉ mang 
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lại lợi ích kinh tế mà còn tôn trọng và bảo vệ môi trường và văn hóa. 

6. Đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số 

Việc phát triển du lịch bền vững vẫn là một trong những thách thức quan trọng 

của xã hội hiện nay. Nghiên cứu trong lĩnh vực này đặt ra nhiều vấn đề phức tạp đối 

với các nhà nghiên cứu, nhà quản lý du lịch và môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, 

khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi về công nghệ số, 

việc phát triển du lịch bền vững đặt ra những yêu cầu cao hơn về nhận thức, nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tạo ra các giá trị bền vững. 

Đề tài này nhằm cung cấp thông tin quan trọng về những yếu tố ảnh hưởng tới 

phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Đặc biệt, nó tập trung vào việc nâng cao trải 

nghiệm du lịch trong tương lai và xây dựng một hệ thống kinh tế - xã hội - môi trường 

bền vững. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển 

du lịch thông minh tại Việt Nam. 

Thứ nhất, để đạt được mục tiêu này, cần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý 

của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan du lịch. Điều này đòi hỏi sự 

hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng địa phương, cùng với việc 

tăng cường tư duy và nhận thức về việc bảo vệ các khu du lịch tự nhiên, bảo tồn sinh 

học, và duy trì vệ sinh môi trường. 

Thứ hai, cần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện hệ thống giao thông để 

phục vụ người dân và khách du lịch. Điều này bao gồm thu hút đầu tư xây dựng các cơ 

sở lưu trú và dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng như cải thiện và mở rộng 

mạng lưới giao thông công cộng và cá nhân. 

Thứ ba, việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra trải 

nghiệm du lịch chất lượng. Điều này đòi hỏi đầu tư vào đào tạo và phát triển kỹ năng 

cho người lao động trong ngành du lịch, đặc biệt là về quản lý và dịch vụ. 

Cuối cùng, việc tăng cường công tác quảng bá hình ảnh đất nước và con người 

Việt Nam đến cộng đồng quốc tế cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút 

khách du lịch. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng 

để xây dựng và quảng bá một hình ảnh tích cực và đa dạng về văn hóa, cảnh quan và 

dịch vụ du lịch của Việt Nam. 

7. Kết luận  

Du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và 

xã hội, các nước phát triển như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản sớm chú 
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trọng vào việc đưa các những chính sách nhằm phát triển du lịch, đào tạo ra nguồn nhân 

lực chất lượng, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cũng như khai thác các tiềm năng lợi 

thế của ngành du lịch nước nhà thông qua các hoạt động truyền thông quảng bá trên 

Internet, mạng xã hội nhờ đó mà đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp ngày càng 

nhiều đối với sự phát triển của cả nước. Mặc dù ở Việt Nam, ngành du lịch đã được 

quan tâm và chú trọng nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều bất cập, hạn chế bởi rất 

nhiều yếu tố khác nhau. Thách thức này đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội cùng với 

chính quyền, địa phương tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi, nâng cao vai trò 

và vị thế trong ngành du lịch của Việt Nam ngày càng được nhiều bạn bè quốc tế biết 

đến và tới tham quan du lịch, trải nghiệm.  
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Tóm tắt: 

Phát triển bền vững đang trở thành một trong những chủ đề quan trọng và là xu 

thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội. Những năm gần đây, trong tiến trình 

thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, Chính phủ Việt nam đã đẩy mạnh các chính 

sách về tín dụng xanh đóng nhằm tăng cường thu hút, phân bổ nguồn vốn cho các lĩnh 

vực đầu tư mới đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Ở Việt Nam, khái niệm về tín 

dụng xanh đã được luật hoá và triển khai trong hệ thống ngân hàng. Bằng phương pháp  

nghiên cứu tài liệu có sẵn, bài viết này tập trung làm rõ thực trạng tín dụng xanh tại các 

ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu chỉ ra  những cơ hội và 

thách thức  đồng thời đề xuất một số khuyến nghị nhằm  phát triển tín dụng xanh trong 

hệ thống các ngân hàng thương mại trong thời gian tới. 

Từ khóa: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tín dụng xanh, tài chính xanh, 

ngân hàng thương mại. 

Abstract: 

Sustainable development is becoming one of the most important topics and an 

inevitable trend in the development process in society. In recent years, in the process 

of enforcing green growth strategies, the Vietnamese government has been promoting 

green credit policies  to attract and allocate investment capital to new  investment 

sectors that meet environmental standards. In Vietnam, the concept of green credit has 

been legislated and implemented in the banking system. Using the method of studying 

available documents, this article focuses on clarifying the situation of green credit at 

commercial banks in Vietnam. On that basis, the study points out opportunities and 

challenges and proposes some recommendations to develop green credit in the system 

of commercial banks in the coming time. 

Keywords: Sustainable development, green growth, green credit, green finance, 

commercial banks. 
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Mở đầu  

Quá trình phát triển kinh tế XH đã đưa tới tình trạng cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm 

môi trường, kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác làm suy giảm sức khoẻ và chất lượng 

sống của con người. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, các quốc gia trên TG đã đưa 

ra nhiều sáng kiến nhằm tăng cường tiềm lực về vốn, tín dụng, đầu tư cho quá trình 

chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xanh hơn. Tín dụng xanh (TDX) vì thế đã trở thành 

loại hình tín dụng quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh,  hướng đến 

mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về tín dụng xanh được triển khai tại Việt 

Nam nhưng hầu hết đều là các bài nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết, chưa phản ánh 

đầy đủ thông tin về hiện trạng TDX cũng như thiếu các giải đáp căn cơ cho vấn đề này. 

Đặc biệt, ở một nước đang phát triển, với quy mô dân số đông như Việt Nam, nguồn 

cung tín dụng không những cần đảm bảo về mặt số lượng mà còn phải đảm bảo về mặt 

chất lượng. Tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ngày càng được 

chú trọng, với sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước, nhiều dự 

án trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, tín dụng xanh ở Việt Nam cũng đang đối 

mặt với nhiều vấn đề thách thức như thiếu chuẩn mực trong đánh giá, thiếu chiến lược 

và sự liên kết giữa các loại hình kinh tế. 

Bằng việc sử dụng các dữ liệu có sẵn (các văn bản pháp lý, các báo cáo của 

NHTM),  mục tiêu của nghiên cứu này nhằm làm rõ nhu cầu về vốn cũng như thực 

trạng tín dụng xanh tại các NHTM ở Việt nam. Bài nghiên cứu sẽ tập trung bàn luận 

về vấn đề hiệu quả hoạt động tín dụng xanh, cũng như các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh 

vực này. Kết quả của nghiên cứu không những có đóng góp về mặt lý luận (bàn 

luận về các khái niệm) mà còn mang lại giá trị thực tiễn khi tìm ra những bất cập 

trong chính sách và quy định pháp luật liên quan đến tín dụng xanh. Các kết quả 

của nghiên cứu cũng có giá trị tham khảo cho các nhà quản lý trong các hoạt động 

như tăng cường quản lý rủi ro, góp phần nâng cao uy tín và trách nhiệm xã hội của 

các NHTM. Các khuyến nghị của nghiên cứu cũng có giá trị đối với các nhà hoạch 

định chính sách trong việc tìm ra các cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh 

và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Nghiên cứu về chủ đề này, các tác giả nước ngoài như Zhang và các cộng sự 

(2021) đã thực phân tích mối quan hệ tác động qua lại của tín dụng xanh trong hoạt 

động và quản lý của các ngân hàng thương mại, dựa trên dữ liệu về tín dụng xanh của 
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các ngân hàng thương mại Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2019. Tương tự, Jie và 

các cộng sự (2019) đã khám phá con đường nội địa hóa khái niệm phát triển xanh trong 

hệ thống tín dụng ngân hàng thương mại của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu của Jie 

đã chỉ rõ những nguyên nhân chính hạn chế sự phát triển của tín dụng xanh, đó là sự 

hạn chế trong nhận thức về phát triển xanh và trách nhiệm xã hội của các tổ chức tài 

chính ngân hàng. Một tác giả khác như Xi và các cộng sự (2021) đã kết hợp phân tích 

lý thuyết và thực nghiệm để xem xét mối quan hệ giữa tín dụng xanh và tính hiệu quả 

hoạt động của các ngân hàng niêm yết. Nghiên cứu chỉ rõ, tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh 

trong tổng dư nợ của các ngân hàng vẫn còn khá thấp. Để tăng cường hiệu quả, các 

ngân hàng cần tìm ra động lực nội tại của hoạt động tín dụng xanh trên cơ sở hiểu biết 

sâu sắc khái niệm kinh tế xanh, phát triển xanh trong bối cảnh hiện nay. 

Không giống như các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, các nghiên cứu về 

tín dụng xanh ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở khía cạnh phân tích thực nghiệm. Các 

nghiên cứu và dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, đã có nhiều sáng 

kiến và sự tham gia của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tài 

chính xanh ở Việt Nam.  Hiện đã có sự tham gia của các ngân hàng thương mại 100% 

vốn nhà nước vào các sáng kiến tín dụng xanh trong tuyên bố của kế hoạch huy động 

nguồn lực JETP vào tháng 12/2023. Hơn nữa, nhóm tác giả Sugimoto và Iseki (2023) 

trong bài báo “Credit Line for Vietcombank under Green Operations” đã chỉ ra bằng 

chứng về việc hạn mức tín dụng đang được mở rộng cho các ngân hàng thương mại tại 

Việt Nam để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Các tổ chức tài chính Việt Nam 

cũng có tiềm năng trong việc mở rộng doanh thu từ việc phát hành trái phiếu để tài trợ 

cho các dự án ESG theo Sarika Chandhok và cộng sự (2022) trong bài báo “Các ngân 

hàng Việt Nam có thể nắm bắt được cơ hội từ trái phiếu xanh không?”.  

 Tuy nhiên, bài báo “2024 banking and capital markets outlook” của Mike Wade 

(2023) và các cộng sự cho rằng, khả năng cung cấp tín dụng xanh của các ngân hàng 

sẽ gặp phải thách thức khi tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng chiếm tỷ trọng cao. Tình 

trạng sở hữu các món nợ của các ngân hàng thương mại trong nước và các tổ chức tài 

chính phi ngân hàng có xu hướng tăng lên, và điều này có thể ảnh hưởng đến việc phân 

bổ tín dụng cho các sáng kiến xanh (Hà Thành,2023). Hơn nữa, các vụ việc vi phạm 

pháp luật ở một số NHTM thời gian gần đây cũng khiến cho tiêu chuẩn tín dụng đối 

với bất động sản thương mại có thể bị thắt chặt. Những vấn đề thách thức này có thể là 

những rào cản cho quá trình phát triển tín dụng xanh nói riêng và phát triển bền vững 

nói chung ở Việt Nam. 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

106 

Như vậy, các nghiên cứu ở trong và ngoài nước về tín dụng cho thấy, từ khái niệm 

đến thực tiễn hoạt động của hệ thống các NHTM trong lĩnh vực này vẫn đang ở giai 

đoạn sơ khai. Các khái niệm và chuẩn mực về tín dụng xanh có thể được hiểu theo 

nhiều cách khác nhau. Bởi vậy, bài nghiên cứu này sẽ sử dụng khái niệm tín dụng xanh 

theo nghiên cứu của tác giả Thompson và Cowton ( 2004) 

Cụ thể, tín dụng xanh được hiểu là khoản cấp tín dụng bởi các ngân hàng hoặc các 

tổ chức tín dụng khác dưới dạng hình thức tài trợ vốn, cho vay các dự án không gây rủi 

ro hoặc nhằm bảo vệ môi trường. Tín dụng xanh có nghĩa là ngân hàng lấy thông tin 

liên quan đến dự án và công ty điều hành dự án làm tiêu chuẩn kiểm tra trong quá trình 

cho vay, sau đó đưa ra quyết định cho vay (Thompson và Cowton, 2004). 

Khái niệm này cũng đã được luật hoá trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 

của Việt nam. Khoản 1 Điều 149 của luật này đã quy định: “Tín dụng xanh là các khoản 

cấp tín dụng được cấp cho các dự án đầu tư sau đây: (i) Sử dụng hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên; (ii) Ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) Quản lý chất thải; (iv) Xử lý ô 

nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; (v) Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên; (vi) Bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học; (vii) Tạo ra lợi ích khác về môi trường”. Trên cơ sở 

khái niệm đã được luật hoá này, nội dung nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung làm rõ thực 

trạng tín dụng xanh tại Việt Nam trên cơ sở phân tích các quy định pháp lý và nhận 

diện một số vấn đề khi thực hiện các quy định này. 

2. Khung pháp lý về tín dụng xanh tại Việt Nam 

Việt Nam là một trong những quốc gia đang chú trọng trong việc phát triển kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 của NHNN 

về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt 

động cấp tín dụng với mục tiêu chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường trọng hoạt 

động cấp tín dụng của ngành ngân hàng và hoàn thiện thể chế tín dụng cho phù hợp với 

mục tiêu tăng trưởng xanh. Theo Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 07/8/2018 về 

việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam bằng việc xây dựng và 

ban hành hướng dẫn để định hướng phát triển ngân hàng xanh cho các tổ chức tín dụng 

và ban hành các chính sách ưu đãi, cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng để khuyến 

khích phát triển ngân hàng xanh, đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông bằng cách 

“Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động ngành Ngân hàng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nói chung và 

về phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh nói riêng. Bổ sung trong báo cáo thường 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

107 

niên của NHNN nội dung về hoạt động của ngành Ngân hàng hướng tới phát triển bền 

vững, góp phần hướng tới kinh tế xanh và tăng trưởng xanh.” 

Thực hiện các quyết định nêu trên, giai đoạn 2018-2019, NHNN đã ban hành Sổ 

tay hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong 

hoạt động cấp tín dụng cho 15 ngành kinh tế có rủi ro cao về môi trường xã hội. Đây 

sẽ là công cụ để các tổ chức tín dụng (TCTD) xác định các rủi ro môi trường và xã hội 

khi thẩm định đơn xin cấp tín dụng cho những dự án, phương án sản xuất kinh doanh 

trong những ngành có rủi ro cao về môi trường và xã hội và là những ngành mà các tổ 

chức tín dụng đang cho vay nhiều. 

Trên cơ sở Đề án Phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam, NHNN đã thông qua 

việc thực hiện nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của chính phủ, trong đó coi tín 

dụng xanh và ngân hàng xanh là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng 

ngân hàng cho các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng phát thải cacbon thấp. 

Quá trình sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn 

liên quan đến tín dụng xanh cho thấy, chủ trương chung của Chính phủ và Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam là chuyển đổi hoạt động của hệ thống ngân hàng sang ngân hàng xanh, 

hướng tới phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Những chủ trương có tính 

chiến lược này  đã và đang thúc đẩy hệ thống ngân hàng cung cấp vốn và các dịch vụ cho 

các dự án xanh và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt 

buộc đối với tất cả các ngân hàng. Do đó, vai trò của NHNN đối với việc giám sát tín dụng 

xanh của các ngân hàng thương mại chưa được phân công rõ ràng.  

Nhìn chung, khung pháp lý của Việt Nam cho vấn đề tín dụng xanh hiện còn khá 

dè dặt,  chưa có những chính sách tổng thể, thống nhất. Đặc biệt, các quy định liên quan 

đến quá trình  triển khai tín dụng xanh như các quy định, tiêu chí môi trường và tiêu 

chuẩn để  xác nhận khoản vay cho các dự án xanh; công cụ của chính sách tiền tệ - tín 

dụng để khuyến khích ngân hàng tham gia tài trợ dự án xanh vẫn chưa rõ ràng. Bên 

cạnh đó, hành lang pháp lý quản lý môi trường - xã hội, tín dụng xanh vẫn đang trong 

quá trình xây dựng và hoàn thiện, nên các tiêu chí môi trường, các tiêu chuẩn các ngành 

nghề lĩnh vực được ngân hàng cho vay cũng như hoạt động thẩm định, kiểm tra, giám 

sát các dự án được cấp tín dụng xanh vẫn còn nhiều hạn chế. 
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3. Thực trạng tín dụng xanh tại Việt Nam 

Nhu cầu về vốn để chuyển đổi các hoạt động đầu tư, các mô hình sản xuất theo 

hướng xanh và bền vững là rất lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, để thực hiện 

quá trình chuyển đổi xanh đầy tham vọng, Việt Nam cần huy động nguồn vốn khổng lồ 

lên đến 368 tỷ USD trong giai đoạn từ 2022 đến 2045, tương đương với 6,8% GDP mỗi 

năm. Nguồn vốn đầu tư cho quá trình chuyển đổi xanh sẽ được chia thành ba nguồn 

chính. Khối tư nhân dự kiến đóng góp 184 tỷ USD. Chính phủ sẽ hỗ trợ 130 tỷ USD, thể 

hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Nguồn 

vốn còn lại, 64 tỷ USD, sẽ đến từ các tổ chức quốc tế và các nguồn hỗ trợ bên ngoài. 

Việt Nam được đánh giá là một trong 38 thị trường đang phát triển có những bước 

tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền 

vững, được xếp hạng cao so với các nước châu Á và toàn cầu trong các chính sách liên 

quan đến đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) – một trong những nội dung quan 

trọng của thỏa thuận Paris. 

Theo công văn số 1931/BCT-ĐL của Bộ Công Thương năm 2020, Việt Nam có 

kế hoạch tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm điện gió, điện mặt trời) 

lên 21% tổng công suất lắp đặt vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang 

tăng nhanh. Chủ trương này đã tạo ra một nhu cầu lớn về vốn và thúc đẩy các ngân 

hàng triển khai các gói tín dụng xanh. Hiện nay, đã có hơn một nửa các ngân hàng TM 

cung cấp các gói tín dụng xanh cho khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp. Theo báo 

cáo NHNN trong giai đoạn 2017 - 2021, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đối 

với lĩnh vực xanh có tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 23%/năm. Từ năm 2018 chỉ 

chiếm 3,33% trong tổng tín dụng của nền kinh tế, đến năm 2022 đã tăng lên 4,20%.  

Tính đến cuối tháng 6/2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt gần 528.300 tỷ đồng, 

chiếm 4,2% tổng dư nợ của nền kinh tế. Trong số 12 lĩnh vực xanh NHNN hướng dẫn 

các tổ chức tín dụng cho vay, dư nợ tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái 

tạo, năng lượng sạch (chiếm 45%) và nông nghiệp xanh (31%).  
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Hình 1. Dư nợ cho vay lĩnh vực xanh của Việt Nam (nghìn tỷ đồng) 

 

Mặc dù dư nợ cấp tín dụng xanh tăng trưởng bình quân 23%/năm, cao hơn tốc độ 

tăng trưởng bình quân tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế, nhưng nhìn chung tỷ trọng 

dư nợ tín dụng xanh so với tổng dư nợ vẫn còn thấp và không đồng đều. Theo thống kê 

của Viện Chiến lược Ngân hàng, 52,27% NHTM có tỷ trọng tín dụng xanh dưới 1%, 

chỉ 20,45% NHTM có tỷ trọng này từ 1 đến 3%. Chín ngân hàng có dư nợ tín dụng 

xanh lớn nhất đã chiếm tới 90,51% tổng dư nợ xanh toàn hệ thống. Trong đó, một số 

ngân hàng đạt quy mô dư nợ tín dụng xanh cao là NH Chính sách Xã hội: 197.204 tỷ 

đồng, NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 63.773 tỷ đồng, NH TMCP 

Công thương Việt Nam (VietinBank): 47.480 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Quân đội 

(MB): 44.148 tỷ đồng. 

Hiện nay các NHTM đã có những chính sách ưu đãi cho vay đối với các lĩnh vực 

đầu tư xanh. Một số NHTM tại Việt Nam có tỷ trọng tín dụng xanh cao như NHTM cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NHTM cổ phần Sài Gòn Thương tín 

(Sacombank), NHTM cổ phần Tiên Phong (TPBank), NHTM cổ phần Công Thương 

Việt Nam (VietinBank), NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)... 

Hình 2. Các chương trình ưu đãi cho vay tín dụng Xanh của một số NHTM 

Ngân hàng Mục đích vay Lãi suất vay Thời hạn 

BIDV và 

Agribank 

Năng lượng sạch/nông nghiệp 

xanh và các dự án giảm thiểu 

ô nhiễm, xử lý chất thải. 

Trung, dài hạn: 

8,7%/năm trong 03 

năm đầu 

Từ năm thứ 4: Lãi 

suất tiết kiệm 12 tháng 

+ biên độ 4% 

Tối thiểu 

02 năm 
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VietinBank 

Đối với các dự án tiết kiệm và 

hiệu quả năng lượng thuộc 

chương trình tín dụng môi 

trường EIB, chương trình tín 

dụng GCPF, dự án năng 

lượng tái tạo REDP. 

Trung, dài hạn: 

8,1%/năm 

Tối thiểu 

02 năm 

Sacombank 

Đối với chiến lược phát triển, 

quy trình sản xuất hoặc mục 

đích sử dụng vốn vay không 

rủi ro đối với mỗi trường, góp 

phần bảo vệ hệ sinh thái 

chung. 

Trung, dài hạn: 

8,5%/năm trong 01 

năm đầu 

Từ các năm sau: 

9,5%/năm 

Tối đa 08 

năm 

Nam A 

Bank 

Các nhu cầu đầu tư, kinh 

doanh, tiêu dùng thân thiện 

với môi trường, dự án thúc 

đẩy giảm khí thải CO2, và dự 

án tiết kiệm 20% năng lượng 

Ngắn hạn: 7%/năm 

Trung, dài hạn: 

8,8%/năm trong 24 

tháng đầu 

Gói ưu đãi: 7,7%/năm 

Tối đa 02 

năm 

MBBank 

Ngành năng lượng tái tạo và 

xây dựng các sản phẩm xanh 

vào danh mục các sản phẩm 

cho vay hiện có. như: Cho vay 

các dự án sử dụng tiết kiệm 

năng lượng, năng lượng tái 

tạo, năng lượng mặt trời, cho 

vay các dự án về xử lý rác 

thải, chất thải, khí thải 

Trung, dài hạn: Áp 

dụng biên độ 

2,8%/năm (thông 

thường biên độ 

3%/năm) 

Tối đa 15 

năm 

HDBank 

Dự án năng lượng tái tạo và 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; dự án điện mặt trời 

thương mại và điện mặt trời 

áp mái 

Phê duyệt theo từng 

trường hợp cụ thể 

Tối đa 10 

năm 

SHB 
Dự án cho về năng lượng tái 

tạo, năng lượng sạch 

Ưu đãi như lãi suất từ 

1% - 1,5% so với lãi 

suất thông thường 

Tối đa 10 

- 15 năm 

Nguồn: Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 2023 

Theo báo cáo năm 2022 của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam 

(BIDV), ngân hàng này nằm trong 5 ngân hàng có dư nợ tín dụng xanh lớn nhất toàn hệ 

thống. Đến 31/12/2022, dư nợ tín dụng lĩnh vực xanh tại BIDV đạt 63.773 tỷ đồng (chiếm 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

111 

tỷ trọng 4,25% tổng dư nợ), trong đó, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, 

năng lượng sạch với dư nợ 54.382 tỷ đồng (chiếm 85% tổng dư nợ tín dụng xanh). 

Tương tự, VietinBank đã ban hành các sản phẩm, chương trình ưu đãi đặc thù 

dành cho lĩnh vực xanh như sản phẩm đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà, hướng dẫn 

tài trợ dự án điện mặt trời, hướng dẫn tài trợ dự án điện gió… Các hành động triển khai 

đã giúp dư nợ đối với lĩnh vực xanh của VietinBank tăng trưởng qua các năm, tỷ trọng 

tài trợ dự án xanh trong tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng đã tăng từ 1,47% năm 2018 

lên đến 6,05% năm 2022.  

Nhìn chung các chính sách ưu đãi của các NHTM cũng đã có hiệu quả trong việc 

hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực xanh, tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín 

dụng cao hơn so với bình quân nhưng vẫn còn khá khiêm tốn và chưa có sự đồng đều 

ở tất cả các ngân hàng (Hình1).  

Hình 3. Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh so với tổng dư nợ của một số ngân hàng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên, 2022 

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội (ESG) 

còn hạn chế. Chỉ có 30,7% NHTM xây dựng được quy định nội bộ về quản lý rủi ro, 

21,9% thành lập được bộ phận, đơn vị chuyên trách về đánh giá rủi ro ESG, 30% thực 

hiện đánh giá rủi ro môi trường và chỉ khoảng 20% có báo cáo đã kiểm toán riêng biệt, 

đánh giá một cách có hệ thống rủi ro liên quan đến môi trường. Đáng lưu ý, trong khi 

ở các thị trường tài chính như Mỹ, Châu Âu, động lực tăng trưởng tài chính xanh, trong 

đó có tín dụng xanh chủ yếu đến từ nhu cầu của thị trường thì ở Việt Nam, tăng trưởng 

tín dụng xanh vẫn chỉ xuất phát từ tác động của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. 
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4. Một số khó khăn trong quá trình phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam 

Về phía các ngân hàng thương mại, các sản phẩm tín dụng xanh ở các ngân hàng 

vẫn còn chưa đa dạng, phần lớn khoản cho vay do các tổ chức quốc tế tài trợ và phải 

đáp ứng yêu cầu về môi trường của các tổ chức này. Những sản phẩm về tín dụng xanh 

phổ biến trên thế giới hầu hết là về năng lượng tái tạo, các sản phẩm tiết kiệm, tái chế 

năng lượng mà ở Việt Nam gần như vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa đi cùng với đó là rủi 

ro thị trường cao khi trong một khoảng thời gian dài sẽ phải đối mặt với những thay 

đổi về chính sách, tỷ giá, khí hậu, môi trường. Các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi 

trường vẫn còn chưa được đáp ứng. Bên cạnh đó là quy trình nội bộ của ngân hàng khi 

phân loại và xây dựng khung về tín dụng xanh. Ngoài ra, còn có một số thách thức như 

hệ thống dữ liệu về môi trường, xã hội chưa đồng nhất, nhiều dữ liệu nằm rải rác khắp 

nơi và không biết tổng hợp và trực quan hóa để làm báo cáo phát triển bền vững.  

Hình 4. So sánh biện pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng xanh tại 

một số ngân hàng 

 

Nguồn: TS. TS. Phan Thị Hoàng Yến - Trần Thị Châu 

Đầu tư vào lĩnh vực xanh thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, rủi ro thị trường 

nên rất cần các ưu đãi về thời hạn và chi phí vốn vay, việc thẩm định dự án phức tạp.  

Về việc lựa chọn và thẩm định dự án tín dụng xanh, ông Nguyễn Quốc Hưng - 

Giám đốc dự án của BIDV cho biết Việt nam chưa có cơ sở, căn cứ cụ thể để xác định 

và phân loại dự án xanh, gây khó khăn cho các NHTM. Những hành lang pháp lý để 

triển khai hệ thống ESG, tín dụng xanh vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn 

thiện. Nhất là tiêu chí phân loại dự án xanh, hướng dẫn công bố thông tin tài chính khí 

hậu theo chuẩn quốc tế; đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể, định hướng NHTM tiếp 
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cận nguồn vốn ưu đãi cho tín dụng xanh.  

Cũng theo ông Hưng “Nguồn vốn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mang lại lợi ích 

môi trường, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại 

Việt Nam thường đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, rủi ro thị trường 

cao nên rất cần các ưu đãi về thời hạn và chi phí vốn vay”. Tỷ lệ cho vay tín dụng xanh 

trung dài hạn có thể lên tới 70 - 80% tổng dư nợ tín dụng xanh, trong khi các nguồn 

vốn cho vay của các tổ chức tín dụng thường là huy động ngắn trung hạn, do đó sẽ có 

khó khăn cho các ngân hàng trong việc cân đối nguồn vốn cho vay các dự án xanh; 

đồng thời các NHTM cũng phải cân đối nguồn vốn để đảm bảo tuân thủ đúng tỷ lệ vốn 

ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của NHNN.  

Cụ thể là ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), 

thông qua các chương trình ưu đãi đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp tín dụng cho nền kinh 

tế với dư nợ ngắn hạn đạt 876.470 tỷ đồng, tăng 10,9% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 60,7%; 

tín dụng trung, dài hạn 566.816 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 39,3%. 

Riêng với dư nợ dài hạn đạt 160.762 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,3% (Bảng 3). 

Hình 5. Phân tích dư nợ theo thời gian của một số NHTM 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên, 2022 

Về phía doanh nghiệp, năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này 

chưa thực sự vững vàng.Thời kỳ vận hành dự án thuộc các lĩnh vực xanh thường mất 

nhiều thời gian, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo nên hiệu quả 

cũng như rủi ro về môi trường cần nhiều thời gian để chứng minh. Các ngân hàng cho 

vay sẽ xem xét các yếu tố như đầu ra sản phẩm doanh nghiệp trên thị trường, định 

hướng phát triển, báo cáo tài chính... Nếu các yếu tố này đều minh bạch, rõ ràng ngân 
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hàng sẽ rất thuận lợi trong phân tích, xem xét dự án để đi đến quyết định cung tín dụng. 

Tuy nhiên, thực tế đa số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường 

báo cáo tài chính không rõ ràng minh bạch khiến ngân hàng lo ngại rủi ro. 

Ngoài ra nguồn vốn cho vay phần lớn đều đến từ vốn đầu tư từ nước nước ngoài, 

các tiêu chuẩn về môi trường đi kèm thường khắt khe có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình 

kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu. Cụ thể, 

Thỏa thuận xanh châu Âu với những yêu cầu mới đang rất được quan tâm bởi nó sẽ 

điều chỉnh hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có xuất khẩu hàng hóa vào thị 

trường này. Trong đó, cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (Carbon Border 

Adjustment Mechanism - CBAM) là bộ phận quan trọng nhất trong Thỏa thuận. Theo 

đó EU sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa được nhập khẩu vào thị trường này, 

dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất ở nước sở tại. 

Về phía Nhà nước, hiện khung pháp lý của Việt Nam chưa đưa ra được chính sách 

tổng thể, thống nhất liên quan đến việc triển khai tín dụng xanh như tiêu chí môi trường 

và tiêu chí xác nhận khoản vay xanh dự án xanh; công cụ của chính sách tiền tệ - tín 

dụng để khuyến khích ngân hàng tham gia tài trợ dự án xanh; phân loại dự án xanh, 

gây khó khăn cho các NHTM. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý quản lý môi trường - xã 

hội, tín dụng xanh đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, nên chưa có tiêu chí 

môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu 

xanh, gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại. 

Kết luận 

Tín dụng xanh hiện đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện thúc 

đẩy phát triển bền vững, phát triển xanh. Tuy nhiên dư nợ tín dụng xanh vẫn còn khiêm 

tốn so với tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Dù năm 2024 có nhiều triển vọng, tuy 

nhiên sự hồi phục của nền kinh tế chưa rõ nét, các doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi, 

kéo theo đó là khả năng hấp thụ vốn sẽ vẫn còn yếu; đặc biệt vấn đề trả nợ sẽ còn gặp 

khó khăn, phát sinh nợ xấu. Điều đó tạo gánh nặng cho ngân hàng. Theo PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Huân, còn sự lo ngại về hành lang pháp lý đối với xử lý nợ xấu sắp tới sẽ 

có nhiều khoảng trống, đó là Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của 

các tổ chức tín dụng sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023 trong khi dự thảo Luật các tổ 

chức tín dụng (sửa đổi) sang năm mới được trình Quốc hội thông qua. 

Căn cứ vào những nội dung phân tích nêu trên, nhóm nghiên cứu đưa ra một số 

giải pháp nhằm tăng cường  phát triển tín dụng xanh, cụ thể như sau: 
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Thứ nhất, cần bổ sung các quy định, chính sách phù hợp. Ban hành luật, quy định 

cụ thể về tín dụng xanh, bao gồm định nghĩa, tiêu chí, phương thức đánh giá và quản 

lý rủi ro. Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng xanh quốc gia, đề ra mục tiêu cụ thể 

và lộ trình thực hiện. Tạo cơ chế ưu đãi thuế, phí, lãi suất cho các tổ chức tín dụng và 

doanh nghiệp tham gia tín dụng xanh. 

Thứ hai, nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về 

tín dụng xanh cho cán bộ, nhân viên các tổ chức tín dụng. Nâng cấp hệ thống công nghệ 

thông tin để quản lý và đánh giá rủi ro tín dụng xanh. Khuyến khích hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực tín dụng xanh. 

Thứ ba, phát triển thị trường tín dụng xanh. Xây dựng hệ thống thông tin về tín 

dụng xanh, cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Khuyến khích 

phát hành trái phiếu xanh, chứng chỉ xanh để huy động vốn cho các dự án xanh. Tổ 

chức các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực xanh. Cung cấp các sản phẩm 

tín dụng xanh phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Phát triển các sản 

phẩm tín dụng xanh có lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài hạn 

Thứ tư, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và 

triển khai dự án xanh. Tạo quỹ hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn tín dụng 

xanh. Khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 

xanh. 

Thứ năm, ứng dụng công nghệ. Sử dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn 

gốc, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tín dụng xanh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

để đánh giá rủi ro và quản lý tín dụng xanh hiệu quả hơn. 
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Tóm tắt: 

Bài nghiên cứu bao gồm một số thông tin quan trọng về tình hình du lịch ở Việt 

Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Ngành du lịch đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh 

tế và phát triển của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra nhiều thách 

thức về môi trường, văn hóa và xã hội. Bài nghiên cứu đề cập đến du lịch và du lịch 

bền vững, cũng như các tiêu chí và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực này. Nó 

cũng nêu rõ về sự phát triển của du lịch ở Hà Nội, với những thành tựu và thách thức 

mà ngành du lịch tại đây đang phải đối mặt, đặc biệt là trong thời kì hội nhập, công 

nghệ phát triển như hiện nay. 

Từ khóa: du lịch, du lịch bền vững, phát triển du lịch, các tiêu chí phát triển bền 

vững, Hà Nội. 

Abstract:  

The research paper includes some important information about the tourism 

situation in Vietnam, especially in Hanoi. The tourism industry is playing an important 

role in the economy and development of many countries. However, this development 

also poses many environmental, cultural, and social challenges. The research paper 

addresses the concept of sustainable tourism and tourism, as well as research criteria 

and methods in this field. It also highlights the development of tourism in Hanoi, with 

the achievements and challenges that the tourism industry here is facing, especially in 

the current integration and technology development period. 

Keywords: tourism, sustainable tourism, tourism development, sustainable 

development criteria, Hanoi. 

1. Giới thiệu 

Những năm gần đây, du lịch là ngành có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của 
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nhiều nước. Theo thống kê Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO, 2019), ngành Du lịch 

năm 2018 đạt 1.401 triệu lượt khách với tổng doanh thu 1.450 tỷ USD. Ở Việt Nam, 

lượng du khách quốc tế năm 2018 là 15,498 triệu lượt (tăng 19,9% so 2017), ước tính 

doanh thu đạt 10.080 tỷ USD và lượng khách nội địa là 80 triệu lượt với doanh thu 

khoảng 27 tỷ USD. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục đạt nhiều Giải thưởng du lịch thế 

giới, như: lần thứ 5 được bình chọn là Điểm đến hàng đầu châu Á, lần thứ 4 được bình 

chọn là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 2 liên tiếp được bình chọn Điểm đến 

thiên nhiên hàng đầu châu Á. 

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phát 

triển nhanh chóng và mạnh mẽ, trong đó du lịch đang được xác định là ngành kinh tế 

mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta. Và hiện nay biến đổi khí hậu, 

ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái tự nhiên đang được coi là vấn đề khủng 

hoảng kép, điều đó khiến các quốc gia trên thế giới xây dựng các chính sách và hướng 

đi phát triển nền kinh tế bền vững và tăng trưởng xanh. Dựa vào tình hình như vậy, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát 

triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. 

Hà Nội, thủ đô và là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Việt Nam, là điểm 

đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Với lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng và 

cảnh quan thiên nhiên đẹp, Hà Nội đang trở thành một địa điểm du lịch phổ biến. Tuy 

nhiên, sự phát triển của ngành du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức về môi trường, văn 

hóa và xã hội.  

Vì thế, du lịch bền vững là hướng đi tất yếu và phù hợp với tình hình Hà Nội hiện 

nay. Vấn đề nghiên cứu về “Thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Hà Nội hiện 

nay” là một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu và quản lý du 

lịch. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu  nêu rõ tình hình thực trạng phát triển du lịch bền 

vững ở Hà Nội hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển du 

lịch bền vững tại Thành phố Hà Nội, từ việc bảo tồn di sản văn hóa, xanh hóa không 

gian đô thị, đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính cộng đồng và bảo vệ 

môi trường. 

2. Tổng quan nghiên cứu  

2.1. Du lịch 

Theo Từ điển bách khoa quốc tế về du lịch do Viện Hàn lâm Khoa học quốc tế về 
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Du lịch thì “Du lịch là một cuộc hành trình mà một bên là người khởi hành với mục 

đích đã được chọn trước và một bên là những công cụ làm thỏa mãn các nhu cầu của 

họ”. Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, trong 

mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, 

giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong 

thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; 

nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một 

dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư. (WTO, 

2000).Du lịch được hiểu là hành động du khách đến một nơi khác với địa điểm cư trú 

thường xuyên của mình nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải để làm 

một nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống….(IUOTO, n.d). 

Còn ở nước ta, theo Luật Du lịch Việt Nam: “Du lịch là các hoạt động có liên quan 

đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng 

nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất 

định”. Như vậy, du lịch là các hoạt động vui chơi giải trí nhằm thỏa mãn nhu cầu của 

con người qua các hành động như thăm quan, khám phá các giá trị văn hóa – lịch sử 

trong nước hoặc ngoài nước. 

2.2. Du lịch bền vững 

“Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu 

cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc 

bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong tương lai. Du lịch 

bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thỏa mãn các nhu cầu về 

kinh tế - xã hội, thẩm mĩ của con người trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn 

hóa, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc 

sống con người” (UNWTO, 1992). 

Du lịch bền vững là việc di chuyển và tham quan đến các vùng tự nhiên một cách 

có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên (và tất cả những 

đặc điểm văn hóa kèm theo, có thể  là trong quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến 

cáo về bảo tồn, có tác động thấp từ du khách và mang lại những lợi ích cho sự tham gia 

chủ động về kinh tế-xã hội  của cộng đồng địa phương (WCU, 1996).  

Còn theo Hens (1998), thì “Du lịch bền vững đòi hỏi phải quản lý tất cả các dạng 

tài nguyên theo cách nào đó để chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và 

thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hóa, các quá trình sinh thái cơ bản, đa 

dạng sinh học và các hệ đảm bảo sự sống”. Định nghĩa này mới chỉ chú trọng đến công 
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tác quản lý tài nguyên du lịch để cho du lịch được phát triển bền vững.Machado (2003) 

đã định nghĩa du lịch bền vững là: “Các hình thức du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại của 

khách du lịch, ngành du lịch, và cộng đồng địa phương nhưng không ảnh hưởng tới khả 

năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau. Du lịch khả thi về kinh tế nhưng không 

phá hủy tài nguyên mà tương lai của du lịch phụ thuộc vào đó, đặc biệt là môi trường 

tự nhiên và kết cấu xã hội của cộng đồng địa phương”. Định nghĩa này tập trung vào 

tính bền vững của các hình thức du lịch (sản phẩm du lịch) chứ chưa đề cập một cách 

tổng quát tính bền vững cho toàn ngành du lịch. 

Du lịch bền vững có 3 đặc tính cơ bản là: Bền vững về kinh tế; bền vững về xã hội 

và văn hóa; bền vững, thân thiện về môi trường (IES, 2004). Thứ nhất, bền vững về 

kinh tế: Du lịch bền vững đóng góp về mặt kinh tế cho cộng đồng và tạo ra những thu 

nhập công bằng và ổn định cho cộng đồng địa phương cũng như các bên liên quan khác 

(chủ thể tiến hành các hoạt động du lịch, khách du lịch), góp phần tích cực vào tăng 

trưởng kinh tế của xã hội. Nó tạo ra cơ hội phát triển, tạo ra việc làm và thu nhập từ du 

lịch không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện cho sự phát 

triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan đến du lịch. Một trong những ảnh 

hưởng quan trọng nhất của du lịch bền vững đối với kinh tế là việc tạo ra việc làm cho 

người dân địa phương. Các hoạt động du lịch như khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên 

du lịch, và các dịch vụ liên quan đều tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng. Điều 

này giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân, từ đó nâng cao 

mức sống và giảm bớt bất bình đẳng kinh tế trong khu vực. Ngoài ra, du lịch bền vững 

còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ liên 

quan đến du lịch. Việc du lịch phát triển không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho 

các doanh nghiệp địa phương mà còn kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp 

hỗ trợ như vận tải, thương mại và nông nghiệp. Hơn nữa, các dịch vụ hỗ trợ như xây 

dựng cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục cũng được cải thiện để đáp ứng nhu cầu của người 

dân và du khách. 

Thứ hai, bền vững về xã hội và văn hóa: du lịch bền vững thúc đẩy và đảm bảo 

công bằng, tiến bộ xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng 

đồng địa phương - nơi mà hoạt động du lịch được thực hiện. Hoạt động du lịch khuyến 

khích các bên liên quan (các cá nhân, cộng đồng, đơn vị tổ chức du lịch, điều hành tour 

và chính quyền địa phương) giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc trong tất cả 

các giai đoạn của hoạt động du lịch từ lập kế hoạch, phát triển và giám sát thực hiện, 

giáo dục các bên liên quan về vai trò của họ. Du lịch bền vững góp phần vào bảo tồn 
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và phát triển văn hóa địa phương. Thông qua việc tôn trọng và hỗ trợ các hoạt động 

văn hóa truyền thống, du lịch bền vững giúp du khách hiểu và trải nghiệm văn hóa độc 

đáo của địa phương. Điều này không chỉ tạo ra trải nghiệm du lịch độc đáo mà còn tạo 

ra một cơ hội để bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa quan trọng. Đồng thời du lịch 

bền vững cũng thúc đẩy sự giao lưu và hòa nhập văn hóa giữa du khách và cộng đồng 

địa phương, điều đó được thể hiện qua việc trao đổi văn hóa và kiến thức, du khách và 

cộng đồng địa phương có thể học hỏi và trải nghiệm những giá trị và truyền thống của 

nhau, từ đó tạo ra một môi trường du lịch thân thiện và hòa bình. 

Cuối cùng là bền vững, thân thiện với môi trường: du lịch bền vững có tác động 

đến nguồn lợi tự nhiên, đến các nguồn tài nguyên và các thành phần môi trường. Nó 

giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường ở mức thấp nhất (động thực vật, các sinh 

cảnh sống, nguồn lợi sống, sử dụng năng lượng và ô nhiễm…). Tính bền vững về môi 

trường trong hoạt động du lịch được hiểu là tiến hành các hoạt động du lịch có sử dụng 

các nguồn tài nguyên mà không vượt quá khả năng tự phục hồi của nó, sao cho việc 

đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại, nhưng không làm suy yếu khả năng tái tạo 

trong tương lai để có thể đáp ứng nhu cầu của thế hệ mai sau. Du lịch bền vững hướng 

đến việc bảo vệ các cơ sở tự nhiên, từ rừng, biển đến đồng cỏ các khu sinh thái quan 

trọng khác. Thay vì khai thác và khám phá một cách không kiểm soát, du lịch bền vững 

tôn trọng giới hạn của môi trường và hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái tự 

nhiên. Không những thế, nó còn khuyến khích sự sử dụng các nguồn năng lượng sạch 

và tái tạo để giảm thiểu khí thải ô nhiễm. Việc chuyển đổi sang nguồn năng lượng mặt 

trời và gió không chỉ giảm bớt áp lực lên môi trường mà còn giúp giảm chi phí hoạt 

động du lịch. 

2.3. Phát triển du lịch bền vững 

Căn cứ tại khoản 14 Điều 3 Luật Du lịch 2017 định nghĩa phát triển du lịch bền 

vững như sau: Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời 

các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể 

tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch 

trong tương lai. 

 2.4. Các tiêu chí phát triển du lịch bền vững 

Theo Vũ Văn Đông (2015) để đạt được mục tiêu phát triển du lịch bền vững, chúng 

ta cần phải triển khai thực hiện tốt 10 nguyên tắc phát triển du lịch bền vững sau đây: 

Khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý; Hạn chế việc sử dụng quá mức 

tài nguyên và giảm thiểu chất thải ra môi trường; Phát triển phải gắn liền với nỗ lực bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-du-lich-2017-322936.aspx?anchor=dieu_3
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tồn tính đa dạng; Phát triển du lịch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội; Đảm bảo lợi ích với cộng đồng địa phương trong quá trình phát triển du lịch; 

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch; Thường 

xuyên trao đổi tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương và các đối tượng có liên quan 

trong quá trình hoạt động phát triển du lịch; Chú trọng việc đào tạo nâng cao nhận thức 

về tài nguyên môi trường; Tăng cường tính trách nhiệm trong hoạt động xúc tiến, quảng 

cáo du lịch; Coi trọng việc thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này, nhóm tác giả sử dụng Phương pháp thu thập và tổng hợp 

lý thuyết, phân tích các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế về các vấn đề liên 

quan đến đề tài, dữ liệu thu thập các thông tin trên các kênh thông tin: Dữ liệu thứ 

cấp,…tổng hợp liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một 

hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về đối tượng. Đồng thời kết hợp với phương 

pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết để sắp xếp các tài liệu khoa học theo từng 

mặt, từng đơn vị, từng vấn đề có cùng dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển. 

Hệ thống hóa là sắp xếp tri thức thành một hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết 

làm sự hiểu biết về đối tượng đầy đủ hơn. Sau đó sử dụng phương pháp phân tích để 

nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ 

phận để tìm hiểu sâu sắc về đối tượng. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Thời gian qua, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện việc tích cực 

đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước đối tác trong 

khu vực và thế giới. Tính đến tháng 7/2016, Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán, 

ký kết 16 Hiệp định Thương mại tự do, kèm theo là mở cửa thị trường và các cam kết 

quốc tế trong lĩnh vực du lịch cũng sẽ được thực thi. Số lượng đối tác kinh tế, thương 

mại của Việt Nam thông qua FTA sẽ lên đến gần 60 đối tác. Do đó, trong thời gian tới, 

chắc chắn khách du lịch quốc tế sẽ tăng nhanh bởi sự mở cửa thị trường lẫn nhau và 

tăng cường đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách 

thức lớn đối với ngành Du lịch Việt Nam và du lịch Hà Nội thời gian tới. 

Theo quy hoạch của Chính phủ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 

2020 với định hướng “phát triển bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, 

tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp 

Quốc; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa 

dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng và an 



Số 1/2024 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

124 

ninh” (Quyết định số 147/QĐ-TTg; Thủ tướng Chính phủ, 2010). Như vậy, phát triển 

du lịch cộng đồng nói chung và du lịch sinh thái nói riêng để tiến đến phát triển du lịch 

bền vững là chủ trương chung của quốc gia. 

Được mệnh danh là Thủ đô “ngàn năm văn hiến”, lượng khách du lịch nội địa đến 

Hà Nội ở vị trí hàng đầu cả nước. Hà Nội là trung tâm tiếp nhận và phân phối khách du 

lịch đến các vùng du lịch phía Bắc và các vùng, miền khác trên lãnh thổ Việt Nam cũng 

như tới các nước trong khu vực. Là Thủ đô nằm ở vị trí trung tâm của miền Bắc, nối 

giao thông từ Hà Nội đến các tỉnh khác của Việt Nam tương đối thuận tiện, bao gồm 

cả đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Hà Nội là đầu mối giao thông 

của năm tuyến đường sắt trong nước và một tuyến liên vận sang Bắc Kinh ( Trung 

Quốc), đi nhiều nước châu Âu. Khách du lịch lựa chọn Hà Nội là điểm đến trong chuyến 

đi của mình chủ yếu vì giá trị văn hóa, lịch sử, yếu tố tài nguyên tự nhiên. Ngoài ra còn 

các yếu tố Hà Nội là điểm đến an toàn, sự hiếu khách của người dân, giá cả hợp lý và 

cơ hội mua sắm. 

Theo Sở Du lịch Hà Nội (HNMO), với việc sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 

làng nghề, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng 

nghề, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng ven đô, vùng ngoại thành với 

nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, phù hợp phát triển loại hình du lịch giải 

trí, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp... Hơn nữa, Hà Nội hiện là 

thành viên Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á (CPTA), Tổ chức Xúc tiến du lịch các 

thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO)… 

Năm 2009, Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hợp 

quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Từ đó, Hà Nội trở thành một 

trong những trung tâm kết nối giá trị toàn cầu, nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và 

quốc tế, vì nền hòa bình, ổn định và phát triển. Quan hệ giữa Thủ đô với các nước láng 

giềng, khu vực và trên thế giới ngày càng được củng cố và mở rộng. Năm 2019, Hà 

Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đến nay, Hà 

Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố lớn trên thế giới, 

thành viên của các tổ chức liên đô thị quốc tế (tạp chí cộng sản, Từ Dương, năm 2022) 

4.1. Về Kinh tế 

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền Thành phố, thông qua 

các chủ trương, chính sách về vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực du lịch đã 

góp phần tạo tiền đề cho hoạt động du lịch ngày càng phát triển. Vì vậy, du lịch Hà Nội 

đang tích cực thực hiện cải cách quản lý doanh nghiệp như sắp xếp đổi mới các doanh 
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nghiệp, thay đổi, luân chuyển cán bộ tại các doanh nghiệp, cổ phần hóa hay thành lập 

Tổng Công ty theo mô hình mới… 

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 06-

NQ/TU, từ năm 2016-2019 được xem là “giai đoạn vàng” của du lịch Hà Nội, nghị 

quyết đã điều chỉnh các mục tiêu, định hướng phát triển. Nổi bật trong đó là yêu cầu 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (tiền đề của du lịch thông minh hiện nay), đổi mới công 

tác quảng bá, tăng cường liên kết, tập trung phát triển một số loại hình: du lịch văn hóa, 

du lịch tâm linh, du lịch hội nghị…; Thành ủy cũng phân định rõ vai trò của các sở, 

ngành địa phương trong phát triển du lịch. Trong các năm tiếp theo, du lịch Hà Nội liên 

tục đạt được những kỷ lục mới. Năm 2019, thành phố đón 29 triệu lượt khách, tổng thu 

từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng. Ðiều này cho thấy, Nghị quyết số 06-NQ/TU là 

một nghị quyết "đúng và trúng". Với tăng trưởng khách du lịch đến Hà Nội bình quân 

đạt 10,1%/năm, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8-10%/năm. 

Đặc biệt, mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế bình quân đạt 21,2%/năm, hoàn thành 

sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào năm 2020. Tổng thu từ khách 

du lịch cũng có sự tăng trưởng cao, bình quân 17,6%/năm và đến năm 2019, ngành Du 

lịch đã đóng góp 12,54% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội. 

Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Du lịch Thủ 

đô gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu phát triển du lịch đều sụt giảm mạnh (khách du 

lịch giảm 70%, tổng thu từ khách du lịch giảm 73%, công suất bình quân khối khách 

sạn giảm 38% so với năm 2019), trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, 

dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm từ 2016-2020. 

Ðến cuối tháng 7-2020, đại dịch tiếp tục "tấn công" thành phố, khiến du lịch cũng 

gặp "làn sóng" suy giảm lần hai. Cuối tháng 9-2020, Hà Nội và cả nước từng bước 

khống chế thành công dịch bệnh. Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần 

Trung Hiếu cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp du lịch tìm giải 

pháp phù hợp triển khai kích cầu du lịch Hà Nội lần hai. Việc tạo ra sản phẩm du lịch 

mới không chỉ dựa trên những điều kiện, tiềm năng sẵn có của Hà Nội, mà còn tìm ra 

xu hướng du lịch mới phù hợp tâm lý, sở thích của khách du lịch trong nước. Tiến sĩ 

Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân 

văn, Ðại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Dịch Covid-19 đã làm thay đổi xu hướng du 

lịch, người dân có nhu cầu nghỉ dưỡng tại chỗ để bảo đảm sự an toàn và sức khỏe. 

Trong giai đoạn này, ngành du lịch cần tập trung vào những dòng sản phẩm nghỉ dưỡng, 

chăm sóc sức khỏe. Trong đó, cần đẩy mạnh hoạt động khai thác những khu nghỉ dưỡng 
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tắm khoáng, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề…". Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát 

triển du lịch bền vững Nguyễn Thu Hạnh đề xuất, với các biện pháp phòng, chống dịch 

như hiện nay, Hà Nội có thể phát triển thêm dòng sản phẩm "du lịch cách ly". Sản phẩm 

này sẽ dành riêng cho những du khách thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa 

bàn Hà Nội" (Sở du lịch Hà Nội, 2020). 

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, dịch Covid-19 khiến bức 

tranh chung của toàn ngành Du lịch trở nên ảm đạm chưa từng có. Ngoài ra, bên cạnh 

những việc làm được, du lịch Thủ đô bộc lộ không ít hạn chế, như: Các sản phẩm du 

lịch tuy đã đổi mới, song so với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực còn 

thiếu sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh; chất lượng dịch vụ du lịch tại một số điểm 

đến chưa cao; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chưa đồng bộ; triển khai ứng dụng công 

nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch còn chậm… 

Đánh giá về những đóng góp của ngành Du lịch Thủ đô, Tổng cục trưởng Tổng 

cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Hà Nội 

luôn là một trong hai trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò quan trọng cho phát triển của 

ngành Du lịch Việt Nam. “Trước dịch Covid-19, Hà Nội luôn là điểm đến được nhiều 

du khách quốc tế lựa chọn. Song, hạn chế lớn nhất của Hà Nội là còn thiếu những sản 

phẩm đặc trưng có thể níu chân du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn” ( Nguyễn 

Trùng Khánh, 2021). Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội (HNMO), năm 2021, Hà Nội đón 

4 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 53% lượng khách nội địa năm 2020 và bằng 

36% kế hoạch đề ra từ đầu năm). Tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 11,28 nghìn tỷ 

đồng (bằng 40% tổng thu năm 2020 và bằng 23% kế hoạch đề ra). Năm 2021, công 

suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt là 23%, so với năm 

2020 giảm 7%. 

Khi dịch bùng phát trở lại đợt thứ tư, đã có hơn 29 nghìn lượt khách hủy, gần 10 

nghìn lượt khách hoãn, chuyển ngày các tour đi và đến Hà Nội tập trung vào giai đoạn 

tháng 5,6,7/2021. Bên cạnh đó, rất nhiều hợp đồng mới đã không được ký kết do lo 

ngại dịch bệnh kéo dài. Có đến trên 95% doanh nghiệp, đại lý lữ hành đóng cửa, tạm 

dừng hoạt động. Toàn bộ các điểm đến di tích, văn hóa - lịch sử, vui chơi giải trí trên 

địa bàn thành phố đóng cửa, tạm thời không đón khách từ ngày 2/5/2021 để thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Hoàng Lân, 2021). 

Phát triển du lịch ở Hà Nội có bước cải thiện vượt bậc, Sở Du lịch Hà Nội cho 

biết, năm 2023, thủ đô Hà Nội đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng kể trong lĩnh 

vực du lịch, với việc đón nhận 24 triệu du khách. Con số này đại diện cho sự tăng 
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trưởng ấn tượng lên đến 27% so với năm 2022 và tăng 9,1% so với kế hoạch, tương 

đương 83% kết quả năm 2019. Sự tăng trưởng này không chỉ là động lực mới cho nền 

kinh tế địa phương mà còn là biểu hiện rõ nét về sức hấp dẫn lâu dài của Hà Nội như 

một điểm đến du lịch tiềm năng. Đặc biệt, một trong những thành tựu đáng chú ý nhất 

là tăng mạnh về lượng du khách quốc tế, với hơn 4 triệu lượt (trong đó có 2,82 triệu 

khách quốc tế có lưu trú), tăng 266,7% so với năm 2022 và tăng 33,3% so với kế hoạch, 

tương đương 57% kết quả năm 2019. Sự gia tăng đột biến này không chỉ là kết quả của 

sự ổn định sau đại dịch, mà còn là minh chứng cho khả năng thu hút du khách toàn cầu. 

Du khách nội địa cũng đã đóng góp một phần quan trọng, với 20 triệu lượt vào 

năm 2023, tăng 16,3% so với năm 2022 và tăng 5% so với kế hoạch, tương đương 91% 

kết quả năm 2019). Sự tăng cường về du lịch nội địa không chỉ là biểu hiện của sự quan 

tâm ngày càng tăng của người dân địa phương đối với di sản văn hóa và lịch sử quan 

trọng của đất nước, mà còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Sự tăng trưởng đáng kể 

trong lượng khách du lịch đã có tác động tích cực đối với nền kinh tế Hà Nội. Tổng 

doanh thu từ ngành du lịch năm 2023 ước đạt  87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với 

năm 2022 và tăng 13,83% so với kế hoạch, tương đương 84,4% kết quả năm 2019). 

Điều này không chỉ là một động lực quan trọng cho sự phục hồi kinh tế, mà còn là minh 

chứng cho khả năng thích ứng và phục hồi của ngành du lịch thủ đô trước những thách 

thức toàn cầu. 

Đối với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, Hà Nội có 3.758 cơ sở lưu trú du lịch với 

71.016 phòng; trong đó, có 605 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1 - 5 sao với 

26.411 phòng. Năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 

khoảng 58,7%, tăng 20,1% so cùng kỳ năm 2022 (Tường Bách, 2023). Giám đốc Sở 

Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đánh giá, đây là mức độ tăng trưởng như kỳ vọng 

đặt ra. Năm 2023 cũng là năm Hà Nội bội thu giải thưởng quốc tế với nhiều vị trí đánh 

giá, xếp hạng cao như: điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch 

thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày, cơ quan quản lý du lịch thành phố 

hàng đầu châu Á, điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023 (Tổ chức giải 

thưởng Golf thế giới)… Đặc biệt, năm 2023 Hà Nội đã có 48/103 nhà hàng được 

Michelin Guide - cẩm nang ẩm thực danh giá thế giới - tuyển chọn; trong đó có ba nhà 

hàng đạt 1 sao Michelin. Nhìn lại 1 năm của ngành du lịch Thủ đô, có thể nhìn thấy 

dấu ấn rõ nét tạo nên sức hút là những thành công trong hoạt động chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ trong khâu quản lý, xây dựng sản phẩm mới. Trong đó, có thể kể đến 

như đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu của toàn ngành du lịch (dulich.myhanoi.vn) 
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và đưa vào khai thác từ đầu năm 2023; triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá 

thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu du lịch 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội; hình thành bản đồ số du lịch 

(bằng nhiều thứ tiếng) thể hiện các thông tin thu hút du khách phục vụ phát triển du 

lịch thông minh của Hà Nội (đã thí điểm tại Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, 

Đông Anh, Thạch Thất)… 

Đặc biệt, trong năm 2023, ngành Du lịch Hà Nội đã xây dựng nhiều tour, sản phẩm 

du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với du lịch đêm trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa 

truyền thống. Sở Du lịch cho ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt 

đối với du khách. Ngành tổ chức một số chương trình, nội dung nhằm phát triển các 

sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội như Du lịch ẩm thực, du lịch MICE (du lịch 

kết hợp sự kiện, hội họp...), du lịch chăm sóc sức khỏe…Sở phối hợp với các quận, 

huyện, các doanh nghiệp du lịch xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với 

di sản, di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội-Thanh Trì-Thường Tín-Phú 

Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội-Thanh Oai-Ứng Hòa-Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà 

Nội-Sơn Tây-Ba Vì. Đồng thời, ngành tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch đường sông 

kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du 

lịch Chương Dương Độ-Bát Tràng-đền thờ Chử Đồng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du 

lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì. Năm 2024, thành phố đặt 

mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, 

tăng 10,4% so với ước năm 2023. Trong đó, có 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu 

lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đặt mục tiêu đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ 

đồng, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2023. Công suất sử dụng phòng trung bình 

của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60%, tăng 2 điểm % so năm 2023 (Tường Bách, 2023). 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì ngành Du lịch đã bộc lộ một số hạn chế, 

cho thấy quá trình phát triển chưa thực sự bền vững để đủ sức chống chịu và phục hồi 

nhanh trước những thay đổi bất ngờ, đặc biệt là sự xuất hiện của dịch COVID-19. Cụ 

thể, sản phẩm du lịch tuy đã được bổ sung mới, nâng cấp chất lượng, đổi mới, song so 

với các trung tâm du lịch lớn ở trong nước và khu vực còn thiếu sự hấp dẫn, khả năng 

cạnh tranh để thu hút khách du lịch. Chất lượng dịch vụ du lịch tại một số điểm đến 

chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch trải nghiệm phục vụ du khách. Hệ thống cơ sở lưu trú 

chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng và nhu cầu đa dạng của du khách. 

Các doanh nghiệp lữ hành quy mô còn nhỏ, thiếu doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt thị 

trường du lịch quốc tế... Bên cạnh sự tác động của đại dịch COVID-19, nguyên nhân 
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còn được chỉ ra là, quy hoạch, đầu tư cho lĩnh vực du lịch chưa được triển khai đồng 

bộ; kết cấu hạ tầng chung của thủ đô và vùng phụ cận chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

ngày càng cao. Một mặt, ngành Du lịch còn thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích nhà 

đầu tư lớn, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư dự án lớn phát triển du lịch trên địa bàn. Phó 

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương (Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam - VITEA) 

nhận định du lịch Hà Nội đang có sự phát triển mất cân đối giữa các trọng điểm du lịch 

trên địa bàn. Trong một thời gian dài, Hà Nội chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng du 

lịch trung tâm đô thị, vì vậy phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh du lịch. Phó 

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương cũng cho rằng Hà Nội cần cơ cấu lại sản phẩm du 

lịch trước tình hình mới, khi thói quen của du khách đã thay đổi. Trước mắt, ngành du 

lịch cần tập trung phục hồi du lịch nội thành và nội địa. 

Phát triển du lịch vẫn còn thiếu bền vững về môi trường văn hóa xã hội  

Phát triển du lịch bền vững trên góc độ xã hội thể hiện ở sự phân chia thu nhập và 

phúc lợi xã hội một cách công bằng. Đồng thời, du lịch phải có những đóng góp cụ thể 

cho phát triển xã hội và cộng đồng. Hà Nội đang cố gắng đầu tư phát triển văn hóa phi 

vật thể những nét độc đáo của loại hình văn hóa này của dân tộc Việt Nam nói chung 

và Hà Nội nói riêng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng vốn có của nó. 

Trong kho tàng văn hóa dân gian đó, chỉ có số lượng khiêm tốn loại hình văn hóa phi 

vật thể được các công ty lữ hành đưa vào phục vụ khách, đa phần còn bỏ ngỏ. Việc xâu 

chuỗi các loại hình văn hóa phi vật thể cũng đang cần sự phối hợp giữa hai nhà văn hóa 

- du lịch, để khách nước ngoài có thêm cơ hội khám phá. Thời gian gần đây, báo chí 

nói nhiều đến hiện tượng tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đền Bà Kiệu vẫn còn 

xảy ra tình trạng bán hàng rong, ăn xin, lang thang đeo bám, chèo kéo, bắt chẹt khách 

du lịch, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tại khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp 

gây bất bình trong dư luận, tạo nên những hình ảnh không đẹp trong mắt du khách nước 

ngoài. Các lực lượng làm công tác kiểm tra, xử lý chưa chú trọng đến xử lý các vi phạm 

về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường mà chủ yếu tập trung vào xử lý các vi phạm trật tự 

giao thông. Sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan của Hà Nội trong việc xử lý các 

vấn đề nêu trên chưa tốt. Bên cạnh đó, công tác thanh tra của du lịch Hà Nội chưa đáp 

ứng được các yêu cầu, chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn nạn làm hàng chui, hàng 

giả trong du lịch. Chưa thông tin kịp thời cho thị trường những doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch bất hợp pháp. Vấn đề giải quyết việc làm thông qua việc phát triển các 

loại hình du lịch làng nghề gần đây mới được chú trọng. Việc triển khai còn chậm, nên 

hiệu quả của giải quyết việc làm thông qua phát triển mới các loại hình du lịch chưa 
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được thể hiện rõ (Hà Văn Hội, Vũ Quang Kết -2010). 

4.2. Về văn hóa - xã hội 

Đứng trên góc độ văn hóa-xã hội, văn hóa phi vật thể trong những năm gần đây 

đã bắt đầu được chú trọng đầu tư phát triển. Văn hóa phi vật thể của Hà Nội được các 

nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà du lịch đánh giá cao với nhiều loại hình đặc sắc như 

ca trù, rối nước, các điệu múa cổ... thậm chí cả phong tục tập quán sinh hoạt của người 

Hà Nội gốc. Một điều đáng ghi nhận là hầu như không một khách quốc tế nào đến Hà 

Nội lại không quan tâm đến rối nước, một loại hình văn hóa dân gian đặc biệt. Chính 

vì vậy, mỗi buổi chiều hoặc tối các ngày trong tuần, trước cửa Nhà hát múa rối nước 

Thăng Long luôn nhộn nhịp khách nước ngoài chờ đợi, ra vào xem rối nước. 82 bia đá 

tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước khi được công nhận là di sản tư liệu thế giới 

đã thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Theo đó, 

các loại hình văn nghệ dân gian như xẩm, ca trù, rối nước, rối cạn, chèo Tàu, quan họ, 

múa rồng, các điệu múa cổ.... thu hút không ít khách nước ngoài tìm đến tìm hiểu khi 

khám phá về văn hóa Hà Nội. Ngoài các loại hình văn hóa phi vật thể thông thường, 

tập quán sinh hoạt, phong cách sống của người Hà Nội, từ đất Kinh kỳ xưa đến Hà Nội 

nay, đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của du khách, nhất là khách nước 

ngoài. Người Hà Nội lại vốn nổi tiếng hào hoa, thanh lịch do được thừa hưởng nền văn 

hóa từ nghìn năm nay và bản sắc ấy vẫn hiện hữu trong nếp sống, từng lời ăn, tiếng nói 

của họ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội lại rất 

thích thăm thú phố cổ, bởi ở đó họ vừa khám phá nét cổ kính của kiến trúc nhà ở, di 

tích lịch sử và những nét tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây. 

4.3. Về tự nhiên và môi trường 

Bên cạnh đảm bảo các nội dung về kinh tế, văn hóa - xã hội thì việc cân bằng trong 

phát triển các vấn đề về tự nhiên và môi trường hướng tới phát triển du lịch bền vững 

tại Hà Nội đã mang lại nhiều lợi ích bao gồm: Du lịch bền vững luôn song hành với 

việc bảo vệ môi trường, giữ gìn các di sản thiên nhiên, các tài nguyên rừng nguyên 

sinh, biển đảo và toàn bộ các khu vực sinh thái quan trọng. Vì vậy việc quản lý và bảo 

tồn môi trường sẽ giúp du lịch phát triển một cách bền vững và lâu dài. Ngoài ra việc 

bảo tồn đa dạng sinh học như các loài động, thực vật quý hiếm và môi trường sống tự 

nhiên của chúng sẽ giúp du khách cũng như bạn bè trong nước và quốc tế hiểu rõ được 

giá trị của các loài từ đó sẽ tạo dựng môi trường cân bằng và hài hòa. Du lịch bền vững 

còn tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng địa phương, giúp con người có thêm thu nhập 

từ các công việc cung cấp dịch vụ du lịch, sản xuất và bán các sản phẩm địa phương, 
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ngoài ra đây cũng là một trong những lợi thế để có thể quảng bá hình ảnh, sản phẩm, 

đặc sản truyền thống cũng như phong tục tập quán của từng vùng miền dẫn đến việc 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống địa phương thêm sâu sắc và gần gũi 

với mỗi con người hơn. Góp phần vào sự đa dạng và phong phú của du lịch, giúp đời 

sống của cộng động được cải thiện về mọi mặt và tạo ra môi trường phát triển bền vững. 

5. Giải pháp  

5.1. Về kinh tế 

      Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý cần tập trung vào việc 

đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động mọi thành phần kinh tế và nguồn lực đầu tư 

cho cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Quy hoạch sắp xếp và xây dựng các cơ sở dịch vụ 

như nhà nghỉ, y tế, ăn uống, vui chơi giải trí cũng cần được đặc biệt chú trọng. Quản lý 

chặt chẽ các loại dịch vụ và phí dịch vụ phục vụ du khách là một yếu tố then chốt. 

Ngoài ra, nâng cao ý thức phục vụ trong kinh doanh cũng như phát triển và đa dạng 

hóa các sản phẩm du lịch là điều cần thiết. Đặc biệt, việc xây dựng hình ảnh và thương 

hiệu, nhận diện du lịch quốc gia có chiều sâu và tầm cao cũng đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình phát triển du lịch. Việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội để phục vụ phát triển du lịch cũng là một ưu tiên hàng đầu. Chú trọng đầu tư phát 

triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, môi trường, bưu chính viễn thông cũng 

như hạ tầng các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phát triển du lịch là điều không 

thể bỏ qua. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho sự phát triển 

của du lịch cũng như của tất cả các ngành khác trong thành phố. Tuy nhiên, việc vốn 

đầu tư cho các kết cấu hạ tầng rất lớn và hiệu quả kinh tế trước mắt không hấp dẫn các 

nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn, do đó cần có sự đầu tư tập trung từ nguồn ngân sách nhà 

nước. Ngoài ra, để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất ngành Du 

lịch, thành phố Hà Nội cần chú trọng vào việc áp dụng các cơ chế và chính sách ưu đãi 

mạnh mẽ hơn. Việc thu hút nguồn vốn từ dân cư và cộng đồng địa phương cũng như 

tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất quan trọng. Đồng thời, đa 

dạng hóa các hình thức huy động vốn và khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia các 

hoạt động đầu tư phát triển du lịch cũng là một trong những giải pháp hiệu quả trong 

việc phát triển ngành du lịch. (Đặng Thị Hồng Hạnh, 2021) 

5.2. Về văn hóa - xã hội 

      Đề xuất triển khai các chiến dịch truyền thông tái khởi động du lịch nội địa 

với chủ đề "Du lịch xanh" thông qua việc tổ chức các sự kiện, phát động và kích thích 

nhu cầu thị trường. Tổ chức hội chợ mang bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như các cuộc 
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hội thảo giới thiệu địa điểm hấp dẫn, thu hút du khách. Đồng thời, việc tuyên truyền 

quảng bá đến khách du lịch quốc tế thông qua các kênh truyền thông trực tuyến của 

Tổng cục Du lịch là rất cần thiết để nâng cao hình ảnh và thu hút du khách quốc tế đến 

với Việt Nam. Việc xây dựng một lối sống văn minh bao gồm hướng dẫn và hỗ trợ du 

khách tại các điểm du lịch, đặc biệt là việc phát triển phong trào ứng xử văn minh với 

thái độ niềm nở, chân thành và nhiệt tình đối với du khách. (Bùi Thị Như Hiền, 2023) 

5.3. Về tự nhiên và môi trường 

      Tài nguyên và môi trường tự nhiên luôn đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát triển ngành du lịch. Việc khai thác tài nguyên cần phải đi đôi với các biện pháp 

bảo tồn nhằm đảm bảo sự bền vững trong phát triển du lịch. Để đạt được điều này, việc 

theo dõi và giám sát thường xuyên các biến động về tài nguyên và môi trường là hết 

sức quan trọng. Chúng ta cần có biện pháp kịp thời để khắc phục những sự cố và xuống 

cấp về tài nguyên, môi trường du lịch. Ngoài ra, việc xử lý các nguồn thải một cách 

triệt để và thúc đẩy việc phân loại rác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ 

môi trường du lịch. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn và mang tính 

bền vững cũng là một trong những yếu tố then chốt. Các sản phẩm du lịch cần được 

xây dựng dựa trên việc bảo vệ tài nguyên và văn hóa, đồng thời phải đảm bảo tính độc 

đáo và đặc sắc của cộng đồng dân cư. (Bùi Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Hằng, 2022) 

6. Kết luận 

Qua nghiên cứu đề tài, có thể thấy du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Nó 

đã trở thành một nhu cầu bức thiết , không thể thiếu được trong xã hội hiện đại. Vì vậy, 

vấn đề phát triển du lịch bền vững được đặt ra như một tất yếu và là vấn đề cấp bách 

hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới được cụ thể ở từng địa phương. 

Hiệu quả kinh doanh của du lịch đã và đang mang lại những đóng góp to lớn cho sự 

phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhưng bên cạnh đó việc phát 

triển này phải đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích về kinh tế với lợi ích về văn hóa - xã hội 

và vấn đề về môi trường. 

Hà Nội là một trong những thành phố có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, phong 

phú và đa dạng hiện đang được khai thác phục vụ cho phát triển du lịch với các loại du 

lịch chủ yếu như du lịch văn hóa - lịch sử - cách mạng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

tham quan, nghiên cứu… Trong thời gian qua hoạt đông du lịch đã mang lại những 

hiệu quả nhất định, đóng góp lớn vào nền kinh tế cũng như giải quyết được vấn đề việc 

làm cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng 
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sâu rộng hiện nay, du lịch Hà Nội còn bộc lộ nhiều hạn chế trước những tiềm năng phát 

triển. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Hà Nội là một điểm đến tiềm năng với nhiều lợi 

thế về tự nhiên, văn hóa, lịch sử được coi là một đầu tàu để phát triển du lịch phía Bắc 

cũng như trong cả nước. Nếu giải quyết dứt điểm những tồn tại tiêu cực hiện nay, du 

lịch thủ đô hoàn toàn phát triển xứng đáng với tiềm năng vốn có, mang lại lợi ích kinh 

tế lớn không chỉ cho Hà Nội mà cho cả nước. Để tập trung phục hồi du lịch Thủ đô 

ngành Du lịch Hà Nội cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đã có với 

lợi thế là du lịch di sản văn hóa. Bên cạnh đó chọn một số làng nghề tiêu biểu để nâng 

cấp; nâng cấp chất lượng các tuyến phố đi bộ; nâng cấp hạ tầng du lịch, chỉnh trang 

cảnh quan chung của thành phố, đặc biệt các quận nội thành và tuyến phố cổ… Hiện 

xu hướng du lịch của du khách thay đổi đặt ra yêu cầu ngành Du lịch Thủ đô cần vận 

động, thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Tiếp đến, cả cơ quan quản lý lẫn các 

doanh nghiệp lữ hành đều phải nỗ lực xây dựng ngành Du lịch Thủ đô phát triển bền 

vững, là ngành dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh cao. 
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